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Bản kê những sửa đổi và bổ sung

 được đưa vào Hiệp định về Quy tắc thanh toán 

trong liên vận hành khách và hàng hóa đường sắt quốc tế

Những chỉnh lý do người chịu trách nhiệm về sự đúng đắn và đầy đủ của văn bản đưa vào. 

	Số TT chỉnh lý
	Sửa đổi và bổ sung nằm trong các biên bản:
	Những sửa đổi và bổ sung trong “Quy tắc...”

	Số và ngày của văn bản thông báo
	Ngày bắt đầu có hiệu lực của những sửa đổi và bổ sung

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Hội nghị PRG Tp. Kochice,
23-26.09.2002
	Lời nói đầu mục 1, Điều 1; mục 1,2; Điều 1; Điều 2; mục 2, Điều 4; Điều 8, mục 2; Điều 8, mục 3
	09/02
02.12.2002
	01.01.2003

	2.
	Hội nghị PRG Tp. Warsawa,

02-05.03.2004
	Phụ lục 1
	08/04
10.05.04


	01.07.2004

	3.
	Hội nghị PRG Tp. Tbilisi,

7-10.09.2004
	Phụ lục 1
	23/04

15.11.04
	01.01.2005

	
	
	
	
	


HIỆP ĐỊNH
về Quy tắc thanh toán trong liên vận 

hành khách và hàng hóa đường sắt quốc tế
Các đường sắt có tên ở phụ lục 1 của Hiệp định này, mà dưới đây được gọi là Các đường sắt tham gia Hiệp định, đã thỏa thuận về những điều sau đây:
Điều 1

1. Từ ngày 01.07.1991 các thanh toán giữa các đường sắt tham gia Hiệp định được tiến hành theo Quy tắc thanh toán trong liên vận hành khách và hàng hóa quốc tế (Phụ lục 2 của Hiệp định này), sau đây được gọi là Quy tắc thanh toán. Quy tắc thanh toán được áp dụng khi thanh toán cho việc chuyên chở hành khách, hành lý và bao gửi, hàng hóa và các dịch vụ cung cấp khác mà được lập bằng các giấy tờ chuyên chở của Hiệp định về liên vận hành khách quốc tế (SMPS) và Hiệp định về liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế (SMGS).

Quy tắc thanh toán là một phần không tách rời của Hiệp định này.


2. Quy tắc thanh toán không động chạm đến các quan hệ pháp lý của các đường sắt tham gia Hiệp định này với các đường sắt khác trong trường hợp có sự tham gia của các đường sắt này vào các hiệp định khác về quy tắc thanh toán.

Điều 2
Thông báo về việc áp dụng Quy tắc thanh toán, cũng như về sửa đổi và bổ sung do từng đường sắt tham gia Hiệp định tiến hành theo trình tự được quy định trong luật pháp của nước đó và trong các thể lệ hiện hành trên đường sắt đó. Trong công bố về việc đưa vào áp dụng Quy tắc thanh toán, cũng như những sửa đổi và bổ sung Quy tắc thanh toán phải ghi rõ ngày tháng có hiệu lực.
Điều  3


Tiền tệ thanh toán giữa các đường sắt tham gia Hiệp định là franc Thụy Sỹ hoặc một tiền tệ chuyển đổi khác theo thỏa thuận song phương giữa các đường sắt hữu quan.

Điều 4


1. Việc quản lý công việc về Quy tắc thanh toán do Ủy ban OSJD đảm nhiệm cho đến khi có một trong số các đường sắt tham gia Hiệp định tự nhận về mình chức năng này.

2. Ngôn ngữ làm việc khi thực hiện các công việc liên quan đến áp dụng Hiệp định này và Quy tắc thanh toán là các ngôn ngữ chính thức của OSJD: tiếng Trung và tiếng Nga.

Điều 5


1. Để điều hòa các vấn đề liên quan đến quản lý Quy tắc thanh toán, liên quan đến những sửa đổi và bổ sung Hiệp định này và Quy tắc thanh toán, Ủy ban OSJD tổ chức các hội nghị đại diện của các đường sắt tham gia Hiệp định.


Nghị quyết của các hội nghị này được thông qua trên cơ sở đồng thuận.


Nếu như các đại diện tham dự hội nghị không phải của tất cả các đường sắt tham gia Hiệp định, thì hội nghị thông qua Ủy ban OSJD đề nghị các đường sắt tham gia Hiệp định vắng mặt thỏa thuận các nghị quyết đã được thông qua.


Biên bản hội nghị được gửi cho các đường sắt tham gia Hiệp định vắng mặt tại hội nghị cùng lúc báo cho họ biết về điều này bằng điện báo hoặc fax.


Nếu như trong vòng hai tháng kể từ ngày gửi biên bản, các đường sắt đó không gửi ý kiến phản đối các nghị quyết đã được thông qua, thì coi như các nghị quyết này đã được họ tán thành.


Kết quả của việc thỏa thuận như vậy (đưa vào áp dụng những sửa đổi và bổ sung tương ứng hoặc không tán thành những điều đó) do Ủy ban OSJD thông báo cho tất cả các đường sắt tham gia Hiệp định biết. Trong đó khoảng cách thời gian giữa ngày gửi thông báo này với ngày bắt đầu có hiệu lực của những sửa đổi và bổ sung không được dưới 30 ngày.

2. Việc chuẩn bị và tổ chức các hội nghị này do Ủy ban OSJD bảo đảm trên cơ sở kế hoạch công tác của các cơ quan công tác của OSJD đã được phê duyệt và các kiến nghị của các đường sắt tham gia Hiệp định.


3. Các kiến nghị của các đường sắt tham gia Hiệp định về áp dụng, sửa đổi và bổ sung Hiệp định về Quy tắc thanh toán và Quy tắc thanh toán phải được chuyển cho Ủy ban OSJD và đồng thời chuyển cho tất cả các đường sắt tham gia Hiệp định này không muộn hơn hai tháng trước ngày triệu tập hội nghị. 


Các kiến nghị của Ủy ban OSJD đưa ra xem xét tại hội nghị, phải được gửi cho các đường sắt tham gia Hiệp định không muộn hơn hai tháng trước ngày triệu tập hội nghị.


4. Tại các hội nghị về sửa đổi và bổ sung Hiệp định về Quy tắc thanh toán và Quy tắc thanh toán các đại diện của các đường sắt nhất thiết phải có giấy ủy quyền của các đường sắt tham gia Hiệp định tương ứng.

Điều 6


1.  Hiệp định này không cản trở việc giữa các đường sắt hữu quan tham gia Hiệp định ký kết các hợp đồng và hiệp định song phương hoặc đa phương về các vấn đề liên quan đến quan hệ của các đường sắt trong thanh toán việc chuyên chở hành khách và hàng hóa đường sắt quốc tế.
2. Hiệp định này và Quy tắc thanh toán có thể được sửa đổi và bổ sung khi được sự đồng ý của tất cả các đường sắt tham gia Hiệp định.

Những sửa đổi và bổ sung được hợp thức bằng các biên bản là những phần không tách rời của hiệp định này.
Điều 7

Các đường sắt khác có thể tham gia Hiệp định này.


Khi có một đường sắt mới đề nghị xin gia nhập Hiệp định này, Ủy ban OSJD thông báo cho tất cả các đường sắt tham gia Hiệp định biết về lời đề nghị này và nếu trong vòng hai tháng kể từ ngày đề nghị mà Ủy ban OSJD không nhận được các ý kiến phản đối của các đường sắt tham gia Hiệp định, thì việc gia nhập như vậy được coi là đã hoàn tất.

Điều 8


1. Mỗi đường sắt tham gia Hiệp định có thể chấm dứt tham gia Hiệp định này bằng cách báo cho Ủy ban OSJD và các đường sắt tham gia Hiệp định khác biết về điều này.

2. Việc chấm dứt tham gia Hiệp định này của một đường sắt hữu quan tham gia Hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 của năm Dương lịch tiếp theo, sau khi qua hết 3 tháng kể từ ngày Ủy ban OSJD nhận được thông báo nói trên. Trong đó giữa đường sắt đã gửi thông báo về dự định chấm dứt tham gia Hiệp định, và các đường sắt khác tham gia Hiệp định trước khi chấm dứt tham gia cần phải thực hiện tất cả các cam kết xuất phát từ Hiệp định này và giải quyết xong các tranh chấp và bất đồng ý kiến phát sinh.


3. Việc chấm dứt tham gia Hiệp định này không kéo theo việc chấm dứt tự động việc tham gia của đường sắt vào các hiệp định và hợp đồng khác có liên quan đến Hiệp định này, nếu như trong chính các hợp đồng và hiệp định đó không quy định điều gì khác.

Điều 9


1. Hiệp định được ký trong thời hạn không hạn định và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 10


1. Hiệp định này được nộp để bảo quản tại Ủy ban OSJD, là cơ quan thực hiện chức năng người lưu trữ Hiệp định này.

2. Mỗi đường sắt tham gia Hiệp định nhận được một bản sao của Hiệp định này được Ủy ban OSJD chứng thực.

Làm tại Tp. Warsawa ngày 12 tháng 04 năm 1991 thành ba bản bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Đức và tiếng Nga.


Lời văn bằng các thứ tiếng này có hiệu lực như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu biết khác nhau về lời văn của Hiệp định và Quy tắc thanh toán này, việc hiệu chỉnh được tiến hành theo lời văn bằng tiếng Nga.

Thay mặt Đường sắt Quốc gia 

Bungaria (BDZ)                                                              Lozanov Ivan
Thay mặt đường sắt Trung Quốc (KZD)   

Inh Iue
Thay mặt Đường sắt Triều Tiên (ZC)


Pe Ken Tcen
Thay mặt Đường sắt Mông Cổ (MTZ)    

           Batsaihan Endongiin
Thay mặt Đường sắt Ba Lan (PKP)


Spuhalski Albin
Thay mặt Đường sắt Rumania (CFR)

           Dima Nikolae
Thay mặt Đường sắt Liên Xô (SZD) 
           
Malachko Leonid
Thay mặt Đường sắt Séc và Slovakia (CSD)
           Pittr Iosef
Phụ lục 1 của Hiệp định về Quy tắc thanh toán

 trong liên vận hành khách và hàng hóa quốc tế
BẢN KÊ
Các đường sắt – thành viên “Hiệp định về Quy tắc thanh toán….” 

và ngày họ gia nhập “Hiệp định về Quy tắc thanh toán…”
	· Công ty cổ phần đóng “Đường Sắt Azerbaidjan”

    -  từ 08.08.95 đến 20.07.09 Đường sắt Quốc gia Azerbaidjan (AZ)

	Từ 20.07.09

	· Đường sắt Belarus (BC)






	Từ 05.06.92

	· Công ty cổ phần một thành viên 

Đường sắt quốc gia Bungaria (BDZ EAD)                           

    -  từ  01.07.91 đến 31.12.2001 Đường sắt Quốc gia Bungaria   (BDZ)

	Từ  01.01.02

	-    Công ty cổ phần đóng “Đường sắt quốc gia Hungari” (ZAO MAV)







	Từ  01.12.93

	-      Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VZD)



-   từ 29.02.96 по 30.06.03 Liên Hiệp Đường sắt Việt Nam (ĐSVN)

	Từ  01.07.03

	-       Công ty trách nhiệm hữu hạn “Đường sắt Gruzia” (GR) 

        -     từ  10.03.97 đến  1998 – Vụ đường sắt Gruzia (GR) 


	Từ 1999

	-      Công ty cổ phần “Công ty quốc gia “Kazakhstan temir joly”” (AO KZH)


-    từ  15.05.2002 đến 01.04.2004 Công ty cổ phần “Công ty quốc gia “Kazakhstan temir joly”” (AO KZH)
;
      -     từ  01.02. 97 đến по 14.05.2002 Doanh nghiệp nhà nước Cộng hòa “Kazakhstan temir joly” (KZH)
      -   từ 15.07.94 đến 31.01.97 Đường sắt Cộng hòa Kazakhstan  (KZH)

	Từ 02.04.04

	-      Đường sắt Trung Quốc (KZD)






	Từ 01.07.91

	-       Đường sắt Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên (ZC)



	Từ 01.07.91

	· Doanh nghiệp nhà nước “Công ty quốc gia “KYRGYZ TEMIR JOLU” (KRG)
-    từ  05.08.95 đến 23.05.05 – Đường sắt Kyrgyz 

	Từ 24.05.05

	· Công ty cổ phần nhà nước “Latviias dzelzcelch” (LDZ)


	Từ 05.06.92

	· Công ty cổ phần “Đường sắt Litva” (AO LG)
 

-   từ 05.06.92 đến 17.07.95 Xí nghiệp Quốc doanh “Đường sắt Litva”  (LG);  
        -  từ 18.07.95 đến 28.06.2001 Công ty Cổ phần chức năng đặc biệt “Đường sắt Litva” (LG)



	Từ 29.06.01

	-     Doanh nghiệp nhà nước “Đường sắt Mônđôva” (CFM)

	Từ 05.06.92

	· Đường sắt Mông Cổ (MTZ)


	Từ 01.07.91

	· Công ty cổ phần “Đường sắt nhà nước Ba Lan” (AO PKP)
      -  từ  01.07.91 đến 31.12.2000 “Đường sắt Nhà nước Ba Lan” (PKP)
	Từ 01.01.01

	· Công ty cổ phần mở  “Đường sắt Nga” (OAO “RZD”)
      -    từ  01.07.91 đến 31.03.92 – Đường sắt Liên Xô (SZD)--- - từ 1.04.92 đến 30.09.2003- Đường sắt Nga (RZD)

	Từ 01.10.03

	· Công ty quốc gia vận tải hàng hóa đường sắt  (SNTFM “CFR MARFA” AO)

-    từ 01.10.98  đến 30.09.2003  – Công ty đường sắt quốc gia Rumania (CFR AO)
       -    từ 01.07.91 đến 30.09.98 – Công ty cổ phần đường sắt nhà nước Rumania (CFR)

	Từ 01.10.03

	-     Công ty cổ phần “Công ty đường sắt Cargo Slovakia” (ZSSK CARGO)

· từ 01.01.02 đến 31.12.04 – Công ty Cổ phần “Công ty Đường sắt” Bratislava (ZSSK)
      -   từ 15.03.93 đến 31.12.2001- Đường sắt Cộng hòa Slovakia (ZSR)
· từ 01.07.91 đến 31.12.92 – Đường sắt Tiệp Khắc (CSD)
	Từ 01.01.05

	· Đường sắt Tadjikistan (TDZ)



	Từ 05.08.95

	-    Công ty đường sắt cổ phần quốc gia “Đường sắt Uzbekistan” (UTI)



	Từ 25.10.99

	-      Cục vận tải đường sắt quốc gia Ucraina (UZ)





	Từ 05.06.92

	· Công ty cổ phần “Đường sắt Séc” (AO CD)
      -     từ 01.01.93 đến 31.12.02 -  Đường sắt Tiệp, Tổ chức nhà nước (CD)     

      -   từ 01.09.91 đến 31.12.92- Đường sắt Quốc gia Tiệp Khắc (CSD) 

	Từ 01.01.03

	· Công ty cổ phần “Đường sắt Estônia” (EVR)



-    từ 05.06.92 đến 01.10.97 “Đường sắt Estônia” (EVR)

	Từ 02.10.97


TỔ CHỨC HỢP TÁC ĐƯỜNG SẮT 

(OSJD)
QUY TẮC THANH TOÁN

 TRONG LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HÓA

 ĐƯỜNG SẮT QUỐC TẾ
Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 1951
do Ủy ban OSJD tái bản

cùng với những sửa đổi và bổ sung

theo tình trạng tại ngày 01.07.2014
BẢN CHÍNH THỨC
Warsawa, 2014
Bản kê những sửa đổi và bổ sung 

Quy tắc thanh toán trong liên vận 

hành khách và hàng hóa đường sắt quốc tế
Những chỉnh lý do người chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của văn bản đưa vào. Từng điểm chỉnh lý được khẳng định bằng chữ ký.

	Số TT chỉnh lý
	Sửa đổi và bổ sung nằm trong các biên bản:
	Những sửa đổi và bổ sung trong “Quy tắc...”

	Số và ngày của văn bản thông báo
	Ngày bắt đầu có hiệu lực của những sửa đổi và bổ sung

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Kochice, từ 23 đến 26.09. 2002 
	Mục  4.6
	09/02

02.12.2002
	01.01.2003 

	2.
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa từ 11 đến 14.03. 2003 
	Các tiểu mục1.8; 2.1.1.6;

2.1.2.1; 2.3.1;

 2.5.1; 4.1.3; 4.3


	10/03

20.05.2003


	01.06.2003 

	3.
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warna, từ 8 đến 11.09. 2003 
	Các tiểu mục. 2.1.2.1; 4.1.2; 4.2;  4.3; 4.5; 6.2

Các mẫu 8, 9, 10, 10а
	17/03

20.11.2003
	01.01.2004 

	4.
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 02 đến 05.03. 2004 
	Các tiểu mục. 2.4; 2.7; 3.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2; 4.3;

4.6; 6.2

Phụ lục В
Phụ lục Đ
	08/04

10.05.04
	01.07.2004

	5.
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Tbilisi, từ 07 đến 10.09. 2004 
	Các tiểu mục. 1.2; 1.4.2; 1.5; 1.6; 1.7; 2.1;

2.1.1.1; 2.1.2.1; 2.5; 2.5.2; 2.10; 3.2; 4.3; 4.5; 4.6

Phụ lục B
Phụ lục Đ
	23/04

15.11.04
	01.01.2005

	6.
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 22 đến 25.02. 2005 
	Các tiểu mục. 1.2; 1.4.1; 1.6; 2.1.1.1; 2.2.1.5; 2.5.1; 2.6; 2.7; 2.8; 2.12; 3.2
	14/05

05.05.05
	01.07.2005

	7.
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 27 đến 30.09. 2005 
	Các tiểu mục. 1.2; 1.4.2; 2.3.4; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.15;

3.1; 3.2.3; 4.1.3; 4.3
Phụ lục B 
	34/05
20.10.05
	01.02.2006

	8.
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 28.02 đến 02.03.2006
	Các tiểu mục 1.6; 2.1.1.2; 2.6; 2.10; 2.17; 3.2.3; 4.1.3; 4.5; 4.6; 
Phụ lục B
	16/06

15.05.06
	15.06.2006

	9
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 26 đến 29.09.2006
	Các tiểu mục 1.1, 1.4.1,1.6, 2.8, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6;

Phụ lục B
	26/06

05.12.06
	05.01.2007

	10
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 27.02 đến 01.03.2007
	Các tiểu mục 1.4.1, 1.4.3, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.5, 2.2.1.7, 2.4, 2.5.3 mới, 2.7, 4.2, 4.3, 4.5, 6.1
	PRGF – 11/07 ngày 07.05.07
	07.06.2007

	11
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 20 – 22.11.2007
	Các tiểu mục 1.2, 1.4.2, 1.7, 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.4, 2.1.2.1, 2.1.2.6, 2.1.4, 2.2.1, 2, 4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
	PRGF – 1/08 ngày 25.01.08
	25.02.2008

	12
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 03 – 05.03.2008
	Các tiểu mục 2.1, 2.3, 2.1.2.6, 2.5.2, 3.2.2, (mới), đánh số lại 3.2, (3.2.1 – 3.2.4), 3.2.3, 4.1.2, 4.1.3, 4.5.3
	PRGF – 21/08 ngày 12.05.08
	12.06.2008

	13
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 21 – 23.10.2008
	Các tiểu mục 2.1.1.1, 2.2.1, .5.3, mẫu 21
	PRGF – 02/98 ngày 15.01.09
	15.02.2009

	14
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 03 – 05.03.2009
	Các tiểu mục 1.4.1, 3.1, 4.1.3, 2.1.2.1, 2.5.1, Phụ lục Đ
	PRGF – 16/09 ngày 13.05.09
	15.06.2009

	15
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 03 – 05.11.2009
	Tiểu mục 2.1.2.2
	PRGF – 32/09 ngày 12.11.09
	01.01.2010

	16
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 03 – 05.11.2009
	Các tiểu mục 2.1.1.4, 1.2, 1.4.2, 2.8, 2.13, 2.17, 2.18, mục 4, Các phụ lục A (mục 4) và D
	PRGF – 01/10 ngày 15.01.10
	15.02.2010

	17
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 02 – 04.03.2010
	Các tiểu mục 2.1, 1.4.1, 2 (đánh lại số), 2.1.3, 2.1.4, Phụ lục B – mẫu 23 mới, các tiểu mục 2.5.1, 2.1.2.1
	PRGF – 15/10 ngày 14.05.10
	15.06.2010

	18
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 02 – 05.11.2010
	Phụ lục D, Phụ lục Đ – đánh lại số trích dẫn tại các tiểu mục 2.4, mẫu 7 (bị loại bỏ), mẫu 6, các tiểu mục 2.20, 2.8.2, 2.14.2, 3.2, mẫu 10a, các tiểu mục 3.23, 2.9, 1.7
	PRGF – 02/11 ngày 14.01.11
	15.02.2011

	19
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Brest, Cộng hòa Belarus, từ 01 – 03.03.2011
	Mục 1 – Lời văn mới, các tiểu mục 1.4.2, 1.4.3, 2.8.1, 4.2.3, 4.4, 4.7.1, 4.7.2
	PRGF – 19/11 ngày 30.05.11
	01.07.2011

	20
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 18 – 20.10.2011
	Mục 2.4 và mẫu 23
	PRGF – 02/12 ngày 18.01.12
	20.02.2012

	21
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 28/02 – 01.03.2012
	Các mục 3.2.3, 2.8.1, 2.9, 4.3, 4.6.1, 4.6.3, các phụ lục A, D, Đ, các mẫu 12, 22 và 22a 
	PRGF – 12/12 ngày 15.05.12
	15.06.2012

	22
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 23/10 – 25.10.2012
	Các tiểu mục 2.1.1, 2.5.1, 2.7, 2.11, 2.19, 2.20, 3.2.3, 4.1.2,  mẫu 23, phụ lục C
	PRGF – 

01/13 ngày 18.01.2013
	20.02.2013

	23
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 23/10 – 25.10.2012
	Các tiểu mục 6.2, 2.8.1, 1.4.1, 1.4.2, 4.1, 4.1.1, 4, muc 4, mục 1, mục 2.20, phụ lục D, các mẫu 8, 13, 13a, 17 và 19, các mục 1.2, 1.4, 4.4 
	PRGF – 

16/13 ngày 22.05.2013
	25/06/2013

	24
	Hội nghị nhóm công tác thường trực, Tp. Warsawa, từ 26/02 – 01.03.2013
	Mục nhỏ 4.7.2
	PRGF – 

20/13 ngày 28.05.2013
	01/07/2013


QUY TẮC 

thanh toán trong liên vận

 hành khách và hàng hóa đường sắt quốc tê
1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Các thuật ngữ và định nghĩa được áp dụng trong Quy tắc thanh toán…

Văn bản phúc tra thanh toán với nhau – chứng từ xác nhận tình trạng thanh toán với nhau giữa các bên tham gia Hiệp định tại ngày tháng xác định.

Trình tự thanh toán có chấp nhận – là trình tự thanh toán đòi hỏi có sự đồng ý bằng văn bản của người trả số tiền theo các chứng từ thanh toán.

Trình tự thanh toán không cần chấp nhận – là trình tự thanh toán không đòi hỏi sự đồng ý của người trả số tiền theo các chứng từ thanh toán.

Bản trích lục kế toán – chứng từ được bên tham gia Hiệp định… lập vào ngày cuối cùng của tháng theo các điều khoản thanh toán của Quy tắc …trên cơ sở các chứng từ thanh toán.
Tiền tệ trả - là đồng tiền dùng để trả số dư trong thực tế.
Tiền tệ thanh toán – là đồng tiền biểu thị tất cả số tiền thanh toán.
Ngày trả tiền -   ngày mà số dư tiền trả được chuyển vào tài khoản ngân hàng của đường sắt – chủ nợ.
Tỷ giá BCC – Tỷ giá tương quan của đồng EUR đối với tiền tệ khác được xác định bởi Cục thanh – kết toán trung ương Brussels.
Tỷ giá tính đổi – giá cả của tiền tệ được biểu thị bằng quan hệ với đồng tiền khác. Được định giá trên thị trường tiền tệ hoặc được thiết lập  bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tiền tệ quốc gia – đơn vị tiền tệ được nhà nước phát hành (Ngân hàng trung ương) để sử dụng trên lãnh thổ của  nước này.

Tháng báo cáo – là tháng mà tổng số tiền của các chứng từ thanh toán được đưa vào bản trích lục kế toán hoặc bản kết toán.

Kỳ thanh toán – là tháng cung cấp dịch vụ.

Tính lãi quá hạn trả tiền – là chế tài phạt tiền do không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
Bản chi trả (kết toán) – là chứng từ được lập trên cơ sở các bản trích lục kế toán và xác định số tiền dư chi trả.
Số dư chi trả - là tổng số tiền của các thanh toán với nhau phải trả trong thời hạn quy định. 
Bản kết toán – là chứng từ tổng kết về tiến hành thanh toán với nhau, được một trong các Bên tham gia Hiệp định lập theo các điều khoản thanh toán trên cơ sở các chứng từ thanh toán và xác định số tiền dư chi trả. 
 Phòng thanh – quyết toán trung tâm là pháp nhân độc lập có trách nhiệm hữu hạn với trụ sở đóng tại Tp. Brussels (Bỉ), đây là nơi cung cấp các dịch vụ tài chính và kinh doanh cho các thành viên của mình.

1.1. Những cơ sở của thanh toán

Những cơ sở của thanh toán giữa các thành viên của Tổ chức hợp tác đường sắt (OSJD) là: Quy tắc này, các hiệp định, các thỏa thuận và các nghị quyết nhiều bên hoặc hai bên do các đường sắt – thành viên OSJD ký kết hoặc thông qua.
1.2. Các khoản mục thanh toán
Các thanh toán giữa các đường sắt được tiến hành:

1.2.1. Chuyên chở hành khách

· cho các vé đã bán;

· cho các vé nằm đã bán;

· cho chuyên chở hành lý và bao gửi;

· cho số km chạy của các toa xe khách và các toa xe hành lý;

· cho đổi trục bánh các toa xe khách;

· cho phục vụ các đoàn tàu khách chạy thoi giữa các ga biên giới;

· cho số km chạy của các đoàn tàu quá cảnh trong liên vận hành khách; 
· cho việc thuê đầu máy, cung cấp đầu máy dồn, cung cấp các toa xe chuyên dùng và cho các dịch vụ và công việc khác trong liên vận hành khách do ga biên giới làm cho đường sắt bên kia;
· cho các hư hỏng và mất mát đầu máy toa xe khách; 

· cho các yêu cầu bồi thường cho việc chuyên chở hành khách;

· cho số tiền nhân viên phục vụ toa xe ngủ và các toa xe có chỗ để nằm, nộp lại tại các ga biên giới;

· cho các dịch vụ khác trong liên vận hành khách chưa nêu tên trên đây, nhưng được quy định trong các hiệp định, các bản giá cước và các nghị quyết đa phương hoặc song phương khác.

1.2.2. Chuyên chở hàng hóa

· cho chuyên chở hàng hóa;

· cho sử dụng các toa xe hàng;

· cho việc lưu giữ container;

· cho chuyển tải hàng hóa và đổi trục bánh các toa xe hàng tại các ga biên giới;
· cho gia cố hàng hóa;

· cho sử dụng các giá chuyển hướng của các toa xe hàng khổ đường 1435 mm;

· cho phục vụ các đoàn tàu hàng chạy thoi giữa các ga biên giới;

· cho số km chạy của các đoàn tàu quá cảnh trong liên vận hàng hóa; 

· cho việc thuê đầu máy, cung cấp đầu máy dồn, cung cấp các toa xe chuyên dùng và cho các dịch vụ và công việc khác trong liên vận hàng hóa do ga biên giới làm cho đường sắt bên kia;
· cho việc rửa, tẩy uế các toa xe trong các trường hợp được PGV quy định;

· cho các hư hỏng và mất mát đầu máy toa xe hàng, container, các dụng cụ chuyên chở và các phương tiện kỹ thuật vận tải khác, lưu trữ bạt và các dụng cụ chuyên chở khác; 
· cho các yêu cầu bồi thường cho việc chuyên chở hàng hóa;
· cho các dịch vụ khác trong liên vận hàng hóa chưa nêu tên trên đây, nhưng được quy định trong các hiệp định, các bản giá cước và các nghị quyết đa phương hoặc song phương khác.

1.2.3. Các khoản mục khác

·  cho những phần trăm lãi suất do trả tiền không đúng hạn theo các bản kết toán và bản thanh (kết) toán; 

· cho các dịch vụ khác chưa nêu tên trên đây nhưng được quy định trong các hiệp định, các bản giá cước và các nghị quyết đa phương hoặc song phương khác.

1.3. Các tổ chức thanh toán
Các tổ chức thanh toán của các đường sắt thực hiện việc thanh toán được nêu trong phụ lục A của Quy tắc này.
1.4. Trình tự thanh toán
1.4.1.
Thanh toán theo trình tự không cần chấp nhận
Các thanh toán được tiến hành không cần chấp nhận bằng cách ghi số tiền vào bản kết toán thường kỳ hoặc bản trích lục kế toán đối với các khoản mục:
· cho các vé đã bán;

· cho các vé nằm đã bán;

· chuyên chở hành lý bao gửi;

· số km chạy của các toa xe khách và toa xe hành lý;

· chuyên chở hàng hóa;

· sử dụng toa xe hàng;

· lưu giữ container;

· đổi trục bánh toa xe khách;

· sử dụng giá chuyển hướng của các toa xe hàng khổ đường 1435 mm;
· số tiền nhân viên phục vụ toa xe ngủ và các toa xe có chỗ để nằm, nộp lại tại các ga biên giới;

· cho các dịch vụ khác trong liên vận hành khách chưa nêu tên trên đây, nhưng được quy định trong các hiệp định, các bản giá cước và các nghị quyết đa phương hoặc song phương khác;
· cho các dịch vụ khác trong liên vận hàng hóa chưa nêu tên trên đây, nhưng được quy định trong các hiệp định, các bản giá cước và các nghị quyết đa phương hoặc song phương khác;

· cho các dịch vụ khác chưa nêu tên trên đây, nhưng được quy định trong các hiệp định, các bản giá cước và các nghị quyết đa phương hoặc song phương khác.

Số tiền theo các hóa đơn và bản chi phí do các ga biên giới của các đường sắt tiếp giáp lập và xác nhận cũng được đưa vào các bản kết toán thường kỳ hoặc bản trích lục kế toán để thanh toán theo trình tự không cần chấp nhận.

Theo các hóa đơn và các bản chi phí  này thực hiện các thanh toán sau:

-    chuyển tải hàng hóa và đổi trục toa xe hàng tại các ga biên giới;

· gia cố hàng;

· phục vụ các đoàn tàu khách chạy thoi giữa các ga biên giới;

· phục vụ các đoàn tàu hàng chạy thoi giữa các ga biên giới;

· thuê đầu máy, cung cấp đầu máy dồn, cung cấp các toa xe chuyên dùng và các dịch vụ và công việc khác trong liên vận hành khách do ga biên giới làm cho đường sắt bên kia;
· thuê đầu máy, cung cấp đầu máy dồn, cung cấp các toa xe chuyên dùng và các dịch vụ và công việc khác trong liên vận hàng hóa  do ga biên giới làm cho đường sắt bên kia;
· cho các dịch vụ khác trong liên vận hành khách chưa nêu tên trên đây, nhưng được quy định trong các hiệp định, các bản giá cước và các nghị quyết đa phương hoặc song phương khác;

· cho các dịch vụ trong liên vận hàng hóa khác chưa nêu tên trên đây, nhưng được quy định trong các hiệp định, các bản giá cước và các nghị quyết đa phương hoặc song phương khác.
Ga biên giới của đường sắt-chủ nợ lập các hóa đơn và các bản chi phí làm bốn bản có xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu của các ga biên giới của cả hai đường sắt.

Mỗi đường sắt nhận hai bản chi phí và hóa đơn.

Nếu trong các hóa đơn và bản chi phí đưa ra phát hiện thấy những điểm chưa khớp nhau, thì các thanh toán phải được sửa lại trên cơ sở các hóa đơn bổ sung do ga biên giới của đường sắt-chủ nợ lập và được xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu các ga biên giới của cả hai đường sắt.

1.4.2. Thanh toán theo trình tự có chấp nhận
Các thanh toán theo trình tự có chấp nhận bằng cách ghi vào bản kết toán thường kỳ hoặc bản trích lục kế toán được tiến hành cho các khoản mục:

-   hư hỏng hoặc mất mát toa xe khách;

-
hư hỏng hoặc mất mát toa xe hàng, container, các dụng cụ chuyên chở và các phương tiện kỹ thuật vận tải khác, lưu trữ bạt và các dụng cụ chuyên chở khác;

-   các yêu cầu bồi thường cho việc chuyên chở hành khách;

-   các yêu cầu bồi thường cho việc chuyên chở hang hóa;

-   các bản tính lại và bản thanh toán bổ sung;

· cho việc rửa, tẩy uế các toa xe trong các trường hợp được PGV quy định;

· cho các dịch vụ khác trong liên vận hành khách chưa nêu tên trên đây, nhưng được quy định trong các hiệp định, các bản giá cước và các nghị quyết đa phương hoặc song phương khác;
· cho các dịch vụ khác trong liên vận hàng hóa chưa nêu tên trên đây, nhưng được quy định trong các hiệp định, các bản giá cước và các nghị quyết đa phương hoặc song phương khác;

· cho các dịch vụ khác chưa nêu tên trên đây, nhưng được quy định trong các hiệp định, các bản giá cước và các nghị quyết đa phương hoặc song phương khác.

-   các phần trăm lãi suất do trả tiền không đúng hạn theo các bản kết toán và thanh (kết) toán.
1.4.3. Kiểm tra các chứng từ thanh toán
Đường sắt khi nhận được chứng từ thanh toán phải kiểm tra lại, và trong trường hợp phát hiện sai lệch giữa số tiền tính được theo chứng từ thanh toán và số tiền thực tế được hưởng, thì lập bản tính lại hoặc bản thanh toán bổ sung làm hai bản và gửi cho đường sắt lập chứng từ thanh toán.
Theo thỏa thuận của các đường sắt hữu quan bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung được gửi đi làm ba bản.

Bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung được xét duyệt theo trình tự như quy định tại mục 3 của Quy tắc này.
1.5. Thời hạn lập và xuất trình các chứng từ thanh toán
Quyền lập và xuất trình các bản thanh toán, các hóa đơn quy định trong Quy tắc này được giới hạn trong thời hạn một năm, tính từ ngày mồng một của tháng, tiếp theo sau tháng hoàn thành công việc hoặc cung cấp dịch vụ, và đối với các thanh toán cho mất mát và hư hỏng đầu máy toa xe hoặc các phương tiện vận tải khác – tính từ ngày mồng một của tháng, tiếp theo sau tháng, mà trong tháng đó đã thực hiện việc chuyển giao các phương tiện này.
Ngày xuất trình bản thanh toán hoặc hóa đơn là ngày ghi trong công văn mà phía-chủ nợ gửi kèm bản thanh toán hoặc hóa đơn. Đối với các hóa đơn của các ga biên giới, ngày lập hóa đơn là ngày ghi trên dấu lịch ngày của ga đóng dấu xác nhận hóa đơn.

1.6. Lập các chứng từ thanh toán 
Việc lập các chứng từ thanh toán và trao đổi công văn thư từ về chúng được tiến hành bằng ngôn ngữ của nước gửi có dịch ra một trong những ngôn ngữ chính thức của OSJD (tiếng Trung Quốc, tiếng Nga) cụ thể:

- đối với đường sắt Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Bungaria, Cộng hòa Hungaria, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Kyrgyz, Cộng hòa Latvia, Cộng hòa Litva, Cộng hòa Mônđôva, Mông Cổ, Cộng hòa Ba Lan, Liên bang Nga, Rumania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Tadjikistan, Ucraina, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Estônia, Gruzia, Azerbaidjan, Uzbekistan – dịch ra tiếng Nga;

- đối với các đường sắt Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên – dịch ra tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Nga.

Các chứng từ thanh toán phải được lập rõ ràng, chữ viết tay phải dễ đọc, được đánh máy trên máy chữ hoặc sử dụng máy tính điện tử và được lập phân chia theo các tháng thực hiện chuyên chở hoặc dịch vụ.
Nếu trên tuyến liên vận nào đó trong những tháng cá biệt không thực hiện việc chuyên chở hành khách, hành lý hoặc bao gửi và do đó không lập các bản thanh toán về vé tàu, vé nằm, hành lý và bao gửi, thì các đường sắt thông báo cho nhau biết về điều này trong thời hạn do Quy tắc thanh toán này quy định đối với việc gửi các bản thanh toán đó.

1.7. Gửi các chứng từ thanh toán
Việc gửi các chứng từ thanh toán và các công văn thư từ về chúng có thể được thực hiện qua bưu điện, bằng thư đảm bảo, bằng thư điện tử, cũng như đĩa từ hoặc theo bản ghi nhớ OSJD O-113 về các địa chỉ ghi tại phụ lục A của Quy tắc này. 
Các chứng từ thanh toán phải được gửi đi cùng với việc soạn thảo công văn kèm theo, số và ngày tháng năm của công văn được ghi rõ khi điền số tiền vào bản trích lục kế toán hoặc bản kết toán.
Chứng từ thanh toán bản điện tử sử dụng phần mềm EXCEL, TXT hoặc WORD để soạn thảo. Công văn gửi kèm chứng từ thanh toán phải có chữ ký của đại điện có thẩm quyền và được gửi bằng bản scan. 

Đối với các chứng từ thanh toán mà đã được chuyển bằng thư điện tử hoặc đĩa từ, công văn kèm theo được gửi thêm qua đường bưu điện.
Theo yêu cầu bằng văn bản của đường sắt chưa nhận được các giấy tờ thanh toán, đường sắt lập chúng sẽ gửi cho đường sắt yêu cầu bản thứ hai hoặc bản sao của những tài liệu này.
Ở khoảng cách trên 2000 km các chứng từ, công văn thư từ được gửi đi bằng máy bay.
通过传真、电子邮件或各方商定的其他形式寄送的清算单据和随附文件应与通过邮局寄送给铁路的原本一致。

1.8. Thời hạn bảo quản các chứng từ thanh toán
Các chứng từ thanh toán và trao đổi công văn thư từ về chúng phải được bảo quản không dưới hai năm kể từ ngày lập. Trong vòng hai năm mỗi đường sắt đều có quyền yêu cầu đường sắt khác các chứng từ này. Các chứng từ thanh toán và trao đổi công văn thư từ về chúng về những vấn đề tranh chấp được bảo quản đến khi giải quyết xong các vấn đề đó.
Các chứng từ yêu cầu phải được trả lại trong vòng hai tháng kể từ ngày nhận được chúng.

2. Thanh toán
2.1.
Thanh toán cho các vé đã bán
2.1.1.
Lập bản thanh toán
Thanh toán theo vé được tiến hành trên cơ sở các bản thanh toán mẫu 1, 1d hoặc 1đ . Bản thanh toán do đường sắt gửi lập tách riêng cho:

· vé cứng;

· tờ vé có chứa tất cả các dữ liệu, in bằng phương pháp ti pô;

· vé giấy thông dụng;

· vé giấy thông dụng và vé in bằng phương pháp ti pô dùng cho chuyên chở đặc biệt;

· vé được in bằng các máy in cỡ lớn;

· biên lai thu thêm tiền.

Các bản thanh toán được lập bằng máy tính điện tử và viết bằng tay được gửi không muộn hơn ngày 20 của tháng tiếp theo sau tháng bán vé cho từng đường sắt tham gia vận chuyển với số lượng một hoặc hai bản theo thỏa thuận giữa các đường sắt hữu quan. 

Bản thanh toán mẫu số 1 được lập theo các vé viết bằng tay. Những vé đã được các cửa vé và các tổ chức đường sắt bán ra được ghi chép vào các bản thanh toán riêng.

Các  bản thanh toán mẫu 1d và 1đ được sử dụng trong các thanh toán phù hợp với các hệ thống áp dụng bán vé điện tử.
Trình tự lập bản thanh toán như sau:

Bản thanh toán theo mẫu 1
Các vé cứng và vé quyển in bằng phương pháp ti pô được ghi vào bản thanh toán mẫu 1 theo các đi và ga đến, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Các vé giấy thông dụng và các biên lai thu thêm tiền được ghi chép theo thứ tự bảng chữ cái tên các ga đi và các điểm bán vé và theo thứ tự số hiệu vé do từng nơi bán. Đối với các giấy tờ đi tàu mua qua máy bán vé tự động, thì thanh toán cũng được tiến hành như đối với các vé cứng.
Các vé in bằng phương pháp ti pô dùng cho lượt đi và lượt về, thì ký hiệu ở cột 5 mẫu 1 bằng dấu quy ước “TO”. Nếu các vé được bán để đi tàu lượt đi và lượt về, thì chúng được ghi tại cột 5 bản thanh toán mẫu 1 riêng ra cho lượt đi và lượt về (ghi bằng tiếng Nga: “TUDA”- lượt đi, “OBRATNO”- lượt về).
Các dữ liệu thanh toán về số lượng hành khách chuyên chở được ghi chép dưới dạng phân số: mẫu số chỉ số lượng người lớn, tử số - số lượng trẻ em.
Đối với các vé ưu tiên giảm giá, thì trong bản thanh toán mẫu 1 ở cột 5 ghi mức giảm giá. Điều này cũng áp dụng cho các biên lai thu thêm tiền.

Đối với các biên lai thu thêm tiền, ngoài các dữ liệu theo bản thanh toán mẫu 1, tại cột 5 còn ghi những điều sau đây:
· khi chuyển sang toa xe hạng cao nhất – “chuyển sang toa xe hạng cao nhất” (tiếng Nga: "perehod w wyschii klass”);

· khi thay đổi hành trình – “thay đổi hành trình” (tiếng Nga: "izmenenie marchruta";

· khi chuyên chở chó – “chó” (tiếng Nga: “sobaka”).

Khi ghi vào trong bản thanh toán mẫu 1 các biên lai thu thêm tiền do thay đổi hành trình ghi rõ hành trình ban đầu và hành trình thay đổi.

Khi viết biên lai thu thêm tiền do thay đổi hành trình đối với vé của đường sắt khác bán thì việc thanh toán được tính như sau: 

· trong trường hợp tổng giá vé vượt quá giá vé ban đầu, thì điểm bán vé viết biên lai thu thêm tiền chênh lệch giữa tiền vé ban đầu và tiền vé cuối cùng đã được trù tính. Đường sắt viết biên lai thu thêm tiền lập bảng thanh toán. Số tiền theo bảng thanh toán này được đưa vào bản kết toán hoặc bản trích lục kế toán cho đường sắt bán vé ban đầu để thực hiện tiếp theo việc tính lại giữa các đường sắt tham gia quá trình chuyên chở như đã được ghi trong giấy tờ đi tàu ban đầu. Đường sắt viết biên lai thu thêm tiền thay đổi hành trình sẽ  chuyển bảng thanh toán đến đường sắt, mà tại đó diễn ra việc thay đổi giá chuyên chở hành khách để thông báo;
· trong trường hợp tổng giá vé không vượt giá vé ban đầu, thì đường sắt viết biên lai thu thêm tiền, lập bản thanh toán không ghi tiền và gửi cho đường sắt bán vé ban đầu, để tiến hành tính lại giữa các đường sắt tham gia vào quá trình chuyên chở như đã được ghi trong giấy tờ đi tàu ban đầu, cũng như để thông báo cho tất cả các đường sắt của hành trình theo biên lai thu thêm tiền.

Tiền chênh lệch được trả cho hành khách theo trình tự yêu cầu.

Trình tự điền bảng thanh toán theo biên lai thu thêm tiền thay đổi hành trình cũng tương tự như điền bảng thanh toán theo vé.
Theo thỏa thuận giữa các đường sắt có thể ghi chép các vé vào bản thanh toán mẫu 1 nhưng theo một trình tự khác.
Bản thanh toán theo mẫu 1d
Các dữ liệu trong các bảng thanh toán được phân loại theo:
· các đường sắt lập (các đường sắt đến);

· các đường sắt mà bản thanh toán được lập cho họ;

· các tháng thanh toán (tên tháng);

· các tháng lập;

· loại hình các điểm lập, phân riêng ra theo các ga và các tổ chức đường sắt;

· các ga đến;

· số hiệu các vé.
Các dữ liệu phân loại theo ba mục sau cùng được ghi chép theo thứ tự các số nhỏ đến lớn. Trong trường hợp cần thiết các đường sắt tham gia ký các thỏa thuận đặc biệt về trình tự ghi chép các dữ liệu.

2.1.2. Lập các thủ tục thanh toán theo các vé bán cho khách đi các toa xe đặc biệt và các đoàn tàu đặc biệt

Đối với các vé bán cho khách đi các toa xe đặc biệt và các đoàn tàu đặc biệt, lập bản thanh toán riêng theo mẫu 1, 1d hoặc 1đ tuân thủ theo các quy định hiện hành về lập các mẫu này. Trên tiêu đề của bản thanh toán này ghi dòng chữ: “Chuyên chở đặc biệt” (tiếng Nga: “Specialnye perewozki”). Trong mỗi ghi chép trong bản thanh toán chỉ rõ số hiệu và ngày tháng năm của lệnh cho phép chạy tàu đặc biệt hoặc toa xe đặc biệt, cụ thể: trong mẫu 1 ghi ở cột 5, và trong mẫu 1d ghi ở cột ghi chú.

2.1.3. Lập thủ tục thanh toán theo chỗ đặt trước
Đối với những trường hợp dành chỗ trước lập các bản thanh toán theo mẫu 1,  1d hoặc 1đ chỉ riêng cho đường sắt dành chỗ.

Các ga và các tổ chức được ghi theo thứ tự bảng chữ cái hoặc số hiệu. Số hiệu các đơn hàng được ghi theo thứ tự tăng dần.

Các khoản khấu trừ được thực hiện ở cuối các bản thanh toán.

2.1.4. Lập các thủ tục thanh toán về tiền vé đi tàu trả lại cho hành khách 
Nếu hành khách trả lại vé của mình cho nơi bán vé trước khi bắt đầu chuyến đi trong vòng thời hạn vé còn giá trị, thì số tiền trả lại cho hành khách được loại ra khỏi tổng số tiền ghi trong các bản thanh toán mẫu 1, 1d hoặc 1đ. Việc khấu trừ số tiền như vậy được thực hiện trong bản thanh toán không muộn hơn sáu tháng sau thanh toán ban đầu được quy định tại mục 2.1.1.1 của Quy tắc này.
Trong đó ghi chép đủ tất cả các cột mục của bản thanh toán có chỉ rõ tháng khởi ghi các vé vào bản thanh toán.

2.1.5. Điều hòa thanh toán theo các yêu cầu của hành khách
Các thanh toán giữa các đường sắt về tiền vé trả lại cho hành khách được tiến hành theo các bản kê riêng.

Trong đó:

- trong bản kê các yêu cầu do đường sắt điều hòa tự mình đáp ứng ghi các dữ liệu sau:

· số hiệu vé;

· tháng bán vé;

· số tiền tính bằng franc Thụy Sỹ theo từng yêu cầu;

· tổng số tiền tính bằng franc Thụy Sỹ;

- trong các bản kê các yêu cầu đã được các đường sắt khác chấp nhận ghi các dữ liệu sau:

· tháng lập bản kê;

· số công văn của đường sắt chấp nhận yêu cầu;

· số tiền tính bằng franc Thụy Sỹ theo từng yêu cầu;

· tổng số tiền tính bằng franc Thụy Sỹ;

Ghi tổng số tiền theo các bản kê vào bản kết toán hoặc bản trích lục kế toán. 

Các bản kê trên đây được gửi riêng hoặc gửi cùng với các bảng thanh toán cho số vé đã bán. Bản kê phải được lập trong vòng hai tháng sau khi hành khách đưa yêu cầu. 

Theo thỏa thuận giữa các đường sắt hữu quan số tiền đáp ứng các yêu cầu có thể ghi trực tiếp vào bản kết toán hoặc bản trích lục kế toán trên cơ sở công văn của đường sắt chấp nhận yêu cầu, có ghi rõ số công văn.

2.1.6. Trích lệ phí cho các tổ chức thực hiện việc bán vé
Đường sắt bán vé liên vận quốc tế trích lệ phí ở mức 5% trong trường hợp lập giấy tờ đi tàu theo giá cước MPT và 10% theo giá cước “Đông – Tây” để trả lại cho các tổ chức đã thực hiện việc bán vé này. Về lâu dài mức trích lệ phí có thể được thỏa thuận giữa các đường sắt hữu quan. Ở cuối bản thanh toán giảm bớt tương ứng phần tiền trả cho các đường sắt tham gia chuyên chở.
2.2. Thanh toán cho các vé nằm đã bán

2.2.1. Lập bản thanh toán
Thanh toán về vé nằm đã bán của hành khách đi trên các toa xe ngủ và các toa xe có chỗ để nằm của đường sắt khác là một bên tham gia Hiệp định này được tiến hành trên cơ sở bản thanh toán mẫu 1a.
Các đường sắt-chủ toa xe, trừ các đường sắt BC, VZD, AO “KZH”, KZD, ZC, KRG, GAO “LDZ”, LG, MTZ, CFM, OAO “RZD”, TDZ, UZ, EVR lập bản thanh toán theo mẫu 1a có ghi chép tất cả các cột mục trên cơ sở các vé nằm mà nhân viên phục vụ toa xe thu lại của hành khách và nộp về cho đường sắt mình, và gửi kèm cùng các vé nằm đến cho đường sắt đã bán các vé đó. Khi sử dụng toa xe ngủ với số lượng hành khách ít hơn so với con số ghi trên vé nằm, thì tiền vé nằm chỉ tính trên cơ sở  phục vụ thực tế. 
Các thanh toán về vé nằm lập bằng phương pháp điện tử qua hệ thống đặt chỗ, được tiến hành trên cơ sở bản thanh toán mẫu 1b gửi cho các đường sắt KZD, ZC và MTZ cần phải ghi rõ số hiệu các vé nằm đã bán.
Các thanh toán giữa BC, VZD, KZH, KZD, ZC, KRG, GAO “LDZ”, LG, MTZ, CFM, OAO “RZD”, TDZ, UZ, EVR và các đường sắt còn lại về các vé nằm viết tay, được tiến hành trên cơ sở các cuống (tồn căn) vé nằm.

Bản thanh toán mẫu 1a do đường sắt bán vé nằm lập và gửi một bản cho đường sắt-chủ toa xe không muộn hơn ngày 20 của tháng tiếp theo sau tháng bán vé.

Bản thanh toán mẫu 1b do đường sắt bán vé lập và gửi một bản cho đường sắt-chủ toa xe không muộn hơn ngày 20 của tháng tiếp theo sau tháng bán vé.

Trong trường hợp phát hiện được số tiền, do đã không tính theo các cuống vé nằm để trả lại cho đường sắt-chủ toa xe, đường sắt này lập bản thanh toán theo mẫu 1a để thanh toán theo trình tự không cần chấp nhận và gửi bản thanh toán đó cùng với các vé nằm do các nhân viên phục vụ thu lại của hành khách đến cho các đường sắt không nêu tên trong mục này đã bán các vé đó. Để trả công cho việc lập bản thanh toán bổ sung đường sắt-chủ toa xe được tính thêm cho mình khoản lệ phí ở mức 5% của tổng các số tiền đã không nhận được theo các cuống vé nằm.

Nếu nơi bán vé nằm đã thu nhầm của hành khách giá vé nằm cao hơn hoặc thấp hơn giá ghi trong bản giá cước, thì giữa các đường sắt vẫn luôn luôn thanh toán với nhau theo giá vé nằm quy định trong bản giá cước.

Đường sắt-chủ toa xe ngủ chỉ có quyền đòi từ đường sắt đã bán vé nằm số tiền của chỗ tương ứng với loại và cấp hạng toa xe đã ghi trên vé nằm. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp, nếu vé nằm bán cho loại và cấp hạng toa xe không tương ứng với toa xe ngủ đã được nối vào đoàn tàu.

2.2.2. Lập thủ tục thanh toán khi đi trong toa xe của đường sắt khác, mà không phải là đường sắt ghi trong vé nằm

Trong trường hợp hành khách đi trên toa xe không phải là của đường sắt ghi trên vé nằm, việc thanh toán giữa các đường sắt BC, KZD, GAO “LDZ”, LG, MTZ, CFM, OAO “RZD”, UZ, EVR và các đường sắt còn lại được tiến hành trên cơ sở bản thanh toán mẫu 1a và các vé nằm do các nhân viên phục vụ thu lại của hành khách; đường sắt-chủ toa xe gửi số vé nằm này cùng với bản thanh toán mẫu 1a cho đường sắt khởi đầu có tên ghi trên vé. Trong trường hợp, nếu trên vé nằm không ghi tên đường sắt, thì lập bản thanh toán mẫu 1a và gửi cùng với vé nằm đến cho đường sắt đã bán vé.
Trình tự thanh toán này được áp dụng, nếu như nó không trái với các quy định trong bản giá cước và các thỏa thuận đang áp dụng.

Trong trường hợp hành khách đi trên toa xe không phải của đường sắt ghi trên vé nằm OPEN, việc thanh toán giữa đường sắt bán vé và đường sắt–chủ toa xe được tiến hành trên cơ sở vé nằm lập lại được đưa vào mẫu 1a theo giá vé ghi trong vé nằm OPEN. Khi đó, các bản sao của vé nằm đầu tiên và vé nằm cấp lại có điền ghi chú về việc đổi vé được đính kèm với bản thanh toán như là các chứng từ xác nhận. 
2.2.3. Lập thủ tục thanh toán khi cắt toa xe dọc đường

Trong trường hợp toa xe bị cắt lại dọc đường và chuyến đi của hành khách trên toa xe của đường sắt nước khác, việc thanh toán về vé nằm giữa các đường sắt tham gia chuyên chở được tiến hành theo bản thanh toán mẫu 1a tỷ lệ với km tính cước và số tiền đã trả khi lập vé nằm.
Nếu vé nằm được bán lên toa xe của đường sắt, mà việc thanh toán với họ được tiến hành theo vé nằm thu lại của hành khách, thì đường sắt-chủ toa xe cuối cùng đã chở khách và đã thu vé nằm, lập bản thanh toán theo mẫu 1a cho các đường sắt-chủ các toa xe tham gia việc chuyên chở. Bản thanh toán mẫu 1a cùng với các vé nằm thu lại của hành khách được gửi cho đường sắt đã bán vé nằm, và các bản sao bản thanh toán cùng với bản sao vé nằm được gửi cho các đường sắt–chủ các toa xe tham gia chuyên chở. Trên cơ sở bản thanh toán 1a nhận được và các vé nằm đính kèm theo, đường sắt bán vé nằm tiến hành thanh toán với tất cả các đường sắt–chủ các toa xe tham gia chuyên chở.
Nếu vé nằm được bán lên toa xe của đường sắt, mà việc thanh toán với họ được tiến hành theo các cuống vé nằm, thì đường sắt-chủ toa xe cuối cùng đã chở hành khách và đã thu vé nằm, lập bản thanh toán mẫu 1a cho tất cả các đường sắt-chủ toa xe tham gia chuyên chở. Bản thanh toán mẫu 1a cùng với vé nằm thu lại của hành khách được gửi cho đường sắt có tên ghi trên vé nằm (đường sắt đã thu tiền vé nằm) và các bản sao bản thanh toán cùng với các bản sao vé nằm thì gửi cho các đường sắt-chủ toa xe khác tham gia chuyên chở.

Trên cơ sở bản thanh toán 1a và các vé nằm gốc đính kèm có ghi chú của nhân viên phục vụ toa xe của đường sắt–chủ toa xe, đường sắt có tên ghi trên vé nằm tiến hành thanh toán với tất cả các đường sắt-chủ sở hữu toa xe tham gia chuyên chở.
2.2.4. Lập thủ tục thanh toán khi thay thế toa xe ngủ bị cắt lại bằng toa xe ghế ngồi

Nếu thay thế toa xe ngủ bị cắt lại bằng toa xe ghế ngồi hoặc giải quyết vấn đề này bằng một phương pháp khác, theo các hiệp định và các thỏa thuận nhiều bên hoặc hai bên hiện hành giữa các đường sắt các nước thành viên OSJD, thì việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở bản sao nhật ký đoàn tàu và sơ đồ bán vé (giấy theo tàu) hoặc tờ kiểm tra và theo trình tự quy định tại mục 2.1.2.3 Quy tắc này.

2.2.5. Thanh toán về biên lai thu thêm tiền
Đường sắt lập biên lai thu thêm tiền đối với vé nằm tiến hành thanh toán với đường sắt, mà trong toa xe của đường sắt đó vé nằm đã được lập, theo bản thanh toán mẫu 1a. Trình tự lập và thời hạn gửi bản thanh toán theo các biên lai thu thêm tiền đối với vé nằm được xác định theo mục 2.1.2.1. 

2.2.6. Lập thủ tục thanh toán về trả lại tiền vé nằm cho hành khách

Khi thanh toán theo các cuống vé nằm về số tiền trả lại cho hành khách theo các vé nằm chưa sử dụng trước chuyến đi tại địa điểm mua chúng, bản thanh toán riêng được lập theo mẫu 1a được điền tất cả các cột mục và ghi rõ tháng thanh toán lần đầu tiên. Các vé nằm chưa sử dụng được đính kèm với bản thanh toán này. Việc đưa vào bản thanh toán số tiền do các vé nằm chưa sử dụng được tiến hành không muộn hơn sáu tháng sau thanh toán lần đầu tiên đã được tiến hành theo mục 2.1.2.1 của Quy tắc này.

2.3. Lập bản tính lại về giấy tờ chuyên chở đã được bán trong liên vận quốc tế
Khi phát hiện những sai lệch trong các bản thanh toán mẫu 1, 1a, 1b, 1d, 1đ, đường sắt hữu quan lập bản tính lại mẫu 1c.

Bản tính lại được gửi đi làm hai bản và được xét duyệt theo trình tự và thời hạn nêu ở mục 3 của Quy tắc này.
2.4. Thanh toán những yêu cầu của hành khách về việc trả lại tiền đi tầu

Thanh toán giữa các đường sắt về việc trả lại tiền đi tầu theo các yêu cầu được đáp ứng của hành khách được tiến hành trên cơ sở văn bản của đường sắt đã đáp ứng yêu cầu. 

Văn bản của đường sắt xem xét yêu cầu bao gồm các dữ liệu sau: số hiệu và ngày tháng năm của văn bản, các số hiệu giấy tờ đi tầu, tháng bán các giấy tờ đi tầu, số tiền tính bằng tiền tệ tính cước theo từng giấy tờ đi tầu.

Đường sắt nhận được yêu cầu phải xem xét các yêu cầu này và thông báo kết quả cho đường sắt đã gửi yêu cầu đầu tiên, bao gồm cả việc gửi về các địa chỉ điện tử đã được thỏa thuận. Đồng thời bản gốc yêu cầu cùng toàn bộ các chứng từ đã nhận được được gửi cho đường sắt liên quan tiếp theo để xem xét tiếp. Đường sắt cuối cùng sau khi xem xét yêu cầu gửi trả tất cả các chứng từ gốc cho đường sắt gửi yêu cầu đầu tiên:
- trong thời hạn một tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu, trong trường hợp nếu giấy tờ đi tầu hoàn toàn không được sử dụng;

- trong thời hạn hai tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu, trong trường hợp nếu giấy tờ đi tầu một phần không được sử dụng trên khu đoạn nào đó trên đường, hoặc yêu cầu đòi hỏi xem xét thêm bởi các cơ cấu tổ chức của đường sắt này. Yêu cầu đối với việc trả tiền cần phải được đường sắt xác nhận tương ứng (theo SMPS, điều 29). Kết quả xem xét được thông báo cho đường sắt đã gửi yêu cầu, trong số đó có cả các hình thức liên lạc điện tử đã được các Bên thỏa thuận.

Số tiền yêu cầu theo trình tự chấp nhận được đưa vào:

- trong bản trích lục kế toán – bởi đường sắt trên cơ sở văn bản của đường sắt đáp ứng yêu cầu;

- trong bản kết toán – bởi đường sắt lập bản kết toán.  

Trong trường hợp nếu việc xem xét các yêu cầu nhận được đòi hỏi những sự việc cần làm sáng tỏ, thì đường sắt nhận được yêu cầu bằng văn bản thông báo về việc kéo dài thời hạn xem xét. Thời hạn tối đa xem xét yêu cầu không được vượt quá hai tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

2.5. Thanh toán cho chuyên chở hành lý và bao gửi
2.5.1. Lập bản thanh toán
Các thanh toán cho chuyên chở hành lý và bao gửi được tiến hành trên cơ sở bản thanh toán mẫu 2 hoặc 2a. Các bản thanh toán do đường sắt gửi lập riêng cho:
· hành lý;

· bao gửi là của hành khách;

· bao gửi không phải là của hành khách.

Các bản thanh toán được gửi không muộn hơn ngày 20 của tháng tiếp theo sau tháng lập giấy tờ chuyên chở cho từng đường sắt tham gia chuyên chở với số lượng  một hoặc hai bản theo thỏa thuận giữa các đường sắt hữu quan.

Các bảng thanh toán được lập riêng cho từng đường sắt đến và từng đường sắt quá cảnh. Các lô hàng được ghi theo thứ tự từng chữ cái hoặc số hiệu theo tên các ga đến và trong phạm vi các ga đó thì ghi theo thứ tự bảng chữ cái hoặc số hiệu tên ga gửi có tính đến ngày gửi lô hàng theo trình tự tăng dần từ nhỏ đến lớn của các con số.

Trong bản thanh toán mẫu 2 hoặc 2a ghi số tiền trả cho chuyên chở hành lý và bao gửi, mà các đường sắt tham gia chuyên chở thực tế được hưởng.

Bản thanh toán mẫu 2a được áp dụng trong các thanh toán theo thỏa thuận riêng giữa các đường sắt hữu quan.

Bản thanh toán theo mẫu 2
Ở đầu đề bản thanh toán mẫu 2 cho bao gửi của hành khách hoặc cho bao gửi không phải của hành khách, dưới hàng chữ: “về việc gửi bao gửi” (tiếng Nga: “ob otprawlenii towarobagaj”) ghi thêm các từ “của hành khách” (tiếng Nga: “Prinadlejaqego passajiram”) hoặc “không phải của hành khách” (tiếng Nga: “ne prinadlejaqego passajiram”), và dưới số hiệu giấy bao gửi đối với bao gửi là của hành khách ghi số hiệu và sê-ri vé tàu do hành khách xuất trình khi họ làm thủ tục gửi bao gửi.
Theo thỏa thuận giữa các đường sắt các lô hành lý hoặc bao gửi được ghi vào bản thanh toán mẫu 2 theo các ga hoặc các đường sắt đến, trong đó lập cho mỗi ga hoặc mỗi đường sắt một tờ báo cáo riêng.
Bản thanh toán theo mẫu 2a
Các dữ liệu trong bản thanh toán được phân loại theo:
· các đường sắt đến;

· các đường sắt là đối tượng lập bản thanh toán;

· các tháng thanh toán (tên tháng);

· các tháng lập bảng thanh toán;

· các ga gửi;

· các ga đến;

· số hiệu vé hành lý hoặc vé bao gửi.

Ba mục sau cùng ghi theo trình tự tăng dần của các con số.

Trong trường hợp cần thiết giữa các đường sắt tham gia có thể ký kết các hiệp định đặc biệt.

2.5.1.1. Điều hòa thanh toán về số tiền trả lại cho người gửi hành lý hoặc bao gửi
Nếu hành lý hoặc bao gửi đã làm thủ tục để gửi đi, nhưng lại được lấy lại trước khi gửi, thì số tiền trả lại cho người gửi hành lý hoặc bao gửi được loại ra khỏi bản thanh toán mẫu 2 sau khi tổng kết biểu và ghi chép tất cả các cột mục của bản thanh toán này và ghi rõ ở mục ghi chú tháng khởi đầu ghi các vé hành lý hoặc bao gửi vào bản thanh toán.

2.5.1.2. Lập thủ tục thanh toán cho chuyên chở các túi công văn thư từ công vụ đường sắt
Các lô hàng bao gửi công văn thư từ công vụ theo quy định của Bản ghi nhớ O-113 OSJD được đưa vào bản thanh toán mẫu 2 với hàng chữ: “Bao gửi công vụ đường sắt. Miễn phí” (tiếng Nga: “Jeleznodorojnaia slujebnaia posylka. Besplatno”), còn trong bản thanh toán mẫu 2a thì có mã số riêng.

2.5.1.3. Lập thủ tục thanh toán cho chuyên chở các vật phẩm tìm được
Các thanh toán cho chuyên chở các vật phẩm tìm được thực hiện theo như Quy tắc gửi trả lại các vật phẩm tìm được, tiến hành như sau:

Bản thanh toán theo mẫu 2
· đường sắt gửi lập bản thanh toán mẫu 2 theo vé bao gửi của vật phẩm tìm được, không ghi cước phí chuyên chở và đề chữ: “Vật tìm được” (tiếng Nga – “Nahodka”);

· đường sắt đến lập bảng thanh toán mẫu 2, trong đó xác định số tiền cước phí chuyên chở cho từng đường sắt tham gia chuyên chở, và ghi hàng chữ “Vật tìm được, thanh toán được thực hiện bổ sung” (tiếng Nga: “Nahodka, rastcet proizwoditsia dopolnitelno”).

Bảng thanh toán theo mẫu 2a
Các vật phẩm tìm được được đưa vào bản thanh toán với mã số riêng. Đường sắt gửi vật phẩm tính toán cho việc gửi vật phẩm với tất cả các đường sắt tham gia và ghi nợ tổng số tiền cho đường sắt đến. 
2.5.1.4. Lập thủ tục thanh toán cho chuyên chở ván trượt tuyết 
Khi chuyên chở hành lý hoặc bao gửi là cặp ván trượt tuyết trong bản thanh toán mẫu 2 ở cột 7 phía dưới trọng lượng tính toán của lô hàng này ghi chữ: “ván trượt tuyết” (tiếng Nga: “Lyji”).

Trong bản thanh toán mẫu 2a việc chuyên chở cặp ván trượt tuyết được ghi vào với mã số riêng.

2.5.1.5. Lập thủ tục thanh toán cho chuyên chở các lô hàng bao gửi trả trở về

Trong trường hợp xảy ra trở ngại trong chuyên chở hoặc giao bao gửi cho người gửi hoặc chuyển trả bao gửi trở về ga gửi theo yêu cầu của người gửi, thì bao gửi được gửi trả trở về theo giấy gửi bù bao gửi lập mới, toàn bộ cước phí và tạp phí phát sinh do yêu cầu của người gửi, cho việc giao bao gửi tại ga xuất phát ban đầu đều thu của người gửi.
Đường sắt làm công việc gửi trả lô hàng trở về tính toán  giấy gửi bù bao gửi:

· trong bản thanh toán theo mẫu 2 ghi hàng chữ: “trả trở về, cước phí và tạp phí thu của người gửi” (tiếng Nga: “wozwraqaetsia obratno, prowoznye platy i sbory wzimaiutsia s otprawitelia”);
· trong bảng thanh toán theo mẫu 2a việc chuyên chở ghi mã số riêng.

Trong trường hợp như vậy số tiền, mà các đường sắt quá cảnh và đường sắt gửi được hưởng, được đưa vào bản thanh toán.

Tổng số tiền trong bản thanh toán được khấu trừ của đường sắt đến (đường sắt khởi gửi đầu tiên).

2.5.1.6. Lập thủ tục thanh toán về các chi phí bổ sung và tạp phí trên dọc đường đi

Đối với các chi phí và tạp phí bổ sung, phát sinh trong chuyên chở hành lý và bao gửi, đường sắt đến trên cơ sở vé hành lý hoặc vé bao gửi, mà theo đó đã thu các loại phí, lập bản thanh toán mẫu 2 hoặc 2a và gửi nó cho các đường sắt, mà tại đó đã phát sinh ra các chi phí và tạp phí này.
2.5.1.7. Lập thủ tục thanh toán cho chuyên chở các toa xe hành lý và các toa xe hàng ăn đặc biệt

Khi thanh toán cho các toa xe hành lý đặc biệt và toa xe hàng ăn đặc biệt tính theo đơn giá trục xe-km, phần được hưởng của mỗi đường sắt được xác định trên cơ sở khoảng cách tính cước.

2.5.2. Lập bản tính lại
Khi phát hiện sai sót trong các bản thanh toán mẫu 2 và 2a, đường sắt hữu quan lập bản tính lại mẫu 3.

Bản tính lại được gửi đi làm hai bản và được xét duyệt theo trình tự như nói ở mục 3 Quy tắc này.
2.6. Thanh toán cho chuyên chở hàng hóa
2.6.1. Lập bản thanh toán
Việc thanh toán cho chuyên chở hàng hóa quá cảnh được tiến hành trên cơ sở các bản thanh toán mẫu 4 và 4a. Bản thanh toán do đường sắt quá cảnh lập cho:

· đường sắt gửi, nếu như cước phí chuyên chở trên các đường sắt quá cảnh do người gửi hàng trả;

· đường sắt đến, nếu như cước phí chuyên chở trên các đường sắt quá cảnh do người nhận hàng trả.

Bản thanh toán được lập riêng cho từng bản giá cước (ETT, MTT.v.v.) và trong khuôn khổ một bản giá cước, lập riêng theo các ga biên giới xuất.

Trong bản thanh toán ghi cước phí chuyên chở theo chính các lô hàng, mà đường sắt quá cảnh đã chuyển cho đường sắt đến hoặc cho một đường sắt quá cảnh khác trong tháng thanh toán.

Trong bản thanh toán mẫu 4 hoặc 4a ghi số tiền cước phí chuyên chở, mà thực chất đường sắt quá cảnh được hưởng.

Bản thanh toán được lập một bản và gửi cho đường sắt-con nợ không muộn hơn ngày 20 của tháng thứ hai, tiếp theo tháng thanh toán.

Theo thỏa thuận giữa các đường sắt các bản thanh toán theo mẫu 4 hoặc 4a được gửi đi làm hai bản.

Ở cuối bản thanh toán làm các tổng kết theo cột:

· trọng lượng thực tế;

· trọng lượng tính toán;

· cước phí chuyên chở;

· tạp phí;
· tổng cộng.
Bản thanh toán được lập theo trình tự sau đây:

Bản thanh toán theo mẫu 4
Các lô hàng được ghi vào bản thanh toán theo trình tự ghi chép chúng trong các bản giao tiếp.
Các lô hàng chưa được ghi vào bản thanh toán của các tháng trước, thì ghi vào đầu bản thanh toán theo thứ tự ngày tháng chuyển giao.

Trong bản thanh toán ghi tổng cộng theo trọng lượng hàng hóa và số tiền cước phí chuyên chở riêng ra theo các ga biên giới xuất và theo bản giá cước đang áp dụng.

Bản thanh toán theo mẫu 4a
Bản thanh toán theo mẫu 4a được lập theo thỏa thuận giữa các đường sắt hữu quan.

Bản thanh toán được lập riêng cho: 

· đường sắt gửi (đường sắt đến);

· đường sắt-trả tiền;

· loại bản giá cước;

· tháng thanh toán (năm, tháng).

Trong bản thanh toán các lô hàng được phân loại:
· theo các tháng gửi hàng đi;

· trong khuôn khổ các tháng gửi hàng – phân theo các ga gửi theo thứ tự tăng dần  của mã số các ga gửi;
· trong khuôn khổ một ga gửi theo số hiệu lô hàng với thứ tự số tăng dần.
2.6.1.1. Lập thủ tục thanh toán về các chi phí bổ sung của đường sắt quá cảnh
Các chi phí và tạp phí phát sinh thêm trên đường sắt quá cảnh do đường sắt quá cảnh đưa vào bảng thanh toán mẫu 4 và 4a.

Nếu cước phí chuyên chở trên đường sắt quá cảnh do người gửi trả, thì đính kèm bản thanh toán mẫu 4 và 4a các chứng từ xác nhận các phụ phí phát sinh thêm phải trả. Trong những trường hợp này đường sắt quá cảnh gửi đến cho đường sắt gửi các giấy tờ theo hàng và các chứng từ khác xác nhận số tiền trả thêm.

Đường sắt quá cảnh có thể đòi đường sắt gửi hoặc đường sắt đến trả các chi phí và phụ phí phát sinh thêm không muộn hơn thời hạn bảy tháng kể từ ngày người gửi hàng hoặc người nhận hàng trả tiền chuyên chở.
2.6.1.2. Lập thủ tục thanh toán khi thay đổi hợp đồng chuyên chở

Các thanh toán cho việc chuyên chở hàng, mà trên cơ sở yêu cầu về thay đổi hợp đồng chuyên chở của người gửi, đổi địa chỉ đến một ga của đường sắt khác hoặc trả trở về đường sắt xuất phát, được thực hiện trên cơ sở bản thanh toán mẫu 4 hoặc 4a bằng cách thu của đường sắt đến cuối cùng tất cả các chi phí chuyên chở mà người gửi chưa trả.
Bản thanh toán mẫu 4 và 4a do đường sắt gửi lại hàng và đường sắt quá cảnh lập và gửi cho đường sắt đến cuối cùng.

2.6.2. Các băng, đĩa từ mang thông tin
Theo thỏa thuận giữa các đường sắt hữu quan đường sắt-chủ nợ gửi cho đường sắt-con nợ các dữ liệu thanh toán trên các băng, đĩa từ tính hoặc trực tiếp bằng thư điện từ – e-mail.

2.6.3. Lập bản tính lại
Khi phát hiện sai sót trong bản thanh toán mẫu 4 hoặc 4a đường sắt hữu quan lập bản tính lại mẫu 5.

Bản tính lại được gửi đi làm hai bản và được xét duyệt theo trình tự như nói ở mục 3 Quy tắc này.

2.6.4. Thanh toán về các yêu cầu được đáp ứng 


Các thanh toán về số tiền cước phí chuyên chở trả lại và số tiền bồi thường theo yêu cầu, được tiến hành trên cơ sở công văn của đường sắt chấp nhận yêu cầu. Số tiền chấp nhận trả được đưa vào bản kết toán thường kỳ hoặc bản trích lục kế toán.


2.7. Thanh toán cho số km chạy của các toa xe khách và toa xe hành lý
Các thanh toán cho số km chạy của các toa xe khách và toa xe hành lý được tiến hành trên cơ sở các bản thanh toán mẫu 6.

Bản thanh toán mẫu 6 do đường sắt-sử dụng toa xe lập và gửi cho đường sắt-chủ các toa xe không muộn hơn ngày cuối cùng của tháng, tiếp theo sau tháng thanh toán.

Số tiền có gửi kèm công văn đưa vào trong bản trích lục kế toán do đường sắt –sử dụng toa xe tính cho đường sắt-chủ toa xe được hưởng, còn trong bản kết toán – do đường sắt lập bản kết toán lập.
Trong trường hợp phát hiện có sai sót, lập  bản tính lại hoặc bản thanh toán bổ sung, trình tự lập bản này được nêu tại mục 3 của Quy tắc này.
2.8. Thanh toán cho sử dụng toa xe hàng
2.8.1. Lập các bản thanh toán
Các thanh toán cho sử dụng toa xe hàng được tiến hành trên cở sở các bản thanh toán mẫu số 8 và 9.

Các bản thanh toán mẫu 8 và 9 do đường sắt–sử dụng toa xe lập và gửi một bản cho đường sắt–chủ toa xe không muộn hơn ngày 25 của tháng tiếp theo sau tháng thanh toán, ngoại trừ BDZ EAD, ZAO MAV, ZC, AO PKP và CFR “Marfa”.

Trong thanh toán với các đường sắt BDZ EAD, ZAO MAV, ZC, AO PKP và CFR “Marfa” các bản thanh toán mẫu 8 và 9 được lập và gửi một bản cho đường sắt-chủ toa xe không muộn hơn ngày 25 của tháng thứ hai tiếp theo sau tháng thanh toán.

Ở cuối bản thanh toán phải ghi lại số hiệu các toa xe đang còn tồn lại trên đường sắt-sử dụng. Nếu trong bản thanh toán có phần thời gian không phải trả tiền, thì trong thư kèm theo phải ghi rõ chứng từ chứng thực việc không phải trả tiền đó đối với từng toa xe, và ở cột 19 của bản thanh toán điền mã số ưu đãi theo phụ lục của mẫu 23. 
Đồng thời với việc chuyển bản thanh toán theo bưu điện, các tập tin của các bản thanh toán được lập theo mẫu 23 được gửi thư điện tử về địa chỉ đã được thỏa thuận của đường sắt – chủ toa xe.

Theo thỏa thuận của các đường sắt, sẽ không tiến hành các thanh toán về các toa xe sở hữu riêng có số kiểm kê lưu thông trong điều kiện bãi toa xe tư nhân.
Đường sắt đăng ký trước khi lưu thông chuyển cho đường sắt-sử dụng toàn bộ danh sách các toa xe nói trên có ghi rõ chủ sở hữu và người thuê dưới dạng điện tử và văn bản (theo thỏa thuận).
Trả tiền cho việc sử dụng các toa xe có số kiểm kê và lưu thông trong điều kiện bãi toa xe tư nhân không được tính thêm cả trong tổng số tiền theo các bản thanh toán và các bảng tổng kê, cũng như không được đưa vào các bản trích lục kế toán hoặc bản kết toán. 

Khi không trùng khớp các số liệu về tình trạng các toa xe ghi trong giấy tờ chuyên chở (vận đơn) và danh sách đầy đủ thì xác định chuẩn theo ghi chép về tình trạng toa xe ghi trong giấy tờ chuyên chở.  
2.8.2. Lập bản tính lại và bản thanh toán bổ sung
Nếu khi kiểm tra các bản thanh toán cho sử dụng các toa xe, đường sắt-chủ toa xe phát hiện sai sót hoặc phát hiện các toa xe mà không được đưa vào bản thanh toán, thì đường sắt này lập bản tính lại theo mẫu 10 hoặc bản thanh toán bổ sung theo mẫu 10a, gửi cho đường sắt – sử dụng làm hai bản. Các bản tính lại và bản thanh toán bổ sung được xét duyệt theo trình tự nêu tại mục 3 của Quy tắc này.

2.8.3. Kiểm tra các toa xe còn tồn lại

Đường sắt–chủ toa xe trong thời hạn hai tháng kể từ ngày nhận được bản thanh toán phải kiểm tra lại và thông báo cho đường sắt–sử dụng biết kết quả kiểm tra số toa xe còn tồn lại ghi ở cuối bản thanh toán. 

Khi phát hiện số toa xe tồn lại không khớp nhau, đường sắt-chủ toa xe gửi cho đường sắt-sử dụng một công văn chỉ rõ số hiệu các toa xe và yêu cầu xác nhận sự hiện hữu các toa xe này trong số tồn lại hoặc đề ra thời gian phải trả các toa xe này trở về. Khi không nhận được trả lời từ đường sắt-sử dụng trong vòng sáu tháng kể từ ngày giao toa xe đường sắt-chủ toa xe gửi hóa đơn thu tiền bồi thường coi như những toa xe này đã bị mất. 

2.9. Thanh toán cho chuyển tải hàng hóa, chuyển đổi toa xe hàng tại các ga biên giới và gia cố hàng

Các thanh toán cho chuyển tải hàng hóa hoặc đổi trục bánh các toa xe hàng sang khổ đường khác, cũng như cho gia cố hàng tại các ga giao tiếp biên giới của đường sắt giao thay vì đường sắt nhận được thực hiện trên cơ sở hóa đơn mẫu 11.

Hóa đơn mẫu 11 do ga giao tiếp biên giới của đường sắt giao lập hàng ngày làm bốn bản, cho mỗi bên hai bản và do ga giao tiếp biên giới của đường sắt nhận xác nhận bằng cách đóng dấu lịch ngày và ký tên. Theo thỏa thuận giữa các đường sắt hóa đơn mẫu 11 được chuyển giao đồng thời với các giấy giao tiếp. Cuối tháng cũng theo trình tự này lập hóa đơn tổng hợp theo mẫu 12.
Ga giao tiếp biên giới của đường sắt giao cũng như của đường sắt nhận, không muộn hơn ngày 10 của tháng, tiếp theo sau tháng thanh toán, gửi một bản các hóa đơn đã được xác nhận qua cơ quan quản lý (Ban giám đốc) đến cơ quan thanh toán tương ứng của đường sắt mình để đưa vào thanh toán theo các bản kết toán hoặc theo các bản trích lục kế toán.
Các số tiền được hưởng trên cơ sở của hóa đơn tổng hợp đã được xác nhận được đưa vào các thanh toán với nhau:
· khi thanh toán theo các bản trích lục kế toán – bởi đường sắt tiến hành chuyển tải hoặc đổi trục các toa xe hàng, vào tháng tiếp theo sau tháng thanh toán, nếu như không có điều khác được hiệp định song phương quy định;

· khi thanh toán theo các bản kết toán – bởi đường sắt lập bản kết toán, vào tháng thứ hai, tiếp theo sau tháng thanh toán, nếu như không có điều khác được hiệp định song phương quy định.
2.10. Thanh toán cho chuyển đổi các toa xe khách

Các thanh toán cho đổi trục bánh các toa xe khách sang khổ đường khác được tiến hành không cần chấp nhận trên cơ sở các bản thanh toán mẫu 15 do đường sắt thực hiện việc đổi trục bánh xe lập và gửi cho các đường sắt, mà các toa xe đã đi qua, không muộn hơn ngày 20 của tháng, tiếp theo sau tháng thanh toán.

Trong bản thanh toán ghi rõ số hiệu các toa xe được đổi trục bánh xe, ngày tháng đổi trục, tổng số lần đổi trục và tổng số tiền phải trả cho đổi trục.

Trong trường hợp phát hiện các sai lệch lập bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung, thì bản tính lại và hóa đơn bổ sung được xét duyệt  theo trình tự được trình bày tại mục 3 Quy tắc này.
2.11. Thanh toán cho phục vụ các đoàn tàu thoi

Thanh toán cho phục vụ các đoàn tàu thoi được tiến hành hàng tháng trên cơ sở các bản tổng kê trục toa xe-km mẫu 14 theo thỏa thuận của hai bên, nếu như trình tự thanh toán này không trái với các hiệp định đường sắt biên giới hiện hành.
Bản tổng kê mẫu 14 do các ga biên giới lập làm bốn bản, cho mỗi bên hai bản. Tất cả các bản tổng kê đều được xác nhận bằng dấu lịch ngày của các ga biên giới và chữ ký của nhân viên của cả hai bên.

Khi lập bản tổng kê mẫu 14 ga biên giới của mỗi bên ghi chép các dữ liệu về số cây số chạy của các tàu thoi thuộc đường sắt mình.

Bản tổng kê mẫu 14 được lập hàng tháng không muộn hơn ngày 10 của tháng, tiếp theo sau tháng thanh toán.

Một bản (mẫu) 14 lưu tại ga biên giới, một bản khác được gửi cho cơ quan thanh toán của đường sắt mình để thống kê toa xe-trục-km đã thực hiện được và để đưa vào thanh toán. 
Đường sắt được hưởng tiền trả gửi văn bản có ghi số tiền trả cho toa xe-trục-km đã thực hiện theo các bản của mẫu 14 về địa chỉ tổ chức thanh toán của đường sắt kia không muộn hơn ngày 25 của tháng tiếp theo tháng thanh toán. Số tiền này do mỗi đường sắt đưa vào trong bản trích lục kế toán mà mình được hưởng có ghi kèm số hiệu văn bản gửi, còn trong bản kết toán - do đường sắt lập bản kết toán đưa vào. 
Trong trường hợp phát hiện các sai sót, lập bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung và xét duyệt theo trình tự được trình bày tại mục 3 của Quy tắc này.
2.12.  Thanh toán cho việc thuê đầu máy, cung cấp đầu máy dồn, cung cấp toa xe chuyên dùng, các dịch vụ và công việc khác do ga biên giới thực hiện cho đường sắt bên kia

Thanh toán cho việc cung cấp đầu máy dồn, thuê đầu máy, cung cấp máy dọn tuyết, các toa xe đo động lực học và các toa xe chuyên dùng khác, lưu đọng xe kiểm tra cầu cân, cũng như các dịch vụ và công việc khác do ga biên giới thực hiện cho đường sắt bên kia, được tiến hành theo hóa đơn mẫu 16 theo trình tự như quy định tại mục 1.4.1 của Quy tắc này.

Các hóa đơn được lập trong ngày thực hiện công việc (chuyển giao đầu máy toa xe hoặc cung cấp các dịch vụ) hoặc không muộn hơn ngày 10 của tháng tiếp theo sau tháng thanh toán, trên cơ sở các biên bản về bàn giao các đầu máy, các giấy giao tiếp toa xe, các biên lai cho công tác dồn và các chứng từ khác do các ga biên giới của cả hai bên xác nhận và khẳng định khối lượng công việc hoặc dịch vụ đã được thực hiện.

Trong trường hợp phát hiện những sai sót lập bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung, chứng từ này được xét duyệt theo trình tự trình bày tại mục 3 của Quy tắc này.

2.13. Thanh toán cho hư hỏng hoặc mất mát đầu máy toa xe, container, dụng cụ chuyên chở và các phương tiện kỹ thuật vận tải khác, lưu trữ bạt và các dụng cụ chuyên chở khác.

Thanh toán cho hư hỏng hoặc mất mát đầu máy toa xe, container, dụng cụ chuyên chở và các phương tiện kỹ thuật khác, cũng như lưu trữ bạt được tiến hành theo hóa đơn mẫu 16 theo trình tự như quy định tại mục 1.4.2. của Quy tắc này. 

Các hóa đơn do đường sắt-chủ toa xe lập và gửi cho đường sắt, mà tại đó các phương tiện đó đã bị hư hỏng, mất mát hoặc bị giữ lại. Cơ sở để lập hóa đơn là việc để quá thời hạn sử dụng, được quy định cho việc trả lại các phương tiện kỹ thuật vận tải hoặc công văn của đường sắt-sử dụng báo cho biết về sự mất mát và hư hỏng các phương tiện kỹ thuật vận tải có kèm theo bản kê giao tiếp, các tờ biên bản kèm theo, trong đó ghi nhận các hư hỏng, cũng như các chứng từ xác nhận khác.

Bên nhận được hóa đơn phải xét duyệt nó trong vòng hai tháng kể từ ngày nhận và gửi trả một bản hóa đơn có chấp nhận cho bên xuất trình nó với luận cứ tương ứng về những sửa đổi.

Hóa đơn không được trả lại trong thời hạn hạn ba tháng kể từ ngày gửi, được coi như chấp nhận trả đủ số tiền, số tiền này theo trình tự bắt buộc được đưa vào:
- bản kết toán bởi đường sắt lập bản kết toán,

- bản trích lục kế toán bởi đường sắt xuất trình hóa đơn.

Tháng trước khi hết hạn đã định đường sắt xuất trình hóa đơn, gửi thông báo về số tiền được đưa vào bản trích lục kế toán hoặc bản kết toán tiếp theo.

Nếu xác định được rằng việc trả lại hóa đơn không được thực hiện trong thời hạn ba tháng kể từ ngày gửi do đã không nhận được chúng, thì bên đã đã được xuất trình hóa đơn thông báo về việc này cho bên đã xuất trình chúng bằng điện báo hoặc fax. Sau khi nhận được thông báo, bên đã xuất trình hóa đơn gửi bản sao của hóa đơn này. Thời gian thẩm duyệt bản sao là hai tháng kể từ ngày gửi chúng.
Nếu giữa các đường sắt sau lần xuất trình hóa đơn lần thứ hai không đạt được quyết định về số tiền đã được xuất trình, thì số tiền này được coi là không được điều chỉnh và những bất đồng sẽ được xem xét giải quyết tại hội nghị đại diện của các đường sắt hữu quan hoặc tại các ủy ban biên giới khi được sự đồng ý của các đường sắt hữu quan. 

2.14. Thanh toán cho lưu giữ container

2.14.1. Lập các bản thanh toán
Các thanh toán cho việc lưu giữ container được tiến hành theo bản thanh toán mẫu 8 và 9 do đường sắt lưu giữ container lập, và gửi một bản cho đường sắt-chủ container, không muộn hơn ngày 25 của tháng tiếp theo sau tháng thanh toán. Cuối bảng thanh toán cần phải ghi các số hiệu của container được liệt kê tồn đọng lại bên đường sắt-sử dụng.
2.14.2. Lập bản tính lại và bản thanh toán bổ sung
Nếu khi kiểm tra các bản thanh toán cho việc lưu giữ container đường sắt-chủ sở hữu phát hiện sai sót hoặc phát hiện container không được liệt kê trong bản thanh toán, thì đường sắt đó lập bản tính lại theo mẫu 10 hoặc hóa đơn bổ sung theo mẫu 10a gửi cho đường sắt-sử dụng hai bản và việc thẩm xét được tiến hành theo trình tự quy định tại mục 3 của Quy tắc này.

Đường sắt-chủ sở hữu cần phải trong thời hạn hai tháng kể từ ngày nhận được bản thanh toán kiểm tra và thông báo cho đường sắt-sử dụng kết quả kiểm tra container tồn đọng được ghi tại phần cuối bản thanh toán.

Khi phát hiện sự bất đồng về container tồn đọng, đường sắt-sở hữu gửi cho đường sắt-sử dụng văn bản ghi các số hiệu container và yêu cầu xác nhận việc tồn đọng của các container đã nêu hoặc chỉ rõ thời gian trả lại chúng. Khi không nhận được trả lời từ đường sắt-sử dụng trong thời gian sáu tháng kể từ ngày chuyển giao container, đường sắt-sở hữu lập hóa đơn như khi container của họ bị mất. 

2.15. Thanh toán về số tiền do nhân viên phục vụ các toa khách và các toa xe có chỗ để nằm nộp lại tại các ga biên giới
Thanh toán về số tiền do nhân viên phục vụ các toa xe khách và các toa xe có chỗ để nằm nộp lại tại các ga biên giới được thực hiện trên cơ sở bản báo cáo của đường sắt, mà số tiền này đã được nhập vào tài khoản của họ, lập bằng cách ghi chúng vào bản kết toán cho đường sắt-chủ sở hữu được hưởng theo trình tự không cần chấp nhận. 
Bản báo cáo về số tiền do nhân viên phục vụ các toa xe ngủ và các toa xe có chỗ để nằm nộp lại được lập theo mẫu 18 trên cơ sở biên lại thu tiền từ các nhân viên phục vụ và được gửi cho đường sắt-chủ sở hữu không muộn hơn ngày 20 của tháng tiếp theo sau tháng thanh toán. Các bản thanh toán được xét duyệt theo trình tự và trong các thời hạn như quy định tại mục 1.4.3. của Quy tắc này.

Theo thỏa thuận giữa một số đường sắt riêng biệt, các thanh toán về số tiền do nhân viên phục vụ các toa xe nộp lại có thể được thực hiện theo trình tự có chấp nhận.

2.16. Thanh toán cho chuyển giao hồ sơ kỹ thuật và bồi hoàn các chi phí cho việc cử chuyên gia

Các thanh toán về chuyển giao hồ sơ kỹ thuật và bồi hoàn các chi phí cho việc cử chuyên gia có thể được tiến hành theo trình tự không cần chấp nhận hoặc có chấp nhận theo thỏa thuận của các bên. Các hóa đơn được gửi đi làm hai bản có kèm theo các chứng từ xác nhận số tiền trong hóa đơn.

2.17. Thanh toán cho số km chạy của các đoàn tàu quá cảnh
Các thanh toán cho số km chạy của các đoàn tàu quá cảnh được tiến hành trên cơ sở các hợp đồng hai bên.
2.18. Thanh toán cho km chạy của toa xe và đoàn tàu khách

Thanh toán cho km chạy của toa xe và đoàn tàu khách được tiến hành theo quy định của các Bản giá cước đang được áp dụng.
2.19. Thanh toán việc sử dụng các giá chuyển toa xe hàng khổ đường 1435mm trong liên vận giữa BC, GR, KZH, KRG, LDZ, LG, CFM, RZD, TDZ, UTI, UZ, EVR và BDZ, MAV, PKP, CFR, ZSSK Cargo
Thanh toán sử dụng các giá chuyển toa xe hàng khổ đường 1435mm được tiến hành theo mục 8.1 của PGV.
Theo thỏa thuận giữa các đường sắt việc thanh toán sử dụng các giá chuyển có thể được tiến hành trên cơ sở các thỏa thuận riêng với việc sử dụng các bản thanh toán mẫu 9a.

Bản thanh toán mẫu 9a được gửi theo đúng trình tự và thời hạn quy định như đối với các bản thanh toán mẫu 8 và 9.

2.20. Thanh toán cho việc rửa, tẩy uế các toa xe trong các trường hợp được PGV quy định

Thanh toán cho việc rửa, tẩy uế các toa xe được tiến hành theo các bản thanh toán mẫu 17 theo trình tự được xem xét tại mục 1.4.2 của Quy tắc này.

Các bản thanh toán được đường sắt thực hiện việc rửa, tẩy uế lập và không muộn hơn ngày 15 của tháng tiếp theo tháng thanh toán xuất trình cho đường sắt tiến hành việc chuyển tải toa xe, khi đó áp dụng đơn giá theo mục 1, 2, phụ lục 34 của PGV.

Cơ sở để lập và xuất trình bản thanh toán là các biên bản chứng thực việc chuyển giao các toa xe chưa được rửa (toa xe bẩn).

Bên đã nhận được bản thanh toán cần phải xem xét chúng trong thời hạn hai tháng kể từ ngày nhận và trả lại một bản thanh toán theo trình tự có chấp nhận cho bên xuất trình chúng cùng với lập luận tương ứng những sửa đổi được đưa vào có kèm theo các chứng từ tài liệu khẳng định.
Bản thanh toán không được trả lại trong thời hạn hai tháng kể từ ngày gửi được coi là chấp thuận trả toàn bộ số tiền theo trình tự bắt buộc bao gồm:

- trong bản kết toán bởi đường sắt lập bản kết toán;
- trong bản trích lục kế toán bởi đường sắt xuất trình bản thanh toán.

3. Kiểm tra thanh toán
3.1. Những thay đổi và sửa chữa trong thanh toán

Trong vòng một năm, kể từ ngày gửi các chứng từ tài liệu liên quan đến thanh toán theo Quy tắc này, mỗi đường sắt đều có quyền yêu cầu thay đổi hoặc sửa chữa trong các chứng từ tài liệu đó theo bản tính lại hoặc các hóa đơn bổ sung, trong những trường hợp khi phát hiện thấy những sai sót nào đó trong các chứng từ tài liệu.
Các yêu cầu thay đổi và sửa chữa, liên quan tới những sai sót mà phải thanh toán bổ sung với khách hàng, có thể được đề ra không muộn hơn hai tháng trước khi hết thời hạn có hiệu lực, được quy định trong các hiệp định và các thỏa thuận nhiều bên hoặc hai bên giữa các đường sắt thành viên OSJD.

Sau khi các đường sắt thỏa thuận được vấn đề thay đổi và sửa chữa các thanh toán đã làm, các số tiền thỏa thuận được phải phải được đưa vào bản kết toán hoặc bản trích lục kế toán thường kỳ.

Khi số tiền chênh lệch phát hiện được dưới 3 franc Thụy Sỹ đối với tổng số tiền trong các hóa đơn, các bản chi phí hoặc các bản thanh toán, thì không lập các hóa đơn bổ sung và các bản tính lại.

3.2. Trình tự xét duyệt các bản tính lại và các hóa đơn bổ sung

3.2.1. Tổ chức thanh toán, khi nhận được bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung, phải xét duyệt chúng trong vòng hai tháng kể từ ngày nhận và gửi trả trở lại một bản hóa đơn bổ sung hoặc bản tính lại có chấp nhận cho bên đã xuất trình bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung cùng với lập luận tương ứng những sửa đổi được đưa vào có kèm theo các chứng từ tài liệu khẳng định.
3.2.2. Nếu khi xem xét bản tính lại, hoặc bản hóa đơn bổ sung theo điều khoản thanh toán việc sử dụng toa xe hàng, đường sắt-sử dụng phát hiện thấy vì lỗi của mình mà làm sai lệch mã sở hữu của các toa xe hoặc vì nguyên nhân khác đường sắt-sử dụng bị nhầm lẫn khi tiến hành thanh toán việc sử dụng toa xe với đường sắt khác, trong trường hợp này đường sắt-sử dụng phải chấp nhận bản tính lại, hoặc hóa đơn bổ sung cho đường sắt-sở hữu. Bản tính lại, hoặc hóa đơn bổ sung cần phải được xuất trình cho đường sắt-chủ toa xe không muộn hơn 2 tháng trước khi hết thời hạn quy định tại mục 3.1 của Quy tắc này. Điều hòa vấn đề với đường sắt được hưởng khoản tiền trả thêm đã bị tính toán nhầm lẫn do đường sắt-sử dụng giải quyết mà không có sự tham gia của đường sắt-sở hữu.
Nếu việc trả tiền thêm do tính toán nhầm lẫn được tiến hành do lỗi của các thành viên khác chuyên chở thì đường sắt-sử dụng chấp thuận bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung sau khi nhận được sự chấp thuận từ đường sắt đã nhầm lẫn nhận tiền trả.
3.2.3. Trong trường hợp phủ nhận một phần hoặc toàn bộ bản hóa đơn bổ sung hoặc bản tính lại, thì bên xuất trình bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung có quyền trong thời hạn hai tháng kể từ ngày bị phủ nhận (ngày ghi trong công văn kèm theo) lập lần thứ hai bản tính lại bổ sung hoặc bản hóa đơn bổ sung có kèm theo các chứng từ tài liệu khẳng định nếu cần thiết.

Bản tính lại bổ sung hoặc bản hóa đơn được xuất trình làm hai bản và được xét duyệt theo trình tự nói trên và trong các thời hạn nêu tại tiểu mục 3.2.1 của Quy tắc này. 
Nếu trong thời hạn hai tháng kể từ ngày phủ nhận (ngày ghi trong công văn kèm theo) bản tính lại hoặc bản hóa đơn bổ sung không được xuất trình lại, thì được coi như bên đã xuất trình bản tính lại hoặc bản hóa đơn bổ sung đồng ý với kết quả xét duyệt bản tính lại hoặc bản hóa đơn bổ sung.

Thời hạn hai tháng để gửi lần thứ hai bản tính lại hoặc bản hóa đơn bổ sung không được áp dụng trong trường hợp: nếu để kiểm tra căn cứ của sự từ chối đòi hỏi phải nhận được các chứng từ xác nhận từ đường sắt quá cảnh, mà đường sắt này trong thời hạn một tháng kể từ ngày nhận yêu cầu phải gửi trả lời có kèm các chứng từ cần thiết.

Bên (đường sắt-sở hữu) nhận được sự từ chối chấp thuận số tiền theo chứng từ thanh toán, trước khi hết thời hạn hai tháng gửi thông báo (cho đường sắt-sử dụng) về việc kéo dài thời hạn việc xem xét từ chối có ghi các nguyên nhân (có sự tham gia của đường sắt quá cảnh). Thời hạn xem xét đối với việc xuất trình lại các chứng từ thanh toán được tăng thêm hai tháng kể từ ngày gửi thông báo. 
3.2.4. Bản tính lại hoặc bản hóa đơn bổ sung, mà không bị hoàn trả lại trong thời hạn ba tháng kể từ ngày gửi đi, thì coi như được chấp nhận trả toàn bộ số tiền, số tiền này theo trình tự bắt buộc được đưa vào:

· bản kết toán bởi đường sắt lập bản kết toán, (hoặc)
· bản trích lục kế toán bởi đường sắt đã xuất trình bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung.

Tháng trước khi hết hạn đã định đường sắt gửi thông báo về số tiền được đưa vào bản trích lục kế toán hoặc bản kết toán tiếp theo. Theo thỏa thuận của các bên, bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung có thể sẽ được gửi dưới dạng điện tử.

Nếu xác định được rằng bản hóa đơn bổ sung hoặc bản tính lại không được trả trở lại trong thời hạn ba tháng kể từ ngày gửi là do đã không nhận được chúng, thì bên được xuất trình bản tính lại hoặc bản hóa đơn thông báo điều này cho bên xuất trình chúng bằng điện báo hoặc fax. Sau khi nhận được thông báo, Bên đã xuất trình bản tính lại hoặc bản hóa đơn bổ sung sẽ gửi bản sao của bản tính lại hoặc bản hóa đơn bổ sung này. Thời hạn để xét duyệt bản sao được quy định là hai tháng kể từ ngày nhận được.
Nếu giữa các đường sắt sau lần xuất trình lại bản tính lại hoặc bản hóa đơn bổ sung không đạt được quyết định về số tiền được xuất trình, thì số tiền này được coi là không được điều chỉnh và những bất đồng sẽ được xét duyệt tại hội nghị đại diện các đường sắt hữu quan hoặc tại các ủy ban biên giới theo thỏa thuận của các đường sắt hữu quan.

Trong trường hợp nếu đường sắt đã nhận được bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung đòi hỏi thời hạn xem xét thêm, thì trước ngày hết thời hạn chấp nhận, gửi về địa chỉ của đường sắt xuất trình bản tính lại hoặc hóa đơn bổ sung bằng văn bản theo điện tín hoặc bằng fax về việc kéo dài thời hạn xem xét có nêu rõ các nguyên nhân của thời hạn cần thiết thêm.

Việc kéo dài thời hạn xem xét được ấn định là hai tháng kể từ ngày gửi thông báo.

4. Kết toán và trả tiền
4.1. Quyết nghị chung

4.1.1. Phương pháp tiến hành thanh toán
Các thanh toán quy định trong Quy tắc này được tiến hành bằng franc Thụy Sỹ hoặc bằng tiền tệ chuyển đổi khác theo thỏa thuận hai bên.
4.1.1.1. Hàng tháng theo bản kết toán – trực tiếp giữa hai đường sắt hữu quan;

4.1.1.2. Hàng tháng theo các bản trích lục kế toán – trực tiếp giữa hai đường sắt hữu quan trên cơ sở thỏa thuận hai bên;
4.1.1.3. Theo thanh toán các khoản nợ đọng lẫn nhau nhiều bên – trên cơ sở thỏa thuận giữa các đường sắt hữu quan.
4.1.1.4. Nếu một đường sắt đề nghị một đường sắt khác thực hiện thanh toán trên cơ sở bản trích lục kế toán, thì đường sắt kia (trừ đường sắt Triều Tiên – ZC), không có quyền từ chối hệ thống thanh toán theo mục 4.1.1.2., còn các thanh toán với đường sắt ZC trên cơ sở bản trích lục kế toán được thực hiện khi có sự đồng ý‎ của cả hai bên.
4.1.2. Trình tự tính đổi ngoại tệ
Số tiền được ghi trong các chứng từ thanh toán, phải được biểu thị bằng đồng tiền tính cước. Số tiền tổng cộng của các chứng từ thanh toán đưa vào bản kết toán hoặc bản trích lục kế toán không quy tròn.

Trên cơ sở thỏa thuận giữa các đường sắt hữu quan, số tiền ghi trong các chứng từ thanh toán có thể được biểu thị bằng các tiền tệ khác. Các thỏa thuận song phương và đa phương có thể được xem xét áp dụng tỷ giá hối đoái của hãng thông tấn Reuter. Khi đưa vào bản kết toán hoặc bản trích lục kế toán số tiền tổng cộng của các chứng từ thanh toán bằng tiền tệ khác, số tiền tổng cộng được tính đổi sang franc Thụy Sỹ theo tỷ giá hối đoái của BCC (Phòng thanh-kết toán trung tâm) vào ngày lập bản kết toán hoặc bản trích lục kế toán. Ngày và tỉ giá tính đổi được ghi lại trong các chứng từ này.
4.1.3. Các chứng từ để lập các bản kết toán và các bản trích lục kế toán

Cơ sở để lập bản kết toán và bản trích lục kế toán là:

· các bản thanh toán cho chuyên chở hành khách, hành l‎ý‎, bao gửi, hàng quá cảnh, các bản tổng kê về km chạy của các toa xe khách, các bản thanh toán cho sử dụng toa xe hàng, các bản thanh toán cho đổi trục bánh các toa xe khách và các chứng từ khác, mà theo đó số tiền được đưa vào bản kết toán hoặc các bản trích lục kế toán theo trình tự không cần chấp nhận;
· các hóa đơn cho chuyển tải, đổi trục bánh toa xe hàng, cho cung cấp đầu máy dồn, bản thanh toán cho phục vụ các đoàn tàu thoi và các hóa đơn khác do các ga biên giới của cả hai bên lập và xác nhận;
· các hóa đơn, các bản chi phí và các bản tính lại được tổ chức của bên trả tiền chấp thuận;
· các hóa đơn, các bản chi phí, các bản thanh toán bổ sung và các bản tính lại mà không có hồi âm trong vòng các thời hạn quy định;
· các bản thanh toán cho việc sử dụng các giá chuyển hướng của toa xe hàng khổ đường 1435 mm; 

· các chứng từ và các công văn khác thỏa thuận việc trả tiền.
Các số tiền quy định thanh toán theo trình tự có chấp nhận sau khi chấp nhận được đưa vào:
· bản kết toán bởi bên lập bản kết toán,
· bản trích lục kế toán bởi bên nhận được sự chấp nhận.

Nếu trong vòng một tháng kể từ ngày ghi trong văn bản đính kèm chứng từ thanh toán có chấp thuận, mà số tiền không được đường sắt xuất trình chứng từ thanh toán đưa vào các bản trích lục kế toán, thì đường sắt gửi văn bản chấp thuận có quyền đưa số tiền này vào bản trích lục kế toán của mình vào phần đường sắt xuất trình chứng từ thanh toán được hưởng.      
4.2. Trình tự và thời hạn lập bản kết toán

Bản kết toán được lập theo mẫu 13 vào ngày cuối cùng của mỗi tháng (vào ngày 10 - trong thanh toán giữa RZD và MTZ, RZD và ZC, RZD và VZD) trực tiếp giữa hai đường sắt hữu quan.
Bản kết toán được lập riêng biệt cho chuyên chở hàng hóa và hành khách trên cơ sở các chứng từ thanh toán đã nêu tại mục 4.1.3 của Quy tắc này. 
Bản kết toán được lập trên một trong các ngôn ngữ làm việc của OSJD, kính cỡ chữ không nhỏ hơn cỡ 12. 
Đưa vào bản kết toán tổng số tiền theo các chứng từ thanh toán được do các bên lập và gửi cho nhau trước thời hạn lập bản thanh toán, và cả số tiền có chấp thuận theo các chứng từ đã nhận trước thời hạn này từ phía bên kia. 

Tổng số tiền theo các bản kết toán cho chuyên chở hành khách và chuyên chở hàng hóa do đường sắt lập bản kết toán đối chiếu và tính ra số dư nợ kết toán phải trả.

Bản kết toán được gửi đi không muộn hơn ngày 10 của tháng sau tháng báo cáo (không muộn hơn ngày 15 hàng tháng - trong thanh toán giữa RZD và MTZ, RZD và ZC, RZD và VZD) bằng fax hoặc thư điện tử, cũng như phải được gửi qua bưu điện cho đường sắt tương ứng là  thành viên của Quy tắc này theo địa chỉ được ghi trong Phụ lục A .
Trong trường hợp thiếu các chứng từ thanh toán thì không lập bản kết toán, điều này được thông báo bằng văn bản trong thời hạn quy định gửi bản kết toán cho đường sắt bên kia biết.

Trên cơ sở thỏa thuận giữa các đường sắt hữu quan, các bản kết toán có thể được lập theo mẫu 13a và số tiền ghi trong các bản kết toán có thể được biểu thị bằng các loại tiền tệ khác.

Các đường sắt lập bản kết toán được ghi ở Phụ lục D.

4.3. Trình tự và thời hạn lập bản trích lục kế toán
Bản trích lục kế toán được lập theo mẫu 19 bởi từng đường sắt tham gia hợp đồng song phương (đa phương) lập vào ngày cuối cùng của tháng báo cáo và bắt buộc phải điền tất cả các cột.
Bản trích lục kế toán được lập trên cơ sở các chứng từ thanh toán nêu tại mục 4.1.3. của Quy tắc này.
Trong bản trích lục kế toán tính ra số dư nợ theo mỗi loại tiền tệ.

Bản trích lục kế toán được gửi đi không muộn hơn ngày 6 hàng tháng, còn đối với BDZ, UBZD và CFR – không muộn hơn ngày 10 hàng tháng, bằng fax hoặc thư điện tử, cũng như phải gửi bằng bưu điện cho đường sắt-tham gia hợp đồng song phương tương ứng theo các địa chỉ ghi tại Phụ lục A.
Ghi vào bản trích lục kế toán tổng số tiền theo các chứng từ thanh toán đã được các bên lập và gửi cho nhau trước thời hạn lập bản trích lục kế toán, và số tiền được chấp thuận theo các chứng từ đã nhận được cho đến thời hạn này. Bằng các dòng tách riêng trong bản trích lục kế toán ghi tổng số tiền cho việc chuyên chở hàng hóa, tổng số tiền cho việc chuyên chở hành khách, cũng như số tiền cho các thanh toán khác. Trong trường hợp thiếu các chứng từ để lập bản trích lục kế toán thì bản trích lục kế toán không được lập, về việc này thông báo cho đường sắt bên kia bằng văn bản trong thời hạn quy định để gửi bản trích lục kế toán. 
Bản trích lục kế toán được lập trên một trong các ngôn ngữ làm việc của OSJD, kính cỡ chữ không nhỏ hơn cỡ 12. 

Đường sắt – con nợ trên cơ sở các bản trích lục kế toán lập bản chi trả (bản kết toán) theo mẫu 20 và gửi chúng cho đường sắt tương ứng không muộn hơn ngày 10 của tháng (không muộn hơn ngày 15 hàng tháng đối với BDZ, UBZD và CFR) tiếp theo sau tháng lập bản trích lục kế toán, bằng fax hoặc thư điện tử, cũng như phải gửi bằng đường bưu điện.
Các đường sắt lập bản trích lục kế toán ghi ở Phụ lục Đ.
Trên cơ sở thỏa thuận giữa các đường sắt hữu quan, các bản chi trả (bản kết toán) có thể được lập theo mẫu 20a. 

Trong trường hợp có sai sót xảy ra trong các bản trích lục kế toán và các bản chi trả (bản kết toán), các đường sắt thông báo cho nhau bằng văn bản. Việc sửa chữa được tiến hành với sự thỏa thuận của các bên không muộn hơn ngày 6 (không muộn hơn ngày 10 hàng tháng đối với BDZ, UBZD và CFR) đối với các bản trích lục kế toán và ngày 15 đối với các bản chi trả (bản kết toán), bằng việc lập bản trích lục bản kế toán mới hoặc bản chi trả (bản kết toán) mới được chú thích “thay thế bản gửi trước” (tiếng Nga: “wzamen ranee wyslannoi”). Việc sửa chữa sai sót trong bản trích lục kế toán sau ngày 6 (sau ngày 10 hàng tháng đối với BDZ, UBZD và CFR) của tháng tiếp theo sau tháng báo cáo được tiến hành trong bản trích lục kế toán của tháng tiếp theo.

Việc phúc tra thanh toán với nhau giữa các đường sắt được tiến hành theo sự  cần thiết, nhưng không ít hơn một lần trong một năm theo thể thức “Văn bản phúc tra thanh toán với nhau”, được các bên ký có ghi rõ họ tên và chức vụ đảm nhận.
4.4. Trình tự thanh toán đa phương các khoản nợ đọng lẫn nhau

Thanh toán đa phương các khoản nợ đọng lẫn nhau có thể được tiến hành giữa các đường sắt hữu quan theo các số tiền thỏa thuận trên cơ sở Hợp đồng về thanh toán các khoản nợ lẫn nhau (Phụ lục E của Quy tắc này) hoặc đồng ý bằng văn bản của các bên.
4.5. Trả tiền
Đường sắt-con nợ trả cho đường sắt-chủ nợ tổng số dư chi trả theo tiền tệ thanh toán hoặc theo tiền tệ khác mà các đường sắt đã thỏa thuận. Khi trả số tiền dư chi trả theo tiền tệ khác với tiền tệ thanh toán, trình tự quy đổi chúng được tiến hành trên cơ sở thỏa thuận giữa các đường sắt.
Nếu số tiền dư chi trả theo bản kết toán hoặc bản chi trả thường kỳ được tính có lợi về phía đường sắt-con nợ, thì số tiền này được tính vào khoản thanh toán nợ toàn bộ hoặc từng phần trước đường sắt-chủ nợ theo các bản kết toán hoặc bản chi trả (kết toán) đã được lập trước đây. Khi đó ngày thanh toán nợ là ngày lập các bản trích lục kế toán, trên cơ sở đó lập bản chi trả (kết toán) hoặc bản kết toán tính có lợi cho đường sắt-con nợ.

Khi có nợ theo một số bản kết toán hoặc bản chi trả (kết toán), việc thanh toán chúng được thực hiện theo trình tự xuất hiện của chúng. 
Cho phép trả từng phần số dư chi trả.
Đường sắt-con nợ chuyển tổng số tiền dư chi trả vào các tài khoản ngân hàng của đường sắt-chủ nợ nêu tại Phụ lục C.
4.5.1. Ngày trả tiền và ngày giới hạn việc trả tiền
Ngày trả tiền được coi là ngày mà số dư tiền trả được chuyển vào tài khoản ngân hàng của đường sắt – chủ nợ. 
Ngày giới hạn trả tiền được tính:
· khi thanh toán theo các bản trích lục kế toán – là ngày cuối cùng của tháng lập bản chi trả (kết toán);
· khi thanh toán theo các bản kết toán –là ngày cuối cùng của tháng gửi bản kết toán. Trong thanh toán giữa RZD và VZD, RZD và MTZ, RZD và ZC – không muộn hơn ngày 10 của tháng, tiếp theo sau tháng gửi bản kết toán.

Nếu ngày cuối cùng của tháng  sau ngày kết thúc thanh toán rơi vào ngày nghỉ của ngân hàng tại nước của đường sắt-chủ nợ, thì ngày giới hạn trả tiền được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo. 
Hàng năm trước ngày 31 tháng 12 các đường sắt thông báo cho nhau các ngày nghỉ của ngân hàng nước mình trong năm tiếp theo.

4.5.2. Chi phí liên quan đến chuyển khoản tiền trả
Nếu giữa hai đường sắt không ký kết thỏa thuận nào khác, thì chi phí liên quan đến tiền trả do đường sắt-con nợ nhận trả, ngoại trừ trường hợp khi đường sắt-chủ nợ chỉ dẫn sai địa chỉ và số tài khoản ngân hàng của họ. Trong trường hợp nếu đường sắt-chủ nợ không nhận được toàn bộ số tiền phải trả của đường sắt-con nợ, và từ số tiền phải trả bị Ngân hàng khấu trừ chi phí ngân hàng, thì đường sắt-chủ nợ gửi cho đường sắt mắc nợ văn bản thông báo về số tiền nợ chưa nhận được cùng bản chứng từ sao của ngân hàng. Đường sắt-gửi chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề với ngân hàng và phải thông báo cho đường sắt-nhận về kết quả.
Đường sắt-con nợ chịu trách nhiệm do hậu quả của việc quá hạn trả tiền, nếu việc quá hạn này để xảy ra do lỗi của ngân hàng được đường sắt này ủy quyền thực hiện việc trả tiền.

4.5.3. Chi phí liên quan đến chuyển khoản tiền trả (dưới 1000 franc Thụy Sỹ)
Trong trường hợp, nếu số tiền nợ theo các bản kết toán hoặc bản chi trả (kết toán) được lập dưới 1000 franc Thụy Sỹ, thì việc trả tiền có thể lùi lại cho đến khi tích lũy đủ 1000 franc Thụy Sỹ, nhưng không để lâu đến quá ngày 20 tháng 12 của năm Dương lịch. Chế tài phạt đường sắt mắc nợ được tính từ 21 tháng 12 của năm đó.
Số tiền về bản chi trả (kết toán) cho tháng 11 và tháng 12 của năm đó không phải chịu tích lũy và không phụ thuộc vào số tiền nợ phải được trả trong các thời hạn được quy định bởi Quy tắc về thanh toán…
Theo thỏa thuận của các Bên việc trả tổng số dư chi trả dưới 1000 franc Thụy Sỹ có thể được hoãn đến thời hạn được thỏa thuận.

4.6. Quá hạn trả tiền

Đường sắt-con nợ đến ngày giới hạn trả tiền đã được Quy tắc này quy định mà không thanh toán tiền nợ của mình thì có trách nhiệm trả tiền lãi suất tính trên số tiền trả bị quá hạn trên cơ sở các điều kiện được trình bày dưới đây.
4.6.1. Thời hạn quá hạn
Lãi suất được tính riêng theo mỗi bản kết toán hoặc bản thanh (kết) toán cho toàn bộ số tiền không được trả đúng hạn theo thời kỳ tính từ ngày tiếp sau ngày giới hạn việc trả tiền, và kết thúc vào ngày thực tế trả tiền.

Đường sắt-chủ nợ được quyền tính lãi suất vào cuối mỗi tháng dương lịch.

Bản thanh toán tiền phí trả thêm cho việc quá hạn trả tiền được đường sắt-chủ nợ lập theo mẫu 21 và gửi cho đường sắt-con nợ để chấp thuận. Đường sắt đã nhận được bản thanh toán tiền phí trả thêm cho việc quá hạn trả của số dư nợ cần phải xem xét chúng trong vòng một tháng kể từ ngày nhận.
Trong vòng hai tháng kể từ ngày ghi trong văn bản đính kèm mà không nhận được hồi âm, thì số tiền của bản thanh toán tiền phí trả thêm cho việc quá hạn trả của số dư nợ được đường sắt-chủ nợ đưa vào thanh toán với nhau theo hình thức không cần chấp nhận.


4.6.2. Mức lãi suất do việc trả tiền không đúng hạn

Thiết lập mức lãi suất bậc thang (lãi suất đơn) cho việc trả tiền không đúng thời hạn với các mức như sau:
	Thời hạn
	
	Tỷ lệ phần trăm 

số tiền không được trả đúng kỳ hạn

	Đến sáu tháng
	-
	5,0 %/năm

	Trên sáu tháng đến mười hai tháng
	-
	5,5 %/năm

	Lớn hơn mười hai tháng
	-
	6,0 %/năm


1. Trong thanh toán với ZC lãi suất trả số tiền dư nợ không không đúng hạn là 4%.

2. Khi tính tiền lãi thêm vào gốc để tính thêm lãi suất một năm được tính là 360 ngày và một tháng là 30 ngày.
3. Lãi suất này được áp dụng đối với số tiền nợ sau ngày 01 tháng 07 năm 2013, đối với số tiền nợ trước ngày 01 tháng 07 năm 2013 áp dụng lãi suất 4%.

4.7. Các phương pháp đảm bảo trả tiền nợ của đường sắt-con nợ (Phòng vệ đối với các đường sắt-trây nợ)
4.7.1. Nguyên tắc


Với mục đích áp dụng các biện pháp hành động về trả hết nợ hình thành do hậu quả của việc vi phạm trình tự thanh toán hoặc thời hạn trả tiền theo các bản kết toán hoặc bản chi trả (kết toán) quá thời hạn 3 tháng đường sắt-con nợ phải đưa ra cho đường sắt-chủ nợ thống nhất lịch trình trả hết nợ. Lịch trình được coi là được thống nhất sau khi được hai Bên ký kết.

Trên cơ sở thỏa thuận song phương có thể thống nhất các cách khác để trả hết nợ.

4.7.2. Trình tự liên hệ Ủy ban OSJD

Trong trường hợp đường sắt-con nợ không áp dụng các biện pháp về việc thực hiện các điều kiện và thời hạn trả hết nợ được xem xét theo lịch trình đã được thỏa thuận theo mục 4.6.1, Đường sắt-chủ nợ  có quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ khi đường sắt-con nợ giữ lại tiền trả sau đây:

1. Thông báo cho Ủy ban OSJD (PRGF) về việc đường sắt-con nợ giữ lại tiền trả trong các trường hợp sau:


1.1. Số nợ của con nợ chiếm lớn hơn 25% của tổng số tiền nghĩa vụ thông thường hàng năm.

1.2. Số nợ của con nợ không được thanh toán lớn hơn 3 tháng. Khi đó, số tiền nợ của con nợ phải được đưa vào mình ngoài nợ chính còn có lãi suất của việc quá hạn trả tiền được tính thêm theo mục 4.6.2.

2. Đề nghị Ủy ban OSJD (PRGF) về vấn đề tiến hành hội nghị giữa đại diện của đường sắt-chủ nợ, đường sắt-con nợ và PRGF với mục đích thỏa thuận cách trả hết nợ.

5. Thanh toán giữa các đường sắt áp dụng “Quy tắc thanh toán…” và các đường sắt khác
Các thanh toán giữa các đường sắt áp dụng Quy tắc này và các đường sắt khác được thực hiện trên cơ sở các hiệp định riêng.
6. Sửa đổi và bổ sung Quy tắc này, giải quyết những vấn đề tranh chấp

6.1. Sửa đổi và bổ sung Quy tắc này

Quy tắc thanh toán, cũng như những sửa đổi và bổ sung Quy tắc thanh toán được công bố theo trình tự quy định trong các thể lệ trong nước của các đường sắt thanh viên OSJD.

Khi công bố Quy tắc cũng như các sửa đổi và bổ sung phải chỉ rõ ngày bắt đầu có hiệu lực. Những sửa đổi và bổ sung phải được công bố không muộn hơn 15 ngày trước ngày bắt đầu có hiệu lực.
Quy tắc này có thể được sửa đổi và bổ sung theo trình tự quy định trong Hiệp định về Quy tắc thanh toán trong liên vận hành khách và hàng hóa đường sắt quốc tế.

Ngày bắt đầu có hiệu lực của những sửa đổi và bổ sung của Quy tắc, trừ các Phụ lục A, C, D, Đ, E,  do Ủy ban OSJD quy định.

Thời gian, địa điểm, thời hạn triệu tập Ban và chương trình làm việc của các hội nghị do Ủy ban OSJD xác định.

Những sửa đổi của Phụ lục A, C, D, Đ, E được thực hiện theo các công văn của đường sắt hữu quan, trong đó nêu rõ cả thời hạn những sửa đổi bắt đầu có hiệu lực. Để thông báo nhanh, bổ trợ thêm cho thông báo qua đường bưu điện, có thể sử dụng fax hoặc thư điện tử.
6.2. Giải quyết các vấn đề tranh chấp

Để giải quyết các vấn đề thanh toán, không thỏa thuận được một số bên cá biệt bằng con đường công văn, theo thỏa thuận giữa các bên đó triệu tập các hội nghị đại diện các đường sắt hữu quan.

Các bất đồng ý kiến giữa các đường sắt tham gia hiệp định, liên quan đến việc không thực hiện nghĩa vụ trả tiền và không được giải quyết tại hội nghị, sẽ được đưa ra xem xét tại các cơ quan tư pháp của nước có đường sắt tham gia hiệp định theo luật pháp quốc gia của đường sắt mà yêu sách được gửi đến hoặc tại một cơ quan tư pháp nào khác theo sự đồng ý với nhau bằng văn bản của các bên.
PHỤ LỤC A
BẢN KÊ
địa chỉ các tổ chức thanh toán để gửi các bản kết toán, 

các bản trích lục kế toán và tài liệu thanh toán
Công ty cổ phần đóng “Đường Sắt Azerbaidjan (AZ):
Управление ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
AZ-1010 Баку, ул. Диляра Алиевой – 230

тел.: (+99412) 4994400, факс: (+99412) 4982648

e-mail: imamedov@addy.gov.az

nigar@railway.gov.az
(Công ty cổ phần đóng “Đường sắt Azerbaidjan”)
AZ-1010 Baku, phố: Diliara Aliewoi – 230

tel.: (+99412) 4994400, fax: (+99412) 4982648

e-mail: imamedov@addy.gov.az
nigar@railway.gov.az)
Đường sắt Belarus (BC):
Để lập và gửi các bản trích lục kế toán, bản chi trả (kết toán), các văn bản phúc tra thanh toán với nhau, các văn bản tiến hành sát hạch các yêu cầu qua lại, các bản thanh toán trả thêm tiền lãi cho việc quá hạn trả tiền;
Государственное объединение «Белорусская железная дорога»

Отдел учета доходов службы бухгалтерского учета и методологии 
Управления Белорусской железной дороги

Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Брест-Литовская, 9 
тел.: (+37517) 225 90 46, 225 37 06, 225 39 06, 225 90 11;

факс: (+37517) 225 90 65

e-mail: nbmd@upr.mnsk.rw.by
(Liên hiệp quốc doanh“Đường Sắt Belarus”
Phòng thống kê doanh thu Vụ kế toán và phương pháp luận

Đường Sắt Belarus

220039, Tp. Minsk, phố:Brest -Litowskaia, 9, Cộng hòa Belarus

tel.: (+37517) 225 90 46, 225 37 06, 225 39 06, 225 90 11;

fax: (+37517) 225 90 65

e-mail: nbmd@upr.mnsk.rw.by)

Để lập và gửi các chứng từ thanh toán:

Республиканское унитарное предприятие 

«Главный расчетный информационный центр» Белорусской железной дороги

Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Брест-Литовская, 9 

факс: (+37517) 225 41 92; 225 90 30

e-mail: dkcs@mnsk.rw.by, dkcl@mnsk.rw.by- по расчетам за пассажирские перевозки

e-mail: ircrz@mnsk.rw.by, ircr_zizyuk@mnsk.rw.by - по расчетам за грузовые перевозки
(Doanh nghiệp cộng hòa một thành viên

“Tổng trung tâm thông tin thanh toán” Đường Sắt Belarus

220039, Tp. Minsk, phố:Brest -Litowskaia, 9, Cộng hòa Belarus

fax: (+37517) 225 41 92; 225 90 30

e-mail: dkcs@mnsk.rw.by, dkcl@mnsk.rw.by- về các thanh toán cho việc chuyên chở hành khách

e-mail: ircrz@mnsk.rw.by, ircr_zizyuk@mnsk.rw.by – về các thanh toán cho việc thanh toán về chuyên chở hàng hóa)

Công ty cổ phần “Công ty mẹ BDZ” (BDZ):
ул. «Иван Вазов», 3, 1080; г. София, Республика Болгария

тел.: (+359 2) 981 11 10; (+359 2) 932 43 10

факс (+359 2) 987 71 51

e-mail: bdz@bdz.bg
(phố: “Ivan Vazov”, 3, 1080; Tp. Sophia, Cộng hòa Bungaria

tel.: (+359 2) 981 11 10; (+359 2) 932 43 10

fax (+359 2) 987 71 51

e-mail: bdz@bdz.bg)
1. Tiến hành các thanh toán với nhau (các bản trích lục kế toán, các bản chi trả (kết toán) và các bản kết toán, các văn bản phúc tra thanh toán với nhau, các bản thanh toán trả thêm tiền lãi cho việc quá hạn trả tiền, các chứng từ về các vấn đề tài chính không điều giải quyết được và các tài liệu thanh toán khác về thanh toán với nhau) sẽ được doanh nghiệp giải quyết:

EOOO “BDZ – Chuyên chở hàng hóa” – cho việc chuyên chở hàng hóa và

EOOO “BDZ – Chuyên chở hành khách” – cho việc chuyên chở hành khách

2. Các tài liệu thanh toán về chuyên chở hành khách:

“EOOD “BDZ – Chuyên chở hành khách”:
Về các vấn đề thanh toán:

Бульвар „Мария Луиза”, 114 А, 1233; г. София, Республика Болгария

тел./факс (+359 2) 932 32 58; (+359 2) 932 34 81

e-mail: kpmr_tcv@mail.bg 

(Đại lộ “Maria Luiza”, 114 A, 1233; Tp. Sophia, Cộng hòa Bungaria 

tel/fax (+359 2) 932 32 58; (+359 2) 932 34 81

e-mail: kpmr_tcv@mail.bg)

Về các vấn đề tài chính:

ул. „Иван Вазов”, 3, 1080; г. София, Республика Болгария
тел./факс (+359 2) 932 3032; (+359 2) 831 32 15
e-mail: pp_fso@abv.bg  

(phố: “Ivan Vazov”, 3, 1080; Tp. Sophia, Cộng hòa Bungaria
tel/fax (+359 2) 932 3032; (+359 2) 831 32 15
e-mail: pp_fso@abv.bg )
	3. Tài liệu thanh toán cho việc sử dụng toa xe hàng và container:

ЕООД “BDZ – Chuyên chở hàng hóa”:
Về các vấn đề thanh toán: 

Бульвар „Мария Луиза”, 114 А, 1233, г. София, Республика Болгария

тел./факс (+359 2) 831 21 98; или (+359 2) 831 61 72

e-mail: m_angelov@bdz.bg; gsimeonov@bdz.bg
(Đại lộ: “Maria Luiza”, 114 A, 1233, Tp. Sophia, Cộng hòa Bungaria

tel./fax (+359 2) 831 21 98; hoặc (+359 2) 831 61 72

e-mail: m_angelov@bdz.bg; gsimeonov@bdz.bg)
Về các vấn đề tài chính:
ул. „Иван Вазов”, 3, 1080, г. София, Республика Болгария

тел./факс (+359 2) 832 41 08;

e-mail: bdzcargo@bdz.bg; kpmr_fin@bdz.bg; kpmrdf@bdz.bg; 



	ул. «Иван Вазов», 3, 1080; г. София, Республика Болгария

тел. (+359 2) 981 11 10; (+359 2) 932 43 10

факс (+359 2) 987 71 51

e-mail: bdz@bdz.bg

	(phố: “Ivan Vazov”, 3, 1080, Tp. Sophia, Cộng hòa Bungaria
tel/fax (+359 2) 832 41 08;

e-mail: bdzcargo@bdz.bg; kpmr_fin@bdz.bg; kpmrdf@bdz.bg; 

	phố: “Ivanov Vazov”, 3, 1080; Tp. Sophia, Cộng hòa Bungaria
tel. (+359 2) 981 11 10; (+359 2) 932 43 10

fax (+359 2) 987 71 51

e-mail: bdz@bdz.bg)


Công ty cổ phần đóng “Đường sắt quốc gia Hungari” (ZAO MAV):
Để lập và gửi các chứng từ thanh toán cho việc chuyên chở hành khách:

	ЗАО МАВ-ШТАРТ 

Группа по расчетам

1087 - Budapest, Kerepesi út 1-5.

1087 - Будапешт, ул. Керепеши, д. 1-5.
тел.: (+36 1) 512 79 61

факс: (+361) 511 61 61

e-mail: knul.karolyne@mav-start.hu
(Công ty cổ phần đóng “Chuyên chở hành khách đường sắt” – ZAO “MAV” – START

Tổ thanh toán

1087 - Budapest, Kerepesi út 1-5.

tel: (+36 1) 512 79 61

fax: (+361) 511 61 61

e-mail: knul.karolyne@mav-start.hu)



	Để lập và gửi các tài liệu thanh toán cho các dịch vụ của cơ sở hạ tầng:

	Бухгалтерия по денежному обороту ЗАО МАВ

1087 - Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60

тел.: (+36 1) 511 36 38

факс: (+36 1) 511 87 30

e-mail: kovacsm@mav.hu
(Phòng kế toán về doanh thu của ZAO MAV
1087 - Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60

tel.: (+36 1) 511 36 38

fax: (+36 1) 511 87 30

e-mail: kovacsm@mav.hu)



	Để lập và gửi các bản trích lục kế toán, các bản chi trả (thanh toán), văn bản phúc tra thanh toán với nhau:

	Бухгалтерия по денежному обороту ЗАО МАВ
1087 - Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60

тел.: (+36 1) 511 36 38

факс: (+36 1) 511 87 30

e-mail: kovacsm@mav.hu
 (Phòng kế toán về doanh thu của ZAO MAV
1087 - Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60

tel.: (+36 1) 511 36 38

fax: (+36 1) 511 87 30

e-mail: kovacsm@mav.hu)



Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VZD):
Вьетнамская железная дорога 

Финансово-бухгалтерское управление

г. Ханой, ул. Лезуан, 118

или
TONG CONG TY DUONG SAT VIET NAM

BAN TAI CHINH KE TOAN

118 LE DUAN HA NOI

факс: (+844)- 3822 44 15
(Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 

Ban Tài chính Kế toán

Tp. Hà Nội, đường:Lê Duẩn, 118

hoặc
TONG CONG TY DUONG SAT VIET NAM

BAN TAI CHINH KE TOAN

118 LE DUAN HA NOI

fax: (+844) - 3822 44 15)
Công ty trách nhiệm hữu hạn “Đường sắt Gruzia” (GR):
О.О.О. «Грузинская железная дорога» (ГР)

Финансовая служба

380012, г. Тбилиси, проспект Царицы Тамары, 15,

Республика Грузия

тел. (995-32)-99-46-43   факс: (995-32)-95-25-27
(Công ty trách nhiệm hữu hạn “Đường sắt Gruzia” (GR)
Ban tài chính

380012, Tp. Tbilisi, đại lộ: Nữ hoàng Tamara, 15,

Cộng hòa Gruzia

tel. (+995-32)-99-46-43,   
fax: (+995-32)-95-25-27)
Công ty cổ phần “Công ty quốc gia “Kazakstan temir joly” (АО KZH):

Функциональное направление по международным расчетам 

Департамента бухгалтерского учета – сальдовые ведомости,

бухгалтерские выписки, платежные (сальдовые) ведомости и расчетные

документы за грузовые перевозки 

почтовый адрес: 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 6

тел.: (+7 7172) 60 36 37, 60 36 38, 60 36 39

факс: (+7 7172) 60 36 47, 60 36 40, 60 36 46

e-mail: crashet@railways.kz, cmr.kzh@railways.kz, asanov_a@railways.kz, baitelenova_a@railways.kz
(Khu vực chức năng về thanh toán quốc tế
Bản kế toán – các bản kết toán, các bản trích lục kế toán, các bản chi trả (kết toán) và các chứng từ thanh toán cho việc chuyên chở hàng hóa

địa chỉ bưu điện: 010000, Tp. Astana, phố: Kunaeva, 6
tel: (+7 7172) 60 36 37, 60 36 38, 60 36 39

fax: (+7 7172) 60 36 47, 60 36 40, 60 36 46

e-mail: crashet@railways.kz, cmr.kzh@railways.kz, asanov_a@railways.kz, baitelenova_a@railways.kz)
Doanh nghiệp quốc doanh “Công ty quốc gia “KYRGYZ TEMIR JOLU” (KRG)
Кыргызская Республика

720009, г. Бишкек, ул.Льва Толстого, 83

Финансовый департамент

Отдел взаиморасчетов с железными дорогами

тел./факс: (+ 996 312) 64 83 09, (+ 996 312) 65 06 90;

e-mail: vzaim@railway.aknet.Kg
(Cộng hòa Kyrgyz

720009, Tp. Bichkek, phố: Lva Tolstoi, 83

Ban tài chính

Phòng thanh toán với các đường sắt 

tel/fax: тел./факс: (+ 996 312) 64 83 09, (+ 996 312) 65 06 90;

e-mail: vzaim@railway.aknet.Kg)
Đường sắt Trung Quốc (КZD):

Китайские железные дороги (КЖД)

1.
Расчетные материалы и документы за пользование вагонами и на расходы, связанные с операциями на пограничных станциях, соответствующее Управление пограничной железной дороги.

2. Расчетный материал за перевозки пассажиров, багажа, товаробагажа и груза – 100844 КНР, г. Пекин, ул.Фусинлу, 10. Центр расчетов за международные железнодорожные перевозки МЖД КНР. 

тел: +(86-10) 518-47 441

факс: +(86-10) 518-91 411

3. Бухгалтерские выписки, платежные (сальдовые) и сальдовые ведомости, а также копии всех писем относительно расчетов по п. 1 - 100844 КНР, г. Пекин, ул.Фусинлу, 10. Центр расчетов за международные железнодорожные перевозки  МЖД  КНР

(Đường sắt Trung Quốc (КZD)
1.
Các tài liệu và chứng từ thanh toán cho sử dụng toa xe và các chi phí liên quan đến tác nghiệp tại các ga biên giới thì gửi về Cục đường sắt biên giới.

2. Tài liệu thanh toán cho chuyên chở hành khách, hành lý, bao gửi và hàng hóa – gửi theo địa chỉ:

100844 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CPR), Tp. Bắc Kinh, Fuxing Road, 10.  Trung tâm thanh toán về chuyên chở đường sắt quốc tế Bộ Đường sắt nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

(International Transport Clearing Center of the Ministry of Railways the People’s Republic of China; 10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing 100844, China)

tel:  +(86-10) 518-47 441

fax: +(86-10) 518-91 411
3. Các bản trích lục kế toán, các bản chi trả (kết toán) và các bản kết toán, cũng như bản sao tất cả các công văn thư từ liên quan các thanh toán nói ở mục 1- gửi theo địa chỉ:

 100844 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CPR), Tp. Bắc Kinh, Fuxing Road, 10.        Trung tâm thanh toán về chuyên chở đường sắt quốc tế Bộ Đường sắt nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

(International Transport Clearing Center of the Ministry of Railways the People’s Republic of China; 10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing 100844, China))
Đường sắt Triều Tiên (ZC):

Зунькуек, Дон Ан Дон, Пхеньян

Контора расчета по международным перевозкам 
Министерства железных дорог

Корейской Народно-Демократической Республики.

факс: 
(850)-2-381-4527, (850)-2-381-2100, (850)-2-381-4410

e-mail: greenlam@star-co.net.kr
(Zunkuek Don An Don, Bình Nhưỡng
Văn phòng thanh toán về chuyên chở quốc tế

Bộ đường sắt nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

fax: 
(850)-2-381-4527, (850)-2-381-2100, (850)-2-381-4410

e-mail: greenlam@star-co.net.kr
Công ty cổ phần nhà nước “Latviias dzelzcelch” (LDZ):
	ГАО «Латвияс дзелзцельш»

ул. Гоголя 3, Рига, Латвийская Республика, LV – 1547
от ГАО «Латвияс дзелзцельш»

(GAO «Latviias dzelzcelch»
phố: Gogol 3, Riga, Cộng hòa Latvia, LV – 1547
thuộc GAO «Latviias dzelzcelch»)
ООО «LDZ CARGO»

Бюро расчетов за перевозки

LV-1547, Латвия, Рига, ул. Гоголя 3

тел.: (+371) 6723 47 11, 6723 39 34

факс (+371) 6723 34 16
e-mail: kazimirs.voroneckis@ldz.lv, kuprijan@ldz.lv 
(Công ty cổ phần “LDZ CARGO”

Phòng thanh toán về chuyên chở 

LV – 1547, Latvia, Riga, phố: Gogol 3

tel: (+371) 6723 47 11, 6723 39 34

fax (+371) 6723 34 16
e-mail: kazimirs.voroneckis@ldz.lv, kuprijan@ldz.lv)



	Phòng thanh toán quốc tế

	1) Tiến hành thanh toán với nhau (các bản trích lục kế toán, các bản chi trả (kết toán), các bản thanh toán tiền tính thêm tiền lãi cho việc quá hạn trả tiền

tel: (+371) 6723 49 29, 

fax (+371) 6723 40 56

e-mail: natalja.jaroha@ldz.lv


	2) Tài liệu thanh toán về chuyên chở hành khách
tel: (+371) 6723 46 22, 

fax (+371) 6723 40 56

e-mail: tatjana.pikele@ldz.lv


	3) Tài liệu thanh toán cho việc sử dụng toa xe và container
tel: (+371) 6723 48 55, 

fax: (+371) 6723 34 16

e-mail: inese.saurina@ldz.lv

	4) Giao dịch về sửa đổi và bổ sung “Hiệp định về Quy tắc...” và “Quy tắc về thanh toán...”
tel: (+371) 723 43 59, 

fax: (+371) 723 40 56

e-mail: dashkova@ldz.lv


Công ty cổ phần “Đường sắt Litva” (LG):
Mindaugo g. 12/14, Vilnius LT-03603, Lietovos Respublika

ул. Миндауго, 12/14, LT-03603 Вильнюс, Литовская Республика

tel.: (+370 5) 269 20 38

fax: (+370 5) 269 21 28

e-mail: lgkanc@litrail.lt
1. Tiến hành thanh toán với nhau (các bản trích lục kế toán, các bản chi trả (kết toán), các vấn đề tài chính không giải quyết được và các tài liệu khác về thanh toán với nhau):
Департамент финансов

Отдел учета и расчетов

Сектор международных расчетов

Mindaugo g. 12/14, Vilnius LT-03603, Lietovos Respublika
ул. Миндауго 12/14, LT-03603 Вильнюс, Литовская Республика
тел. (+370 5) 269 31 91 

факс (+370 5) 269 29 48

e-mail: inter_abr@litrail.lt
(Ban tài chính

Phòng thanh toán

Bộ phận thanh toán quốc tế

Mindaugo g. 12/14, Vilnius LT-03603, Lietovos Respublika

tel: (+370 5) 269 31 91 

fax : (+370 5) 269 29 48

e-mail: inter_abr@litrail.lt)
2. Tài liệu thanh toán về chuyên chở hành khách:

Дирекция по пассажирским перевозкам

Департамент финансов и экономики

Отдел учета продаж и расчетов

Pelesos g. 10, LT-02111 Vilnius, Lietuvos Respublika 

ул. Пелесос 10, LT-02111 Вильнюс, Литовская Республика

 тел.: (+370 5) 269 38 40, 

факс: (+370 5) 269 27 76

e-mail: settlements@litrail.lt
(Ban giám đốc về chuyên chở hành khách
Ban tài chính và kinh tế
Phòng hạch toán vé bán và thanh toán
Pelesos g. 10, LT-02111 Vilnius, Lietuvos Respublika 

tel: (+370 5) 269 38 40, 

fax: (+370 5) 269 27 76

e-mail: settlements@litrail.lt)

3. Tài liệu về sử dụng toa xe container:

Дирекция по грузовым перевозкам

Департамент финансов 

Отдел учета доходов и расчетов

Mindaugo g. 12/14, LT-03603 Vilnius, Lietuvos Respublika
ул. Миндауго 12/14, LT-03603 Вильнюс, Литовская Республика
тел.: (+370 5) 269 24 19,  

факс: (+370 5) 269 37 97

e-mail: grazina.b@litrail.lt
(Ban giám đốc về chuyên chở hàng hóa

Ban tài chính 

Phòng hạch toán doanh thu và thanh toán

Mindaugo g. 12/14, LT-03603 Vilnius, Lietuvos Respublika
tel: (+370 5) 269 24 19,  

fax: (+370 5) 269 37 97

e-mail: grazina.b@litrail.lt)

	4. Tài liệu thanh toán về công tác của tổ lái máy và đầu máy kéo tàu hàng:

Дирекция по грузовым перевозкам

Департамент управленческого учета и приобретений

Отдел управленческого учета 

Mindaugo g. 12/14, LT-03603 Vilnius, Lietuvos Respublika
ул. Миндауго 12/14, LT-03603 Вильнюс, Литовская Республика 

тел.: (+370 5) 269 31 24  

факс: (+370 5) 269 29 73

e-mail: j.kamarauskiene@litrail.lt
(Ban giám đốc về chuyên chở hàng hóa
Ban hạch toán quản lý và mua sắm
Phòng hạch toán quản lý

Mindaugo g. 12/14, LT-03603 Vilnius, Lietuvos Respublika
tel: (+370 5) 269 31 24  

fax: (+370 5) 269 29 73

e-mail: j.kamarauskiene@litrail.lt)



	

	5. Tài liệu thanh toán về công tác tổ lái máy và đấu máy kéo tàu khách:

Дирекция по пассажирским перевозкам

Департамент экономики и финансов

Отдел экономики

Pelesos g. 10, LT-02111 Vilnius, Lietuvos Respublika 

ул. Пелесос 10, LT-02111 Вильнюс, Литовская Республика

тел.: (+370 5) 269 31 39  

факс: (+370 5) 269 39 44

e-mail: l.leontjeva@litrail.lt
(Ban giám đốc về công tác chuyên chở hành khách
Ban kinh tế và tài chính
Phòng kinh tế
Pelesos g. 10, LT-02111 Vilnius, Lietuvos Respublika 

tel: (+370 5) 269 31 39  

fax: (+370 5) 269 39 44

e-mail: l.leontjeva@litrail.lt)


Doanh nghiệp nhà nước «Đường sắt Mônđôva» (CFM):

Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЧФМ)

Финансово-экономическая служба, 

отдел международных расчетов

ул. Влайку Пыркэлаб, 48, г. Кишинев

Молдова, MD-2012 

тел. (373-22) 83 49 91, 83 49 09

тел./факс: (373-22) 21-30-60, 22-63-00
e-mail: val@railway.md
(Doanh nghiệp nhà nước «Đường sắt Mônđôva» (CFM)

Ban kinh tế - tài chính, 

Phòng thanh toán quốc tế
Phố: Vlaiku Purkelab, 48, Tp. Kichinev
Mônđôva, MD-2012 

tel. (373-22) 83 49 91, 83 49 09

tel./fax: (373-22) 21-30-60, 22-63-00

e-mail: val@railway.md )
Công ty cổ phần Mông Cổ - Nga “Đường sắt Ulan-Bator” MTZ (UBZD)

Управление Улан-Баторской железной дороги (УБЖД)

Служба финансового и бухгалтерского учёта
Монголия 210535, г. Улаанбаатар 13,

ул. «Сеула» 42

тел.: (+976 21) 24 44 61, (+976 21) 24 44 62

факс: (+976 11) 32 83 60, (+976 21) 24 44 61

e-mail:b-ariunaa@ubtz.mn
e-mail:noms_mtz@yahoo.com
(Cục Đường sắt Ulan-Bator (UBZD)
Ban tài chính và kế toán

Mông Cổ 210535, Tp. Ulan-Bator 13, phố: “Seoul” 42

tel: (+976 21) 24 44 61, (+976 21) 24 44 62

fax: (+976 11) 32 83 60, (+976 21) 24 44 61

e-mail:b-ariunaa@ubtz.mn

e-mail:noms_mtz@yahoo.com)

Công ty cổ phần “Đường sắt nhà nước Ba Lan” (АО PKP):

	

	1. Tiến hành thanh toán với nhau (các bản trích lục kế toán, các bản kết toán, các bản thanh toán tiền phí trả thêm cho việc quá hạn trả tiền)
Tài liệu thanh toán cho việc:
- chuyên chưor hàng hóa, 

- sử dụng toa xe hàng,

- chuyển đổi trục toa xe hàng,

- phục vụ các đoàn tàu thoi giữa các ga biên giới. 
PKP CARGO S.A. Centrala 

Centralne Biuro Rozrachunków 

85-713 Bydgoszcz, ul. Sobieszewska 3

ПКП КАРГО АО Центральное управление

Центральное бюро расчетов 

85-713 Быдгощ, ул. Cобешeвcка, 3

факс: (48 52) 322 96 40

e-mail: cfc.sekretariat@pkp-cargo.eu
(PKP CARGO S.A. Centrala 

Phòng thanh toán trung tâm 

85-713 Bydgoszcz, ul. Sobieszewska 3

fax: (48 52) 322 96 40

e-mail: cfc.sekretariat@pkp-cargo.eu)


	2. Tài liệu thanh toán cho:

· chuyên chở hành khách, 
· chuyên chở hành lý và bao gửi, 

· chuyển đổi trục toa xe khách, 

· phục vụ các đoàn tàu thoi giữa các ga biên giới,

· các khoản mục thanh toán khác trong liên vận hành khách quốc tế
PKP INTERCITY S.A. w Warszawie

Biuro rozlizceń miedzynarodowych 

85-080 Bydgoszcz, ul. Libelta 4

АО ПКП ИНТЕРСИТИ в Варшаве

Бюро междунароных расчетов

85-080 Быдгощ, ул. Либельта, 4

факс: (48-52) 518 37 11

e-mail: m.mendel@intercity.pl
(PKP INTERCITY S.A. w Warszawie

Phòng thanh toán trung tâm 

85-080 Bydgoszcz, ul. Libelta 4

fax: (48-52) 518 37 11

e-mail: m.mendel@intercity.pl)



	3. Tài liệu thanh toán cho:

- sử dụng toa xe hàng (khổ rộng) được chuyển giao qua cửa khẩu biên giới số 801 Izov (UZ) – Grubechuv (PKP)
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11

ООО ПКП Ширококолейная Металлургическая дорога

22-400 Замосьть ул. Щебжеска 11

факс: (48-84) 638 52 36

e-mail: info@pkp-lhs.pl
(PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11

Công ty TNHH PKP Đường sắt luyện kim khổ lớn 

22-400 Zamost số 11 phố: Tcebjeska 11

fax: (48-84) 638 52 36

e-mail: info@pkp-lhs.pl)


“Công ty cổ phần mở “Đường sắt Nga” (RZD):
1. Các bản kết toán, các bản trích lục kế toán, bản chi trả (kết toán), bản thanh toán, các bản thanh toán tiền phí trả thêm cho việc quá hạn trả tiền:

«Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиал
ОАО «РЖД»: 
ул. Новая Басманная, д.14, строение 2, Москва, 107078, Россия а/я 269

тел.: +7 (499) 262 78 00 

факс: +7 (499) 262 44 54
e-mail: arbuzov@css-rzd.ru 
(«Trung tâm hạch toán liên hiệp và báo cáo “Jeldorutcet” – chi nhánh OAO “RZD”:
phố: Nowaiia Basmannaia, nhà số 14, tòa nhà: 2, Moskva, 107078, Nga hòm thư 269

tel: +7 (499) 262 78 00 

fax: +7 (499) 262 44 54
e-mail: arbuzov@css-rzd.ru)
	2. Tài liệu thanh toán cho việc chuyên chở hành khách, hành lý, bao gửi và hàng hóa:

Центр «Желдоррасчет» ОАО «РЖД»:
ул. Новая Басманная, д.14, строение 2, Москва, 107078, Россия

тел.: +7 (499) 262 49 67 

факс: +7 (499) 262 85 93, 262 85 47 

e-mail: centerzdr@center.rzd.ru 

(Trung tâm “Jekdorrastcet” OAO “RZD”:

phố: Nowaiia Basmannaia, nhà số 14, tòa nhà: 2, Moskva, 107078, Nga 

tel: +7 (499) 262 49 67 

fax: +7 (499) 262 85 93, 262 85 47 

e-mail: centerzdr@center.rzd.ru)



	3. Tài liệu thanh toán cho việc sử dụng toa xe hàng của OAO “RZD” và các chứng từ thanh toán khác: 

- khi có các cửa khẩu chung với RZD - gửi cho đường sắt biên giới tương ứng của OAO “RZD”;
- khi không có các cửa khẩu chung với RZD – gửi về Trung tâm “Jeldorrastcet” OAO “RZD”: phố: Nowaiia Basmannaia, nhà số 14, tòa nhà: 2, Moskva, 107078, Nga 



	4. Tài liệu thanh toán về các yêu cầu bồi thường cho việc chuyên chở hàng hóa – gửi về các đường sắt biên giới tương ứng của OAO  “RZD” và bản sao về Trung tâm “Jeldorrastcet” OAO “RZD”: phố: Nowaiia Basmannaia, nhà số 14, tòa nhà: 2, Moskva, 107078


	5. Trao đổi vê việc sửa đổi và bổ sung “Hiệp định về Quy tắc...” và “Quy tắc thanh toán trong liên vận hành khách và hàng hóa đường sắt quốc tế”, về thanh toán tài chính không được giải quyết: 

Департамент международного сотрудничества ОАО «РЖД»

ул. Новая Басманная, д. 2, Москва, 107174

тел.: +7 (499) 262 16 28

факс: +7 (499) 262 28 80

e-mail: сiv@css-rzd.ru
(Ban hợp tác quốc tế của OAO “RZD”

phố: Nowaiia Basmannaia, nhà số 2, Moskva, 107174 

tel.: +7 (499) 262 16 28

fax: +7 (499) 262 28 80

e-mail: сiv@css-rzd.ru)
Департамент корпоративных финансов ОАО «РЖД»:

ул. Новая Басманная, д. 2, Москва, 107174

тел.: +7 (499) 262 56 49, 262 24 23, 262 34 38 

факс: +7 (499) 262 74 23, 262 32 91, 262 08 85

e-mail: zfv@css-rzd.ru
(Ban tài chính liên hiệp của OAO “RZD”:

phố: Nowaiia Basmannaia, nhà số 2, Moskva, 107174 

tel: +7 (499) 262 56 49, 262 24 23, 262 34 38 

fax: +7 (499) 262 74 23, 262 32 91, 262 08 85

e-mail: zfv@css-rzd.ru)


Đường sắt Rumania (CFR):

1. Национальное общество железнодорожных грузовых перевозок «ЧФР МАРФА» АО (Công ty Quốc gia Vận tải hàng hóa đường sắt – Công ty cổ phần“CFR MARFA”):

1. Các bản kết toán, các bản trích lục kế toán, các bản chi trả (kết toán), các bản thanh toán tiền phí trả thêm cho việc quá hạn trả tiền:

Финансово-бухгалтерская дирекция

Служба «Расчеты с инодорогами»

Бульвар Динику Голеску № 38

Сектор I, Бухарест, 010873

Румыния

тел. (+ 40 37) 284 00 66

факс: (+ 40 21) 225 00 10

e-mail: maria.burghiu@cfrmarfa.com
e-mail: viorica.gheorghe@cfrmarfa.com

(-  Ban giám đốc tài chính kế toán

     Ban “Thanh toán với đường sắt nước ngoài”

     Đường: Diniku Golesku № 38

     Khu vực I, Bucharest, 010873

     Rumania

tel: (+ 40 37) 284 00 66

fax: (+ 40 21) 225 00 10

e-mail: maria.burghiu@cfrmarfa.com

e-mail: viorica.gheorghe@cfrmarfa.com)

2. Tài liệu thanh toán về việc sử dụng các toa xe hàng và về các yêu cầu bồi thường về việc chuyên chở hàng hóa

Центр проверки доходов

Служба по составлению расчетных ведомостей в международном грузовом сообщении

Бульвар Динику Голеску № 38

Сектор I, Бухарест, 010873

Румыния 

тел./факс: (+ 40 37) 284 00 78

e-mail: carmen.a.rosca@cfrmarfa.com
 (Trung tâm kiểm tra doanh thu 
Bộ phận lập các bản thanh toán trong liên vận hàng hóa quốc tế
Đường: Diniku Golesku № 38

Khu vực I, Bucharest, 010873

Rumania

tel/fax (+ 40 37) 284 00 78

e-mail: carmen.a.rosca@cfrmarfa.com)

2. Национальное общество железнодорожных пассажирских перевозок «ЧФР КЭЛЭТОРЬ» АО (Công ty Quốc gia vận tải hành khách đường sắt) 
	Служба «Международные расчеты»

Бульвар Динику Голеску № 38

Сектор I, Бухарест, 010873

Румыния 

тел. (+ 40 21) 212 62 21

факс: (+ 40 21) 319 03 26

e-mail: loredana.dena@cfrcalatori.ro
(Bộ phận “Thanh toán quốc tế”

Đường Diniku Golesku № 38
Khu vực I, Bucharest, 010873

Rumania

tel: (+ 40 21) 212 62 21

fax: (+ 40 21) 319 03 26

e-mail: loredana.dena@cfrcalatori.ro


	Служба контроля доходов в международном пассажирском сообщении

Бульвар Динику Голеску № 38

Сектор I, Бухарест, 010873

Румыния 

тел.: (+ 40 21) 212 62 21

факс: (+ 40 21) 319 03 26

e-mail: cerasela.vasilescu@cfrcalatori.ro
(Bộ phận kiểm kiểm tra doanh thu trong liên vận hành khách quốc tế
Đường Diniku Golesku № 38

Khu vực I, Bucharest, 010873

Rumania
tel: (+ 40 21) 212 62 21

fax: (+ 40 21) 319 03 26

e-mail: cerasela.vasilescu@cfrcalatori.ro)




Công ty cổ phần “Công ty đường sắt Cargo Slovakia” (ZSSK CARGO)

(Акционерное общество «Железнодорожное общество Карго Словакия» (ЗССК КАРГО)
1. Để lập và gửi các bản tổng kê chi trả (kết toán) trong liên vận hàng hóa và hành khách, văn bản phúc tra thanh toán với nhau 

 kiểm tra các thanh toán với nhau, các bản trích lục kế toán, các bản kết toán, các bản tính lại trong liên vận hàng hóa quốc tế:

Železničná spoločnost´ Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO)

Odbor ekonomiky, Sekcia odúčtovania tržieb železnic

Železničná 1, 042 72 KOŠICE

Slovenská republika

tel.: + 421 55 632 39 05

fax: + 421 55 622 22 02

e-mail: cargo.S54@zscargo.sk
(Công ty cổ phần “Công ty đường sắt Cargo Slovakia) (ZSSK CARGO)

Phòng kinh tế, Bộ phận thanh toán

Zeleznicna 1, 042 72 KOSICE

Slovenska republika

tel.: +421 55 632 39 05

fax: +421 55 622 22 02

e-mail: Cargo.S54@zscargo.sk )
2. Để lập và gửi các bản trích lục kế toán, các bản thanh toán và các bản tính lại trong liên vận hành khách quốc tế:

Železničná spoločnost´ Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK)

Úsek obchodu, Sekcia odúčtovania tržieb železnic

Železničná 1, 042 72 KOŠICE

Slovenská republika

tel.: + 421 55 613 3750

fax: + 421 55 623 1260

e-mail: miksova.viera@slovakrail.sk
(Công ty cổ phần “Công ty đường sắt Cargo Slovakia” (ZSSK CARGO)

Phòng kinh doanh, Bộ phận thanh toán doanh thu
Zeleznicna 1, 042 72 KOSICE

Slovenska republika

tel.: + 421 55 613 3750

fax: + 421 55 623 1260

e-mail: miksova.viera@slovakrail.sk )
Đường sắt Tadjikistan (TDZ):
Государственное унитарное предприятие «Рохи охани Точикистон»
734012, г. Душанбе, ул. М. Назаршоева, 35, Республика Таджикистан

тел.: (992 372) 294 23 61

тел./факс: (992 372) 21 83 34, 23 06 58

e-mail: tajrwvc@rs.tj



(Doanh nghiệp nhà nước một thành viên “Rohi Ohani Totcikiston”

734012, Tp. Dushanbe, phố: M. Nazarchoeva, 35, Cộng hòa Tadjikistan

tel: (992 372) 294 23 61

tel/fax: (992 372) 21 83 34, 23 06 58

e-mail: tajrwvc@rs.tj )
GAZK “Đường sắt Uzbekistan” (UTI)

Государственно-акционерная железнодорожная  компания 

“Узбекистон темир йуллари”

700060, Ташкент, ул. Шевченко, 7, Узбекистан

тел.: (998 71) 237 80 59, 238 83 24, 238 82 96

факс: (998 71) 232 02 16

e-mail: Uzgdrm@yandex.ru
(Công ty đường sắt Cổ phần – Quốc gia “Uzbekiston temir iullari”

700060, Tachkent, phố: Chevtcenko, 7, Uzbekistan

tel.: (998 71) 237 80 59, 238 83 24, 238 82 96

fax: (998 71) 232 02 16

e-mail: Uzgdrm@yandex.ru 

Cục vận tải đường sắt quốc gia Ucraina (Ukrzaliznycia (UZ)):

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины Укрзализныця (УЗ)

Государственное предприятие «Украинский Государственный расчетный центр международных перевозок» (РЦП) 

Украина 03049, г. Киев, ул. Уманская, 5

тел./факс: (38 044) 244-09-33, 235-31-47

(Cục vận tải đường sắt quốc gia Ucraina Ukrzaliznycia (UZ)
Doanh nghiệp nhà nước “Trung tâm thanh toán chuyên chở quốc tế Nhà nước Ucraina” (RCP) 

Ucraina 03049, Tp. Kiev, phố: Umanskaia, 5

tel/fax: (38 044) 244-09-33, 235-31-47)
e-mail: rcpr@lotus.uz.gov.ua – về các bản trích lục kế toán và các bản kết toán;

e-mail: rcpl@lotus.uz.gov.ua – về các thanh toán cho chuyên chở hành khách quốc tế;

e-mail: rcpv@lotus.uz.gov.ua – về thanh toán sử dụng toa xe;

e-mail: rcpikd@lotus.uz.gov.ua – về thanh toán sử dụng container, các công tác và dịch vụ khác.

Công ty cổ phần “Đường sắt Séc” (AO CD):
	1. Để lập và gửi các bản trích lục kế toán, các bản thanh toán và các bản tính lại trong liên vận hành khách quốc tế:

České dráhy, a.s

Odúčtovna přepravních tržeb 

Vídeňská 15

CZ-772 11 Olomouc



	(Công ty cổ phần “Đường sắt Séc” 

Tổ chức thanh toán OPT Olomouc

phố: “Videnska 15
772 11 Tp. Olomouc, Cộng hòa Séc
tel: (+ 420) 972 749 365

fax: (+ 420) 972 749 395

e-mail: OPTsek@opt.cd.cz


	2. Để lập và gửi các bản trích lục kế toán, các bản thanh toán và các bản tính lại trong liên vận hàng hóa quốc tế: 



	České dráhy, a.s

OPT Olomouc

Vídeňská 15

CZ-772 11 Olomouc



	АО «ЧД Карго»

OПТ Оломоуц
ул. «Виденьска» 15

772 11 г. Оломоуц, Чешская Республика

тeл.: (+ 420) 972 705 833

факс: (+ 420) 585 226 147

e-mail: Marcela.Gatekova@cdcargo.cz
(Công ty cổ phần “CD Cargo”
OPT Olomouc

phố: “Videnska” 15

772 11 Tp. Olomouc, Cộng hòa Séc

tel: (+ 420) 972 705 833

fax: (+ 420) 585 226 147

e-mail: Marcela.Gatekova@cdcargo.cz


Công ty cổ phần Đường sắt Estônia (EVR):

Toompuiestee 35, 15073 Tallinn, Esti

ул. Тоомпуйэстее 35, Таллинн 15073, Эстония

тел.: (372) 6 158 610

факс: (372) 6 158 710

e-mail: raudtee@evr.ee
Финансовая служба

тел.: (372) 615 8724, 615 8575

факс: (372) 615 8588

e-mail: volkova@evr.ee
paju@evr.ee
(Toompuiestee 35, 15073 Tallinn, Esti

Phố: Toompuiestee 35, 15073 Tallinn, Estônia
tel: (372) 6 158 610

fax: (372) 6 158 710

e-mail: raudtee@evr.ee
Ban tài chính
tel: (372) 615 8724, 615 8575

fax: (372) 615 8588

e-mail: volkova@evr.ee
 paju@evr.ee)
PHỤ LỤC B

CÁC MẪU BIỂU THANH TOÁN
PHỤ LỤC C
ĐỊA CHỈ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 
của các đường sắt – các nước tham gia Hiệp định về Quy tắc thanh toán trong liên vận hành khách và hàng hóa đường sắt quốc tế
PHỤ LỤC C
Bản kê địa chỉ tài khoản ngân hàng của các đường sắt 
Công ty cổ phần đóng “Đường sắt Azerbaidjan” (AZ):

	Ngân hàng quốc tế Azerbaidjan 
	Nagliyyat branch

	
	SWIFT: IBAZAZ2X

	
	Mã số:805711

	
	INN: 9900001881

	Tài khoản ngân hàng đại lý
	0137010002944

	Địa chỉ:
	Baku,Suleyman Ragimov street 138

	
	tel.: (+99412) 5962395

	
	tel: (+99412) 5962283

	Phòng tài chính của Công ty cổ phần đóng “Đường sắt Azerbaidjan”

	
	INN: 9900007721

	Các số tài khoản:
	33306019449345061205 (AZN)

	
	33316018409345061205 (USD)

	
	33306019789345061205 (EUR)

	
	33316018109345061205 (RUR)

	
	33316017569345061205 (CHF)

	International Bank of Azerbaidjan Nagliyyat branch
	

	
	SWIFT: IBAZAZ2X

	
	Code: 805711

	
	INN: 9900001881

	Correspondent account
	0137010002944

	Adress: 
	Baku,Suleyman Ragimov street 138

	
	tеl.: (+99412) 5962395

	
	tеl.: (+99412) 5962283

	Finance department of Azerbaidjan Railways CISC
	

	
	INN: 9900007721

	Accounts:
	33306019449345061205 (AZN)

	
	33316018409345061205 (USD)

	
	33306019789345061205 (EUR)

	
	33316018109345061205 (RUR)

	
	33316017569345061205 (CHF)


Đường sắt Belarus (BC):

	Bank details of BC:
	

	For USD
	

	Вank-beneficiary:
	Joint Stock Savings Вank "Belarusbank", Belarus, Мinsk

	
	SWIFT - code – AKBBBY2X

	
	Account number 3582021714001

	
	SWIFT -code: SCBLUS33

	Correspondent bank of the bank- beneficiary Standard Chartered Bank, New York
	

	Beneficiary:
	branch № 527 "Be1zeldor" for State association "Belarusan railway"

	
	Account 3012600598405

	
	Тах code 100088574

	
	ОКРО code 00047792

	
	BLZ (МFO code) 153001254

	
	

	For EUR
	

	1) Beneficiary bank
	Joint Stock Company «Savings Bank «Belarusbank», Republic of Belarus, Minsk

	
	SWlFT-соdе АКВВВY2Х

	
	Account number 69 105 548

	
	SWlFT-соdе HYVEDEMM

	Correspondent bank of Beneficiary bank
	UNICREDIT BANK AG. (Hypovereinsbank), Muenchen

	Beneficiary
	branch № 527 «Belsheldor» for State Association «Belarusian Railway»

	
	Account number 3012600599547

	
	Тах code 100088574,

	
	ОКРО code 00047792,

	
	BLZ (МFО code) 153001254

	2) Beneficiary bank
	Joint Stock Company «Savings Bank «Belarusbank», Republic of Belarus, Minsk

	
	SWIFT.-code АКВВВY2Х

	
	Account number 400886596600 EUR

	
	SWIFT -code COBADEFF

	Correspondent bank of Beneficiary bank
	COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main

	Beneficiary : 
	branch № 527 «Belsheldor» for State Association «Belarusian Railway»,

	
	Account number 3012600599547

	
	Тах code 100088574

	
	ОКРО code 00047792

	
	BLZ (МFО code) 153001254

	For CНF
	

	Bank-beneficiary
	Joint Stock Savings Вank «Вelarusbank», Belarus, Мinsk

	
	SWlFT-соdе АКВВВY2Х

	
	Account number 905039-53

	
	SWIFТ - code CRESCНZZ80A

	Correspondent bank of the bank- beneficiary
	Credit Suisse , Zurich

	Beneficiary:
	branch № 527 "Be1zeldor" for State association "Belarusan railway"

	
	Account счет 3012600597565

	
	Тах code 100088574

	
	ОКРО code 00047792

	
	BLZ (МFO code) 153001254


Công ty mẹ “Đường sắt quốc gia Bungaria” (BDZ)
	Người nhận (Beneficiary):
	Bulgarian State Railways, Sofia, BG

	Ngân hàng nhận (Beneficiary’s bank):
	United Bulgarian Bank,

Sveta Sofia Branch

	
	SWIFT code – UBBSBGSF, 
Bank code – 20078270


	Địa chỉ ngân hàng (Bank address):
	7а, Sveta Sofia Street, Sofia, Bulgaria

	Tài khoản (Beneficiary’s account)
	BG74 UBBS 7827 1113 7065 02

	
	BG64 UBBS 7827 1313 7065 20

	
	BG38 UBBS 7827 1413 7065 19

	Ngân hàng đại lý (Correspondent bank):
	

	CHF:
	SWITZERLAND – UBS AG – ZÜRICH

	
	SWIFT CODE - UBSWCHZH80A

	
	Acct: 58.006.05 V

	USD:
	AMERICAN EXPRESS BANK, N.Y.

	
	SWIFT CODE – AEIBUS33

	
	Acct: 000711663

	EUR:
	DEUTSCHE BANK Fr/M

	
	SWIFT CODE – DEUTDEFF

	
	Acct: 923463400


Công ty cổ phần “Đường sắt quốc gia Hungaria” (AO MAV):
	Tên ngân hàng:
	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

	Địa chỉ ngân hàng:
	1051 – Budapest, Magyar Köztársaság
Vigadó tér 1

	Số tài khoản ngân hàng:
	EUR 1020 1006 6001 7284

	Mã số IBAN:
	HU25 1020 1006 6001 7284 0000 0000

	
	S.W.I.F.T. CODE:OKHBHUHB


Đường sắt Việt Nam (VZD):

	Người nhận:
	VIETNAM RAILWAYS

	Ngân hàng nhận:
	Bank for foreign trade of Viet nam (VIETCOMBANK)

	Địa chỉ ngân hàng nhận:
	198 Tran Quang Khai, Hanoi

	
	Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-825 1322 или 84-4-824 0976

Fax: 84-4-826 9067

	
	S.W.I.F.T: BFTV VNVX

	
	TGMS: VIETCOMBANK

	CHF
	Acct No: 001-1-39-008900-0

	USD
	Acct No: 001-0-37-000971-8

	EUR
	Acct No: 001-1-14-036563-0


Công ty TNHH “Đường sắt Gruzia” (GR):
	CHF:
	

	INTERMEDIARY BANK:
	UBS AG ZÜRICH SWITZERLAND

	
	SWIFT: UBSWCHZH80A

	BENEFICIARY”S BANK:
	JSC”VTB BANK (GEORGIA)”

	
	DIDUBE  BRANCH

	
	SWIFT: UGEBGE22665

	BENEFICIARY:
	GEORGIAN RAILWAY LTD

	
	Асс: ≠ 373417 CHF


	USD:
	

	INTERMEDIARY BANK:
	CITIBANK N.A. NEW YORK, USA

	
	SWIFT: CITIUS 33

	
	ABA ROUTING: 021000089

	
	Correspondent account: 36021436

	BENEFICIARY’S BANK:
	VTB BANK GEORGIA,

DIDUBE BRANCH,

	
	SWIFT: UGEBGE22665

	BENEFICIARY:
	GEORGIAN RAILWAY LTD

	
	Acc.: ≠373417 USD


Công ty cổ phần “Công ty quốc gia “Kazakhstan temir joly” 

(AO “NK “KTZ”):
	
	Số đăng ký 11867 (Регистрационный № 11867-1901-АО)

	Người nhận:
	AО «Национальная компания «Казакстан темiр жолы»
(Công ty cổ phần “Công ty Quốc gia “Kazakhstan temir joly”)

	USD
	KZ1883201D0250053029

	Beneficiary’s Bank:
	JSC «Citibank Kazakhstan»

	
	Swift – CITIKZKA

	Correspondent Bank:
	Citibank New York, 

	
	Swift – CITIUS33

	
	с/а 36025525

	
	

	CHF
	KZ2283201F0250053053

	Beneficiary’s Bank:
	JSC «Citibank Kazakhstan»

	
	Swift – CITIKZKA

	Correspondent Bank:
	Citibank London

	
	Swift – CITIGB2L

	
	с/а 10659886

	EUR
	KZ9883201R0250053134

	Beneficiary’s Bank:
	JSC «Citibank Kazakhstan»

	
	Swift – CITIKZKA

	Correspondent Bank:
	Citibank London SWIFT – CITIG B2L

	
	с/а 8571023


Doanh nghiệp nhà nước “Công ty quốc gia “KYRGYZ TEMIR JOLU” (KRG): 

	Người nhận: 
	Doanh nghiệp nhà nước “Công ty Quốc gia “KYRGYZ TEMIR JOLU”
(GP NK KYRGYZ TEMIR DGOLU)

720009, г. Бишкек, ул. Л. Толстого 83

	USD

	Beneficiary:
	Doanh nghiệp nhà nước “Công ty Quốc gia “KYRGYZ TEMIR JOLU”

АСС № 7598402001303883

	Beneficiary Bank:
	OJSC «DOS-CREDOBANK»,

BISHKEK, KYRGYZ REPUBLIC

SWIFT: DOSSKG22

	Acc. No. in Receiver’s Correspondent:
	30111840000000000043

	Receiver’s Correspondent:
	RUSSLAVBANK CJSC

Moscow, Russia

	
	ACCOUNT 04414139

	
	SWIFT: RSLBRUMM

	Intermediary Institution:

(ngân hàng trung gian)
	Deutsche Bank Trust Company

Americas, New York, USA

	
	SWIFT: BKTRUS33

	EUR

	Beneficiary:
	ГП НК «Кыргыз темир жолу»

АСС № 7599782001303883

	Beneficiary Bank:
	OJSC DOS-CREDOBANK,

BISHKEK, KYRGYZ REPUBLIC

SWIFT: DOSSKG22

	Acc. No. in Intermediary Bank:
	488-5917487-36

	Intermediary Institution:

(ngân hàng trung gian)
	KBC BANK

BRUSSELS, BELGIUM

	
	SWIFT: KREDBEBB

	CHF

	Beneficiary:
	ГП НК «Кыргыз темир жолу»

ACC №7597562001303883

	Beneficiary's Bank:
	OJSC «DOS-CREDOBANK»

BISHKEK, KYRGYZ REPUBLIC 

SWIFT: DOSSKG22

	Acc. No. in Intermediary Bank:
	30111756000000000043

	Intermediary Bank:
	RUSSKY SLAVIANSKY BANK

MOSCOW, RUSSIA

SWIFT: RSLBRUMM

	Intermediary Institution:

(ngân hàng trung gian)
	ACCOUNT №CH5509000000910001358

SWISS POST, POSTFINANCE

NORDRING 8, 3030 BERN, SWITZERLAND

SWIFT: POFI CH BE


Đường sắt Trung Quốc (KZD):

	EUR:
	

	Người nhận: 
	International Transport Clearing Center of the Ministry of Railways the People’s Republic of China

	Địa chỉ người nhận:
	10 Fuxing Road, Haidian District,

Beijing 100844, China

	Tên ngân hàng của người nhận:
	Industrial and Commercial Bank of China

Beijing Municipal Branch, Beijing, PRC

	
	SWIFT Address: ICBKCNBJBJM

	Địa chỉ ngân hàng của người nhận:
	Tower B, Tianyin Building No.2, Fuxingmen South Street, Xicheng District,

Beijing 100031, China

	Số tài khoản của người nhận:
	057010-73

	Ngân hàng đại lý:
	Industrial and Commercial Bank of China,    Frankfurt Branch

	
	SWIFT Address: ICBKDEFF

	Số tài khoản của ngân hàng đại lý:
	A/C № 9000010401

	
	SWIFT Address: ICBKCNBJBJM


	CHF:
	

	Người nhận:
	International Transport Clearing Center of the Ministry of Railways the People’s Republic of China

	Địa chỉ người nhận:
	10 Fuxing Road, Haidian District,

Beijing 100844, China

	Tên ngân hàng của người nhận:
	Industrial and Commercial Bank of China

Beijing Municipal Branch, Beijing, PRC

	
	SWIFT Address: ICBKCNBJBJM

	Địa chỉ ngân hàng của người nhận:
	Tower B, Tianyin Building № 2, Fuxingmen South Street, Xicheng District,

Beijing 100031, China

	Số tài khoản của người nhận:
	057010-73

	Ngân hàng đại lý:
	Credit Suisse (Head Office), Zurich

	
	SWIFT Address: CRESCHZZ80A

	Số tài khoản của ngân hàng đại lý:
	A/C № 0835092440683000

	
	SWIFT Address: ICBKCNBJ


	USD:
	

	Người nhận:
	International Transport Clearing Center of the Ministry of Railways the People’s Republic of China

	Địa chỉ người nhận:
	10 Fuxing Road, Haidian District,

Beijing 100844, China



	Tên ngân hàng của người nhận: 
	Industrial and Commercial Bank of China

Beijing Municipal Branch, Beijing, PRC

	
	SWIFT Address: ICBKCNBJBJM

	Địa chỉ ngân hàng của người nhận: 
	Tower B, Tianyin Building № 2, Fuxingmen South Street, Xicheng District,

Beijing 100031, China

	Số tài khoản của người nhận: 
	057010-73

	Ngân hàng đại lý: 
	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL  ASSOCIATION, NEW YORK CITY, 

NEW YORK

	
	SWIFT Address: CHASUS33

	Số tài khoản của ngân hàng đại lý:
	A/C No. 001043718

	
	SWIFT Address: ICBKCNBJBJM



Đường sắt Triều Tiên (ZC): 
	EUR:
	

	BENEFICIARY:
	FOREIGN TRADE BANK OF DPR KOREA

	
	Pyongyang, D.P.R. of Korea

	
	SWIFT CODE: FTBD KP PY

	
	A/C №: DE06300 50 0000 0000 10831

	
	INTERNATIONAL TRANSPORT CLEARING OFFICE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS,

Pyongyang, D.P.R. of Korea

	
	A/C №: 421/11704 with FOREIGN TRADE BANK OF DPR KOREA

	BENEFICIARY BANK:
	WESTLB AG, DUSSELDORF, GERMANY

	
	ADD: HERZOGSTRASSE 15,

	
	DUESSELDORF, GERMANY

	
	SWIFT CODE: WELA DE DD

	
	

	CHF:
	

	BENEFICIARY:
	FOREIGN TRADE BANK OF DPR KOREA

	
	Pyongyang, D.P.R. of Korea

	
	SWIFT CODE: FTBD KP PY

	
	A/C №: 30111 756700000000001

	
	INTERNATIONAL TRANSPORT CLEARING OFFICE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS,

Pyongyang, D.P.R. of Korea

	
	A/C № 421/11704 with FOREIGN TRADE BANK OF DPR KOREA

	BENEFICIARY BANK:
	FAR EASTERN COMMERCIAL BANK, KHABAROVSK, RUSSIA

	
	ADD: 27 GOGOLYA UL, KHABAROVSK, RUSSIA

	
	SWIFT CODE: FAEC RU 8K

	CORRESPONDENT BANK:
	DONAU – BANK AG, VIENNA 

	
	SWIFT CODE: DOBA AT WW


Công ty cổ phần nhà nước “Latviias dzelzcelch”
 (ГАО «Латвийская железная дорога») (ГАО ЛДЗ):

	Người nhận:
	ООО «LDZ CARGO»

	Địa chỉ pháp lý:
	ул. Дзирнаву, 147, К-1, Рига,

Латвия, LV-1547

	Địa chỉ bửu điện:
	ул. Гоголя 3, Рига, Латвия, LV-1547

	Số đăng ký:
	40003788421

	Mã số người trả tiền thuế giá trị gia tăng
	LV 40003788421

	Các ngân hàng đại lý:
	

	USD:
	

	Correspondent bank:
	JPMORGAN CHASE BANK, New York

	
	S.W.I.F.T.: CHASUS33

	In favour of:
	Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiãle

	
	S.W.I.F.T.:NDEALV2X

	Correspondent account:
	400709600

	Beneficiary:
	LDZ CARGO

	IBAN account:
	LV86NDEA0000082999867

	CHF:
	

	Correspondent bank:
	Nordea Bank Finland Plc, Helsinki

	
	S.W.I.F.T.:  NDEAFIHH

	In favour of:
	Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiãle

	
	S.W.I.F.T.: NDEALV2X

	Correspondent account:
	200068-08001427

	Beneficiary:
	LDZ CARGO

	IBAN account:
	LV42NDEA0000082999883

	EUR:
	

	Correspondent bank:
	Nordea Bank Finland Plc, Helsinki

	
	S.W.I.F.T. NDEAFIHH

	In favour of:
	Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiãle

	
	S.W.I.F.T.: NDEALV2X

	Correspondent account:
	200068-08001492

	Beneficiary:
	LDZ CARGO

	IBAN account:
	LV35NDEA0000082020309


Công ty cổ phần “Đường sắt Litva” (LG)
	Ngân hàng:
	AB SEB bankas

	Số tài khoản tiền tệ (theo tiêu chuẩn IBAN):
	LT12 7044 0600 0567 1860

	
	S.W.I.F.T.: CBVI LT 2X

	Người nhận:
	AB “Lietuvos geležinkeliai”

	
	Mindaugo g. 12/14, Vilnius, LT-03603, Lietuvos Respublika

АО «Литовские железные дороги»,

ул. Миндауго 12/14, Вильнюс,

LT-03603, Литовская Республика

	Dữ liệu các ngân hàng đại lý: 
	

	EUR
	DRESDNER BANK Frankfurt

	
	S.W.I.F.T.: DRES DE FF

	CHF
	UBS AG Zürich

	
	S.W.I.F.T.: UBSWCHZH80A

	USD
	BANKERS TRUST COMPANY, New York

	
	S.W.I.F.T.: BKTR US 33


Doanh nghiệp nhà nước “Đường sắt Mônđôva” (CFM):

	USD
	

	Beneficiary:
	İS”Calea Ferata din Mônđôva”

	
	Count 2224722024451

	Beneficiary Bank:
	Bank: Joint-Stock Commercial Bank

«Banca Sociala»

	
	SWIFT: BSOCMD 2X

	
	BRANCH MRO, Chisinau Mônđôva

	Name of the bank correspondent:
	Citibank N.A. USA of New York

	
	S.W.I.F.T.: CITIUS 33 XXX

	
	Account 36129543

	
	Address: V. Pircalab 48

	
	City Chisinau, Index 2012

	CHF
	

	Beneficiary:
	İS”Calea Ferata din Mônđôva”

	
	Count 2224722024453

	Beneficiary Bank:
	Bank: Joint-Stock Commercial Bank

«Banca Sociala»

	
	SWIFT: BSOCMD 2X

	
	BRANCH MRO, Chisinau Mônđôva

	Name of the bank correspondent:
	Credit Suisse Switzerland

	
	S.W.I.F.T: CRESCHZZ 80A

	
	Account 0835-0929137-63-000

	
	Address: V. Pircalab 48

	
	City Chisinau, Index 2012

	EUR
	

	Beneficiary:
	İS”Calea Ferata din Mônđôva”

	
	Count 2224722024452



	Beneficiary Bank:
	Bank: Joint-Stock Commercial Bank

«Banca Sociala»

	
	SWIFT: BSOCMD 2X,Chisinau Mônđôva

	Bank correspondents:
	Commerzbank AG,Germany, 
Frankfurt аm Main

	
	SWIFT: COBADEFFXXX

	
	Account 400887008101 EUR

	
	Address: V. Pircalab 48

	
	City Chisinau, Index 2012


Công ty cổ phần Mông Cổ - Nga “Đường sắt Ulan-Bator” (MTZ) (UBZD): 
	USD:
	

	Beneficiary:
	MONGOLIAN-RUSSIAN JOINT STOCK COMPANY ULAANBAATAR RAILWAY 

	Beneficiary’s acc:
	499026009

	Beneficiary’s bank:
	TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA, Ulaanbaatar, Mongolia

	
	SWIFT: TDBM MN UB

	Correspondent bank:
	STANDART CHARTERED BANK, 
NEW YORK, USA

	
	SWIFT: SCBL US 33

	
	

	CHF:
	

	Beneficiary:
	MONGOLIAN-RUSSIAN JOINT STOCK COMPANY ULAANBAATAR RAILWAY

	Beneficiary’s acc:
	499026065

	Beneficiary’s bank:
	TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA, Ulaanbaatar, Mongolia

	
	SWIFT: TDBM MN UB

	Correspondent bank:
	CREDIT SUISSE (HEAD OFFICE) ZÜRICH, SWITZERLAND

	
	SWIFT: CRES CH ZZ 80A

	EUR:
	

	Beneficiary:
	MONGOLIAN-RUSSIAN JOINT STOCK COMPANY ULAANBAATAR RAILWAY

	Beneficiary’s acc:
	499051127

	Beneficiary’s bank:
	TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA, Ulaanbaatar, Mongolia

	
	SWIFT: TDBM MN UB

	Correspondent bank:
	1. ING BELGIUM NV/SA, BRUSSELS, BELGIUM

	
	SWIFT: BBRU BE BB 010

	
	2. DRESDNER BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

	
	SWIFT: DRESDEFF

	
	3. COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

	
	SWIFT: COBA DE FF


PKP CARGO S.A. Công ty cổ phần “Đường sắt Ba Lan (AO PKP):

	Người nhận:
	PKP CARGO S.A. Centrala

Centralne Biuro Rozrachunków

ul. Sobieszewska 3

85-713 Bydgoszcz

	Ngân hàng nhận:
	BRE BANK S.A.

Oddział Korporacyjny Katowice

	Địa chỉ ngân hàng:
	ul. Powstańców 43

40-024 Katowice
POLSKA

	Số tài khoản ngân hàng:
	EUR: PL36 1140 1078 0000 2172 4300 1008

	
	CHF: PL79 1140 1078 0000 2172 4300 1010 

	
	USD: PL09 1140 1078 0000 2172 4300 1009

	
	S.W.I.F.T. BREXPLPWKAT


Đường sắt Nga (OAO “RZD”):
	Người nhận                  Joint Stock Company “Russian Railways”

Địa chỉ người nhận      2, Novaya Basmannaya street, 107174 Moscow, Russia

Ngân hàng nhận          “TransCreditBank”

S.W.I.F.T.                     TRCDRUMM

Các ngân hàng đại lý:

Để chuyển khoản USD: 

   THE BANK OF NEW YORK MELLON, NY

                                       One Wall Street, New York, NY 10286, USA

S.W.I.F.T. Code:           IRVT US 3N

ACC                              890-0548-568  with THE BANK OF NEW YORK MELLON, NY

S.W.I.F.T. Code:           TRCDRUMM

                                    In favour Joint Stock Company “Russian Railways”

                                      Account № 40702840500001003001

JP Morgan Chase Bank

                                  One Chase ManhattanPlaza, New York, NY 10005, USA 
S.W.I.F.T. Code:          CHASUS33

ACC                             400 207982 of TRANSCREDITBANK, Moscow, Russia

S.W.I.F.T. Code:          TRCDRUMM

                                   In favour Joint Stock Company “Russian Railways”

                                     Account № 40702840500001003001

 Để chuyển khoản EUR:

Commerzbank AG

                                      D-60261Frankfurt/Main, Germany 

S.W.I.F.T. Code:          COBADEFF 
   ACC                          400886996800EUR of TRANSCREDITBANK, Moscow, Russia

S.W.I.F.T. Code:         TRCDRUMM

                                  In favour Joint Stock Company “Russian Railways”

                                     Account № 40702978100001003001

 Deutsche Bank AG

                                     Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, Germany  

S.W.I.F.T. Code:          DEUTDEFF

ACC                             100-947183000 of TRANSCREDITBANK, Moscow, Russia

S.W.I.F.T. Code:          TRCDRUMM

                                   In favour Joint Stock Company “Russian Railways”

                                     Account № 40702978100001003001 

 VTB Bank (Deutschland) AD

                                     Walter-Kolb-Strasse 13, 605594 Frankfurt am Main, Germany

S.W.I.F.T. Code           OWHBDEFF

ACC                             0104211396 of TRANSCREDITBANK, Moscow, Russia

S.W.I.F.T. Code:          TRCDRUMM

                                   In favour Joint Stock Company “Russian Railways”

                                      Account № 40702978100001003001 
Để chuyển khoản CHF:

CREDIT SUISSE

                                      Paradeplatz 8,PO Box 100,8070 Zurich, Switzerland

S.W.I.F.T. Code           CRESCHZZ80A

ACC                             0835-0587123-83-003 of TRANSCREDITBANK, Moscow,
                                     Russia
S.W.I.F.T. Code:         TRCDRUMM

In favour Joint Stock Company “Russian Railways”,
Account № 40702756500001003001


CFR “MARFA” (Công ty quốc gia Vận tải hàng hóa đường sắt  CFR “MARFA”): 
	Người nhận:
	Национальное Общество железнодорожных грузовых перевозок ЧФР Марфа - Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa CFR Marfa SA

	Địa chỉ người nhận:
	Бульвар Динику Голеску, № 38, сектор 1, Бухарест/Bl Dinicu Golescu, nr.38, seсtor 1, Bucuresti

	Ngân hàng nhận:
	BANC POST S.A., Sucursala PALAT CFR

	
	SWIFT: BPOSROBU

	Địa chỉ ngân hàng:
	Бульвар Динику Голеску, № 38, сектор 1, Бухарест/Bl Dinicu Golescu, nr.38, seсtor 1, Bucuresti

	EUR mã số IBAN:
	RO94 BPOS 7040 2775 620EUR01

	CHF mã số IBAN:
	RO30 BPOS 7040 2775 620CHF02

	USD mã số IBAN:
	RO41 BPOS 7040 2775 620USD01

	Các tài khoản chính của ngân hàng BANC POST S.A.:

	USD
	JP Morgan Chase Bank

American Express Bank

Swift code: AEIBUS33

Citibank NA

Swift code: CITIUS33

	EUR
	Commerzbank AG 

	
	SWIFT COBADEFF

	
	Deutsche Bank AG, 

	
	SWIFT DEUTDEFF

	Tại Pháp
	Credit Lyonnais

	
	SWIFT CRLYFRPP

	CHF
	

	Tại Thụy Sỹ
	UBS AG 

	
	SWIFT UBSWCHZH80A


CFR “KELETOR” (Công ty quốc gia vận tải hành khách đường sắt CFR “KELETOR”):
	Người nhận:
	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI «CFR CALATORI» SA

	Địa chỉ người nhận: 
	Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, Sektor 1

	Ngân hàng nhận: 
	BANC POST – SUCURSALA «PALAT CFR»

	
	SWIFT: BРOSROBU

	Địa chỉ ngân hàng: 
	Bucuresti, B-dul Dinicu Golesсu, nr.38, Sektor 1

	Mã số IBAN:
	EUR: RO79 BPOS 7040 2775 785 EUR01

	
	USD: RO26 BPOS 7040 2775 785 USD01

	
	CHF: RO42 BPOS 7040 2775 785 CHF01

	Ngân hàng: 
	BANC POST – SUCURSALA «PALAT CFR»

	Địa chỉ ngân hàng: 
	Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, Sektor 1

	
	SWIFT: BPOSROBU


Công ty cổ phần “Công ty đường sắt CARGO Slovakia” (ZSSK CARGO):
	Người nhận:
	Železničná spoločnost' Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO)
ODBOR EKONOMIKY

	Địa chỉ người nhận: 
	Železničná 1, 042 72 Košice
Словацкая Республика

	Ngân hàng: 
	TATRA BANKA, a.s.

	Địa chỉ ngân hàng nhận: 
	Hlavná 108,

040 01 Košice, 

Словацкая Республика

	EUR:
	

	Số tài khoản: 
	2622111134/1100

	Mã IBAN:
	SK52 1100 0000 0026 22111134

	BIC/SWIFT:
	TATR SK BX

	CHF:
	

	Số tài khoản: 
	2527110002/1100

	Mã số IBAN:
	SK58 1100 0000 0025 2711 0002

	BIC/SWIFT:
	TATR SK BX

	USD:
	

	Số tài khoản: 
	2824110041/1100

	Mã số IBAN:
	SK63 1100 0000 0028 2411 0041

	BIC/SWIFT:
	TATR SK BX


Doanh nghiệp nhà nước một thành viên “Rohi ohani Totcikiston” (TDZ):

	USD:
	

	Beneficiary:
	TAJIK RAILWAY

	Beneficiary accountant:
	20206840816900000033

	Beneficiary bank:
	ORIENBANK, Dushanbe, Tajikistan

	
	SWIFT CODE: OTJK TJ22

	
	Account 36112549

UNIV-ID-364244


	Correspondent bank:
	CITIBANK, N.А., New York, USA

SWIFT CODE: CITIUS 33 

	EUR:
	

	Beneficiary:
	TAJIK RAILWAY

	Beneficiary accountant:
	20206978416900000033

	Beneficiary bank:
	ORIENBANK, Dushanbe, Tajikistan

	
	SWIFT CODE: OTJK TJ22

	
	Account 400886660000 EUR

	Correspondent bank:
	COMMERZBANK, FRANKFURT AM MAIN

SWIFT CODE: COBADEFF 


GAZK “Uzbekiston temir iullari” (UTI):

	USD:
	National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan

	
	SWIFT CODE: NBFA UZ 2X
CHIPS UID: 317699

	Correspondent account of the Mirobod Branch:
	100111

	Correspondent account of the National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan
	CITIBANK N.A. NEW YORK.N.Y. 

SWIFT CODE: CITI US 33

	
	DATK «O(zbekiston temir yo(l kompaniyasi»:

Toshkent sh., 100060, T.Shevchenko, 7

	
	MFO 00875 INN 201051951 20210840900600315010

	CHF:
	National Bank for foreign Economic 

Activity of the Republic of Uzbekistan

	
	SWIFT CODE: NBFA UZ 2X

CHIPS UID: 317699

	Correspondent account of the Mirobod Branch:
	100111

	Correspondent account of the National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan
	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, ZŰRICH, SWITZERLAND # 

0835-902011-93

	
	SWIFT CODE: CRES CH ZZ 80A

	
	DATK «O(zbekiston temir yo(l kompaniyasi»:

Toshkent sh., 100060, T.Shevchenko,7

	
	MFO 00875 INN 201051951

 20210756000600315005

	EUR
	National Bank for foreign Economic 

Activity of the Republic of Uzbekistan

	
	SWIFT CODE: NBFA UZ 2X

CHIPS UID: 317699

	Correspondent account of the Mirobod Branch:
	100111

	Correspondent account of the National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan
	DEUTSCHE BANK AG, 

FRAKFURT AM MAIN, GERMANY

	
	SWIFT CODE: DEUT DE FF

ACC.NUM. 9498569

	
	DATK «O(zbekiston temir yo(l kompaniyasi»:

Toshkent sh., 100060, T.Shevchenko, 7
MFO 00875 INN 

201051951 
20210978500600315002


Cục vận tải đường sắt quốc gia Ucraina (UZ):

	Người nhận: 
	STATE ENTERPRISE «UKRAINIAN STATE CLEARING CENTRE OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION»
5, UMANSKAYA STR,

KIEV, UKRAINE, 03049

	CHF:
	

	Ngân hàng đại lý 

(Intermediary bank):
	UNICREDIT BANK AG, 80333 MUENCHEN, Germany

	
	Swift code HYVEDEMM

	Ngân hàng nhận 

(Beneficiary bank):
	Acc. 68612454 

PJSC Express-Bank, Kiev, Ukraine 

	
	Swift code EXPBUAUK

	Người nhận 
(Beneficiary):
	Acc. 260000005341.756


	EUR:
	

	Ngân hàng đại lý 

(Intermediary bank):
	UNICREDIT BANK AG, 80333 MUENCHEN, Germany

	
	Swift code HYVEDEMM

	Ngân hàng nhận 

(Beneficiary bank):
	Acc. 69110223

PJSC Express-Bank, Kiev, Ukraine

	
	Swift code EXPBUAUK

	Người nhận (Beneficiary):
	Acc. 260000005341. 978

	USD:
	

	Ngân hàng đại lý 

(Intermediary bank):
	CITIBANK N.A,

111, Wall St./Fl.9/Zonel New York,

NY 10043, USA

	
	Swift code CITIUS33

	Ngân hàng nhận 

(Beneficiary bank):
	Acc. 36128508

PJSC Express-Bank, Kiev, Ukraine

	
	Swift code EXPBUAUK

	Người nhận (Beneficiary):
	Acc. 260000005341.840


Công ty cổ phần “Đường sắt Séc” (AO CD):

	Người nhận: 
	České dráhy, a.s.

	Địa chỉ người nhận:
	Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222,

PSČ 110 15

	Mã đăng ký tại Cơ quan đăng ký thương mại
	70994226

	Mã người trả VAT
Số hiệu Giấy thuế
	CZ70994226

	Ngân hàng nhận: 
	Československá obchodní banka, a.s.

Praha

	
	S.W.I.F.T.: CEKOCZPP

	Số tài khoản EUR:
	208005206/0300

	
	IBAN: CZ18 0300 0000 0002 0800 5206

	Số tài khoản tiền tệ khác: 
	100363431/0300

	
	IBAN:CZ72 0300 0000 0001 0036 3431

	
	17878493/0300

	
	IBAN:CZ73 0300 0000 0000 1787 8493

	Đối với Công ty cổ phần “CD Cargo”
	

	Người nhận: 
	ČD Cargo, a.s.

	Địa chỉ người nhận: 
	Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222,

PSČ 110 15

	Mã đăng ký tại Cơ quan đăng ký thương mại
	28196678

	Mã người trả VAT
Số hiệu Giấy thuế
	CZ28196678

	Ngân hàng nhận: 
	Československá obchodní banka, a.s.

Praha

	
	S.W.I.F.T.: CEKOCZPP

	Số tài khoản EUR:
	10041280/0300

	
	IBAN: CZ26 0300 1712 8003 0910 0413

	Số tài khoản tiền tệ khác:
	10041010/0300

	
	IBAN:CZ40 0300 0080 1003 0910 0413


Công ty cổ phần “Đường sắt Estônia” (EVR): 
	Current (bank) account of 
	Estonian Railways

	
	Toompuiestee 35, 15073 Tallinn

	
	Estonia

	Reg, kood 11575850
	

	VAT ID EE 101273859
	

	CHF
	

	PAY THRU
	UBS AG, Zurich

	SWIFT/BIC CODE:
	UBSWCHZH80A

	BENEFICIARY BANK:
	SWEDBANK AS

	SWIFT CODE:
	HABA EE 2X

	BENEFICIARY:
	EESTI RAUDTEE AS

	ACC:
	EE24 221044366990 CHF

	
	

	EUR
	

	PAY THRU:
	DEUTSCHE BANK, FRANKFURT

	SWIFT CODE: 
	DEUTDEFF

	BENEFICIARY BANK:
	SWEDBANK AS

	SWIFT CODE:
	HABA EE 2X

	BENEFICIARY:
	EESTI RAUDTEE AS

	ACC:
	EE24 221044366990 EUR

	
	

	USD
	

	PAY THRU:
	BANK TRUST, NEW YORK

	SWIFT CODE: 
	BKTR US 33

	BENEFICIARY BANK:
	SWEDBANK AS

	SWIFT CODE:
	HABA EE 2X

	BENEFICIARY:
	EESTI RAUDTEE AS

	ACC:
	EE24 221044366990 USD

	
	


PHỤ LỤC D 

Các đường sắt lập các bản kết toán theo mẫu 13
Các bản kết toán do các đường sắt sau đây lập:

Đường sắt Trung Quốc (KZD) – trong thanh toán với BC, ZC, MTZ, AO PKP, CFR, VZD, EVR, AZ, GR, KRG, LDZ, CFM, TDZ, UTI, TRK

Đường sắt Triều Tiên (ZC) – trong thanh toán với BC, MTZ, AO PKP, CFR 

Đường sắt Mông Cổ (MTZ) – trong thanh toán với BDZ EAD, AO PKP, CFR

Cổng ty cổ phần mở “Đường sắt Nga” (OAO “RZD”) – trong thanh toán với AZ, BDZ EAD, VZD, ZC, MTZ, TDZ, KRG

Cục vận tải đường sắt quốc gia Ucraina (UZ) – trong thanh toán với ZC, MTZ

GAZK “Uzbekiston temir iullari”(UTI) – trong thanh toán với AZ, TRK
PHỤ LỤC Đ
Các đường sắt lập bảng trích lục kế toán
Đường sắt Belarus (BC) – trong thanh toán với AZ, ZAO MAV, BDZ, GR, KRG, LDZ, LG, CFM, MTZ, AO PKP, OAO “RZD”, CFR “Marfa” AO, ZSSK Cargo, TDZ, UZ, EVR

Công ty mẹ “Đường sắt Quốc gia Bungaria” (BDZ) – trong thanh toán với AZ, BC, ZAO MAV, GR, LDZ, LG, CFM, AO PKP, CFR “Marfa” AO, CFR Keletor, ZSSK Cargo, TDZ, UZ, CD, EVR 

Công ty Cổ phần đóng “Đường sắt quốc gia Hungari” (ZAO MAV)- trong thanh toán với AZ, BC, GR, LDZ, LG, OAO “RZD”, CFR Keletor, ZSSK Cargo, TDZ, UZ, EVR
Công ty TNHH “Đường sắt Gruzia” (GR) – trong thanh toán với OAO “RZD”

Công ty cổ phần “Công ty quốc gia “Kazakstan temir joly” (KZH): - trong thanh toán với AZ, BC, BDZ, ZAO MAV, GR, RAI, KZD, KRG, LDZ, LG, CFM, AO PKP, OAO “RZD”, CFR “Marfa” AO, ZSSK Cargo, TDZ, UTI, UZ, CD, EVR
Doanh nghiệp nhà nước “Công ty Quốc gia “KYRGYZ TEMIR JOLU” (KRG) – trong thanh toán với AZ, BC, BDZ, ZAO MAV, GR, AO KZH, ZC, LDZ, LG, MTZ, CFM, AO PKP, OAO “RZD”, CFR “Marfa” AO, ZSSK Cargo, TDZ, UZ, CD, EVR
Công ty cổ phần nhà nước “Latviias dzelzcelch” (LDZ) – trong thanh toán với BC, BDZ, LG, AO PKP, CFR, ZSSK Cargo, UZ, EVR

Đường sắt Trung Quốc (KZD) – trong thanh toán với KZH, OAO “RZD”
Công ty cổ phần Nhà nước “Latviias dzelzcelch” (LDZ) – trong thanh toán với AZ, BC, BDZ, ZAO MAV, GR, KZH, KRG, LG, MTZ, CFM, AO PKP, OAO “RZD”, CFR “Marfa” AO, ZSSK Cargo, TDZ, TRK, UTI, UZ, CD, EVR
Công ty cổ phần “Đường sắt Litva” (LG) – trong thanh toán với AZ, BC, BDZ, ZAO MAV, GR, KZH, KRG, LDZ, CFM, AO PKP, OAO “RZD”, CFR “Marfa” AO, ZSSK Cargo, TDZ, UTI, UZ, CD, EVR

Đường sắt Mông Cổ (MTZ) – trong thanh toán với AZ, BC, GR, KRG, LG, TDZ, UZ, EVR
Công ty cổ phần Đường sắt Nhà nước Ba Lan (AO PKP) – trong thanh toán với AZ, BC, BDZ, ZAO MAV, GR, KRG, LDZ, LG, CFM, OAO “RZD”, CFR “Marfa” AO, CFR Keletor, ZSSK Cargo, TDZ, UZ, CD, EVR

Công ty cổ phần mở “Đường sắt Nga” (OAO “RZD”) – trong thanh toán với AZ, BC, ZAO MAV, GR, AO KZH, KZD, LDZ, LG, CFM, AO PKP, CFR “Marfa” AO, ZSSK Cargo, TDZ, TRK, UTI, UZ, EVR
Đường sắt Rumania (CFR “Marfa” AO) – trong thanh toán với AZ, BC, BDZ, ZAO MAV, GR, KZH, KRG, LDZ, LG, CFM, AO PKP, OAO “RZD”, ZSSK Cargo, UTI, UZ, CD, EVR

Công ty cổ phần “Công ty đường sắt Cargo Slovakia” (ZSSK CARGO)- trong thanh toán với AZ, BC, BDZ, AO MAV, GR, LG, KZH, KRG, LDZ, LG, CFM, AO PKP, OAO “RZD”, CFR “Marfa” AO, CFR Keletor, TDZ, TRK, UTI, UZ, EVR

Cục vận tải đường sắt quốc gia Ucraina (UZ) – trong thanh toán với AZ, BC, BDZ, ZAO MAV, GR, KZH, KRG, LDZ, LG, CFM, AO PKP, OAO “RZD”, CFR “Marfa” AO, ZSSK CARGO, TDZ, TRK, UTI, CD, EVR

Công ty đường sắt cổ phần quốc gia “Đường sắt Uzbekistan” (UTI) – trong thanh toán với AZ, BC, BDZ, ZAO MAV, GR, KZH, GAO LDZ, LG, CFM, AO PKP, OAO “RZD”, CFR “Marfa” AO, ZSSK Cargo, TDZ, UZ, EVR

Công ty cổ phần “Đường sắt Séc” (CD) – trong thanh toán với AZ, BC, BDZ, ZAO MAV, GR, KZH, GAO LDZ, LG, CFM, AO PKP, OAO “RZD”, CFR “Marfa” AO, CFR “Keletor” AO, ZSSK Cargo, TDZ, UZ, EVR

Công ty cổ phần “Đường sắt Estônia” (EVR)
- trong thanh toán với AZ, BC, BDZ, ZAO MAV, GR, KZH, KRG, GAO LDZ, LG, CFM, AO PKP, OAO “OAO”, CFR “Marfa” AO, ZSSK Cargo, TDZ, UTI, UZ, CD

PHỤ LỤC E
Hợp đồng
về thanh toán nợ đọng lẫn nhau
giữa Đường sắt __________________________________________( ___________ ),












(mã số)

        Đường sắt __________________________________________( ___________ ),












(mã số)

  và  Đường sắt __________________________________________( ___________ ),












(mã số)

Tp. ________________________

   
           Ngày___tháng____năm 200 _
Tuân thủ điều 1 của Hiệp định về Quy tắc thanh toán trong liên vận hành khách và hàng hóa đường sắt quốc tế và mục 4.4 Quy tắc thanh toán trong liên vận hành khách và hàng hóa đường sắt quốc tế, các Bên:
Đường sắt ________________với đại diện là_________________________________

     (mã số)
                                                      (chức vụ)

______________________________________, hành động trên cơ sở _____________


(họ và tên )

__________________________________________________________________, và
Đường sắt________________ với đại diện là_________________________________

                 (mã số)



                     (chức vụ)

______________________________________, hành động trên cơ sở _____________


   (họ và tên)

__________________________________________________________________, và
Đường sắt________________ với đại diện là_________________________________


                 (mã số)



                     (chức vụ)

______________________________________, hành động trên cơ sở _____________



   (họ và tên)

_____________________________________________________________________,

trên cơ sở:

а) Hợp đồng (Hiệp định) giữa đường sắt  _______________________________
                 






               (mã số)  

và đường sắt _______________ về thanh toán với nhau cho các chuyên chở đường sắt trong liên vận quốc tế, ký ngày ____________________ , 
                                                         (ngày, tháng, năm)
b) Hợp đồng (Hiệp định) giữa Đường sắt  ______________________________
                 






            (mã số)  

và Đường sắt _____________________về thanh toán với nhau cho các chuyên chở                                                              (mã số)

đường sắt trong liên vận quốc tế, ký ngày________________________________  (ngày, tháng, năm)

c) Hợp đồng (Hiệp định) giữa đường sắt _____________________________

                                                                                      (mã số)

và Đường sắt______________________về thanh toán với nhau cho các chuyên chở 

                                    (mã số)

đường sắt trong liên vận quốc tế, ký ngày___________________________________, 

                                                                                        (ngày, tháng, năm)                                              
đã ký kết hợp đồng này về việc:    

1. Đường sắt____________________giảm số tiền____________________
          (mã số) 


       (số tiền bằng chữ)

_________________________________________________________nợ đọng của 
Đường sắt __________đối với đường sắt ___________________, phát sinh trên cơ sở

  (mã số) 



 (mã số)
mục a) lời nói đầu của Hợp đồng này.
2. Đường sắt____________________giảm số tiền____________________

          (mã số) 


       (số tiền bằng chữ)

_________________________________________________________nợ đọng của 

Đường sắt __________đối với đường sắt ___________________, phát sinh trên cơ sở

  (mã số) 



 (mã số)

mục b) lời nói đầu của Hợp đồng này.

3. Đường sắt____________________giảm số tiền____________________

          (mã số) 


       (số tiền bằng chữ)

_________________________________________________________nợ đọng của 

Đường sắt __________đối với đường sắt ___________________, phát sinh trên cơ sở

  (mã số) 



 (mã số)

mục c) lời nói đầu của Hợp đồng này.

.

4. Hợp đồng này được lập trên cơ sở tự nguyện của các Bên, mà lời văn và hậu quả của nó những người ký tên dưới đây đều hiểu rõ. 

5.Hợp đồng này là cơ sở để thực hiện những ghi chép tương ứng về thanh toán nợ đọng trong báo cáo tài chính – kế toán của các đường sắt đã ký Hợp đồng. Các ghi chép trong báo cáo sẽ được thực hiện vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu có hiệu lực của Hợp đồng này. Sau khi Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực các Bên sẽ không xuất trình với nhau các yêu cầu và khiếu nại liên quan các nợ đọng, mà với mục đích thanh toán chúng đã lập ra Hợp đồng này.

6. Hợp đồng được ký bởi tất cả các thành viên có tên tại ở lời nói đầu của Hợp đồng này, và bắt đầu có hiệu lực kể từ thời điểm ký vào văn bản Hợp đồng của thành viên Hợp đồng ký cuối cùng
7. Hợp đồng này được lập làm ……… bản bằng tiếng Nga (Trung Quốc), các bản đều có hiệu lực, mỗi Bên giữ một bản.

8. Địa chỉ pháp lý của các Bên tham gia Hợp đồng:
Đường sắt__________ : _______________________________________________


(mã số)

___________________________________________________________________;

Đường sắt__________ : _______________________________________________



(mã số)

___________________________________________________________________;

Đường sắt__________ : _______________________________________________



(mã số)

___________________________________________________________________;

9. Chữ ký:
	Thay mặt Đường sắt
___________________

                (mã số)

___________________

(chữ ký)

Ngày___tháng___200_.

Đóng dấu

	  
	Thay mặt Đường sắt
___________________

                (mã số)

___________________

(chữ ký)

Ngày___tháng___200_.

Đóng dấu

	
	Thay mặt Đường sắt
___________________

                (mã số)

___________________

(chữ ký)

Ngày___tháng___200_.

Đóng dấu
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và trong các đoàn tàu đặc biệt 

2.1.3.
Lập thủ tục thanh toán theo chỗ đặc trước

2.1.4.
Lập thủ tục thanh toán về tiền vé đi tàu trả lại cho hành khách

2.1.5.
Điều hòa thanh toán theo các yêu cầu của hành khách

2.1.6. Trích lệ phí của các tổ chức thực hiện bán vé

2.2.
Thanh toán cho các vé nằm đã bán

2.2.1.
Lập bản thanh toán

2.2.2.
Lập thủ tục thanh toán khi đi trong toa xe của đường sắt khác, 

            mà không phải là của đường sắt ghi trong vé nằm 

2.2.3.
Lập thủ tục thanh toán khi căt toa xe dọc đường

2.2.4.
Lập thủ tục thanh toán khi thay thế toa xe ngủ bị cắt lại

            bằng toa xe ghế ngồi

2.2.5.
Thanh toán về biên lai thu thêm tiền

2.2.6.
Lập thủ tục thanh toán về trả lại tiền vé nằm cho hành khách

2.3.
Lập bản tính lại về giấy tờ chuyên chở đã được bán trong liên vận quốc tế

2.4.
Thanh toán những yêu cầu của hành khách về việc trả lại tiền đi tàu

2.5. 
Thanh toán cho chuyên chở hành lý và bao gửi

2.5.1.
Lập bản thanh toán

2.5.1.1.Điều hòa thanh toán về số tiền trả lại cho người gửi hành lý hoặc bao gửi

2.5.1.2.Lập thủ tục thanh toán cho chuyên chở các túi công văn thư từ 

công vụ đường sắt

2.5.1.3. Lập thủ tục thanh toán cho chuyên chở các vật phẩm tìm được 

2.5.1.4.Lập thủ tục thanh toán cho chuyên chở ván trượt tuyết

2.5.1.5.Lập thủ tục thanh toán cho chuyên chở các lô hàng 

bao gửi trả trở về  

2.5.1.6.Lập thủ tục thanh toán về các tạp phí và chi phí bổ sung trên dọc đường đi

2.5.1.7.Lập thủ tục thanh toán cho chuyên chở các toa xe hành lý 

và các toa xe hàng ăn đặc biệt

2.5.2.
Lập bản tính lại

2.6.
Thanh toán cho chuyên chở hàng hóa

2.6.1.
Lập bản thanh toán

2.6.1.1.Lập thủ tục thanh toán về các chi phí bổ sung 

của đường sắt quá cảnh 

2.6.1.2.Lập thủ tục thanh toán khi thay đổi hợp đồng chuyên chở 

2.6.2.
Сáс băng, đĩa từ mang thông tin

2.6.3.
Lập bản tính lại

2.6.4.
Thanh toán về các yêu cầu được đáp ứng
2.7.
Thanh toán cho cây số chạy của các toa xe khách và toa xe hành lý

2.8.     Thanh toán cho sử dụng toa xe hàng 

2.8.1.
Lập các bản thanh toán

2.8.2.
Lập bản tính lại và các bản thanh toán bổ sung

2.8.3. 
Kiểm tra các toa xe còn tồn lại

2.9.
Thanh toán cho chuyển tải hàng hóa, chuyển đổi toa xe hàng

 tại các ga biên giới và gia cố hàng

2.10.
Thanh toán cho chuyển đổi các toa xe khách

2.11.
Thanh toán cho phục vụ các đoàn tàu thoi

2.12.
Thanh toán cho việc thuê đầu máy, cung cấp đầu máy dồn, 

cung cấp toa xe chuyên dùng, các dịch vụ và công việc khác 

do ga biên giới thực hiện cho đường sắt bên kia

2.13.
Thanh toán cho hư hỏng hoặc mất mát đầu máy toa xe, container,

            dụng cụ chuyên chở và các phương tiện kỹ thuật vận tải khác, lưu giữ bạt và các dụng cụ chuyên chở khác

2.14.
Thanh toán cho lữu giữ container
2.14.1. Lập các bản thanh toán

2.14.2. Lập các bản tính lại và bản thanh toán bổ sung

2.15. Thanh toán về số tiền do nhân viên phục vụ các toa xe ngủ

           và các toa xe có chỗ để nằm nộp tại các ga biên giới 

2.16.   Thanh toán cho chuyển giao hồ sơ kỹ thuật và bồi hoàn các chi phí 

cho việc cử chuyên gia

2.17.
Thanh toán cho km chạy của các đoàn tàu quá cảnh   
2.18.   Thanh toán cho km chạy của các toa xe và đoàn tàu khách

2.19. Thanh toán việc sử dụng các giá chuyển toa xe hàng khổ đường 1435mm trong liên vận giữa BC, GR, KZH, KRG, LDZ, LG, CFM, RZD, TDZ, UTI, UZ, EVR và BDZ, MAV, PKP, CFR, ZSSK Cargo 

2.20. Thanh toán cho việc rửa, tẩy uế các toa xe trong các trường hợp được PGV quy định

3.        Kiểm tra thanh toán 

3.1.
Những thay đổi và sửa chữa trong thanh toán 

3.2.
Trình  tự xét duyệt các bản tính lại và các hóa đơn bổ sung 

4. 
Kết toán và trả tiền 

4.1. 
Quyết nghị chung

4.1.1. Phương pháp tiến hành thanh toán

4.1.2. Trình tự tính đổi ngoại tế

4.1.3. Các chứng từ để lập các bản kết toán và các bản trích lục kế toán 

4.2.
Trình tự và thời hạn lập bản kết toán

4.3.
Trình từ và thời hạn lập các bản trích lục kế toán

4.4.
Trình tự thanh toán đa phương các khoản nợ đọng lẫn nhau 
4.5.
Trả tiền

4.5.1. 
Ngày trả tiền và ngày giới hạn việc trả tiền

4.5.2. Chi phí liên quan đến chuyển khoản trả tiền

4.5.3. Chi phí liên quan đến chuyển khoản tiền trả (dưới 1000 franc Thụy Sỹ)

4.6.
Quá hạn trả tiền

4.6.1. 
Thời hạn quá hạn

4.6.2. 
Mức lãi suất do việc trả tiền không đúng hạn
4.7. 
Các phương pháp đảm bảo trả tiền nợ của đường sắt-con nợ (Phòng vệ đối với các đường sắt-trây nợ)

4.7.1. Nguyên tắc

4.7.2. Trình tự liên hệ Ủy ban OSJD
5.
Thanh toán giữa các đường sắt áp dụng “Quy tắc thanh toán...”

và các đường sắt khác 

6.        Sửa đổi và bổ sung Quy tắc này, 

           giải quyết vấn đề tranh chấp 

6.1.
Sửa đổi và bổ sung Quy tắc này

6.2.
Giải quyết các vấn đề tranh chấp

Phụ lục A      Bản kê địa chỉ các tổ chức thanh toán để gửi các bản 

kết toán, cácbản trích lục kế toán và 

tài liệu thanh toán 

Phụ lục B
Các mẫu biểu

Mẫu  1   
Bản thanh về các vé đã bán

Mẫu 1a 
Bản thanh toán về các vé nằm đã bán

Mẫu 1b
Bản thanh toán cho đặt chỗ trước 

                      trong liên vận hành khách quốc tế

Mẫu 1b(1)     Thanh toán cho phần được hưởng, phần A, 

Mẫu b(2)       Thanh toán cho việc cấp chỗ, phần A, B

Mẫu 1c
Bản tính lại về các vé hành khách 

                       và vé nằm đã bán 

Mẫu 1d
Bản thanh toán về vé

Mẫu 1đ          Liên vận hành khách quốc tế.



Bản thanh toán về các vé được lập

                      bằng phương pháp điện tử 

Mẫu 2 
Bản thanh toán về gửi hành lý bao gủi từ các ga đường sắt

Mẫu 2a
Bản thanh toán về gửi hành lý, bao gửi

Mẫu 3

Bản tính lại cước phí chuyên chở hành lý và bao gửi

Mẫu 4 
Bản thanh toán về hàng quá cảnh

Mẫu 4a
Bản thanh toán về các chuyên chở hàng hóa quốc tế

Mẫu 5

Bản tính lại cuớc phí chuyên chở hàng hóa quá cảnh

Mẫu 6

Bản thanh toán về số cây số chạy của các toa xe khách

Mẫu 7

Dữ trữ
Mẫu 8
Bản thanh toán về tiền trả cho sử dụng toa 

                       xe hàng,   container

Mẫu 9 
Bản tổng kê số tiền được hưởng do sử dụng

                      toa xe hàng, container 

Mẫu 9a
Liên vận hàng hóa quốc tế. Bản thanh toán 

Mẫu 10
Bản tính lại cho sử dụng

                      toa xe hàng, container

Mẫu 10a
Hóa đơn bổ sung cho sử dụng các toa xe hàng,

                       container 

Mẫu 11
Hóa đơn cho việc chuyển tải hàng hóa, chuyển đổi 

                      trục bánh xe được thực hiện tại ga biên giới

Mẫu 12          Bản hóa đơn tổng hợp

Mẫu 13
Bản kêt toán về thanh toán giữa các đường sắt

Mẫu 13a        Bản kết toán về thanh toán giữa các đường sắt

Mẫu 14
Bản tổng kê trục xe-km do các đoàn tàu thoi thực hiện

Mẫu 15
Bản thanh toán về chuyển đổi các toa xe khách 

                      liên vận đi suốt 

Mẫu 16
Hóa đơn do các ga biên giới lập

Mẫu 17
Bản kê về số tiền trả cho các nhân viên biệt phái 

Của đường sắt khác 

Mẫu 18
Báo cáo từ nhận tiền mặt từ các nhân viên phục vụ 

Mẫu 19
Bản trích lục kế toán

Mẫu 20
Bản chi trả (kêt toán) 

Mẫu 21
Bản tính tiền phạt do quá hạn trả tiền 

Mẫu 22
Mẫu báo cáo nợ của các đường sắt

Mẫu 22a
Mẫu báo cáo nợ của các đường sắt...

Mẫu 23
Cấu trúc tập tin của ban thanh toán cho việc sử dụng toa xe...

Phụ lục 1 mẫu 23

Phụ lục C
Bản kê địa chỉ tài khoản ngân hàng của các đường sắt

Phụ lục D
Các đường sắt lập các bản kết toán 

Phụ lục Đ
Các đường sắt lập các bản trích lục kế toán

Phụ lục E
Hợp đồng về thanh toán nợ đọng lẫn nhau

Mục lục
Phần ghi nhớ
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